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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử;
Căn cứ Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giám sát quản lý và Ban Cải cách hiện đại hoá Hải quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các quy trình thủ tục hải quan điện tử, gồm:

1. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán;
2. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu, vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu;
3. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá gia công xuất khẩu, nhập khẩu;

4. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với phương tiện vận tải đường biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng;

5. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất;

6. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất;

7. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;

8. Quy trình bảo đảm đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử;

9. Quy trình ra quyết định trước;

10. Quy trình kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2007. 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi áp dụng thí điểm thủ tục hải quan điện tử và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Tổng cục Hải quan (Ban Cải cách, hiện đại hóa) để xem xét, giải quyết./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Lưu: VT, BCCHĐH (10b).
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Đặng Hạnh Thu
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QUYẾT ĐỊNH



Về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử





TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Căn cứ Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử;



Căn cứ Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử;



Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giám sát quản lý và Ban Cải cách hiện đại hoá Hải quan,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các quy trình thủ tục hải quan điện tử, gồm:



1. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán;


2. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu, vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu;


3. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá gia công xuất khẩu, nhập khẩu;



4. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với phương tiện vận tải đường biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng;



5. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất;



6. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất;



7. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;



8. Quy trình bảo đảm đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử;



9. Quy trình ra quyết định trước;



10. Quy trình kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2007. 



Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi áp dụng thí điểm thủ tục hải quan điện tử và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.


Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Tổng cục Hải quan (Ban Cải cách, hiện đại hóa) để xem xét, giải quyết./.



			Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- Bộ Tài chính (để báo cáo);


- Lãnh đạo TCHQ;


- Lưu: VT, BCCHĐH (10b).


			KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG


PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



(Đã ký)


Đặng Hạnh Thu
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        BỘ TÀI CHÍNH
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TỔNG CỤC HẢI QUAN
                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ


ĐỐI VỚI TÀU BIỂN NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CHUYỂN CẢNG


(Ban hành kèm theo Quyết định số                       /QĐ-BTC ngày                    )



PHẦN I: QUI  ĐỊNH CHUNG


1. Đối tượng áp dụng: Đối tượng áp dụng quy trình này bao gồm đại lý hãng tàu, đại lý giao nhận, người điều khiển phương tiện vận tải nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng (dưới đây gọi tắt là người khai hải quan).



2. Địa điểm làm thủ tục hải quan: 


Người khai hải quan khai thủ tục hải quan điện tử cho tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh quá cảnh, chuyển cảng (dưới đây gọi tắt là tàu biển XNC) tại Chi cục Hải quan điện tử.



          Trường hợp người khai hải quan chưa tham gia thủ tục hải quan điện tử hoặc đã tham gia thủ tục hải quan điện tử nhưng do sự cố về kỹ thuật không thể truyền dữ liệu cho cơ quan Hải quan thì địa điểm làm thủ tục hải quan cho tàu biển XNC tại trụ sở Cảng vụ. 


Trong các trường hợp đặc biệt thì địa điểm làm thủ tục hải quan cho tàu biển XNC được thực hiện theo chỉ định của giám đốc Cảng vụ.


3. Trách nhiệm của Đội Thủ tục tàu biển XNC (dưới đây gọi tắt là Đội Thủ tục tàu) thuộc Chi cục Hải quan điện tử:


- Phối hợp với Cảng vụ để tiếp nhận thông tin liên quan đến tàu biển XNC qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (dưới đây gọi tắt là hệ thống). Trong trường hợp chưa nối mạng với Cảng vụ thì tiếp nhận thông tin bằng Fax hoặc bản giấy theo nội dung quy định của Luật Hải quan gồm: Tên tàu, quốc tịch, cảng đi, cảng đến, thời gian đi, đến, địa điểm neo đậu, hàng hoá chuyên chở trên tàu, thời gian xếp dỡ hàng hóa lên xuống tàu biển (nếu có). 



- Tiếp nhận, xử lý thông tin từ các đơn vị khác thuộc cơ quan Hải quan, các cơ quan quản lý nhà nuớc tại cảng để làm thủ tục hải quan cho tàu biển XNC và cập nhật thông tin, kết quả xử lý (nếu có) vào hệ thống để phục vụ công tác quản lý rủi ro.


          - Cập nhật thông tin kế hoạch tàu đến, tàu đi của Cảng vụ và các Bản khai hàng hóa, Vận đơn gom hàng, Danh sách thuyền viên, Bản khai hành lý thuyền viên, Bản khai kho dự trữ, Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan cho tàu biển vào hệ thống để Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi tàu neo đậu và Đội Kiểm soát truy cập phục vụ việc giám sát và kiểm soát tàu biển XNC, hàng hóa XNK. 


Trong trường hợp chưa kết nối mạng giữa Chi cục Hải quan điện tử với Chi cục Hải quan nơi tàu neo đậu và các đơn vị liên quan thì Đội Thủ tục tàu phải chuyển các thông tin trên bằng Fax hoặc bằng thư điện tử. Trường hợp không chuyển được bằng Fax hoặc thư điện tử được thì chuyển bằng đĩa mềm hoặc đĩa CD chứa dữ liệu.


- Truy cập vào hệ thống để nhận bản Tổng hợp hàng hóa xuất khẩu (theo mẫu đính kèm quy trình này) từ Đội Giám sát nơi tàu neo đậu sau khi tàu xếp xong hàng xuất khẩu để đối chiếu với thông tin Bản khai hàng hóa xuất khẩu trước khi làm thủ tục xuất cảnh cho tàu. Trường hợp chưa kết nối mạng thì nhận bằng Fax hoặc thư điện tử.


- Trong khi làm thủ tục cho tàu biển XNC, nếu phát hiện các nghi vấn khác mà hệ thống không cảnh báo thì công chức thủ tục tàu báo cáo và đề xuất với Đội trưởng Đội Thủ tục tàu. Trường hợp vượt thẩm quyền, Đội trưởng Đội Thủ tục tàu báo cáo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử quyết định. Cập nhật kết quả xử lý vào hệ thống. 


4. Trách nhiệm của Đội Giám sát thuộc Chi cục Hải quan nơi tàu neo đậu:



          - Truy cập vào hệ thống để tiếp nhận thông tin kế hoạch tàu đến, đi của Cảng vụ và các Bản khai hàng hóa, Vận đơn gom hàng, Danh sách thuyền viên, Bản khai hành lý thuyền viên, Bản khai kho dự trữ và bố trí công chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát, niêm phong kho dự trữ theo quy định.



-  Tổ chức giám sát việc thực hiện “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” của người khai hải quan và chỉ cho phép dỡ hàng hóa theo đúng với nội dung trong Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển nêu trên và thống nhất với nội dung bản khai hàng hóa. 


- Truy cập vào hệ thống để nhận “Biên bản bàn giao hàng chuyển cảng” (theo mẫu đính kèm quy trình này) đối với hàng nhập khẩu chuyển cảng từ Đội Thủ tục tàu (nếu có). Trường hợp chưa kết nối mạng thì nhận qua Fax, thư điện tử từ Đội Thủ tục tàu thuộc Chi cục Hải quan điện tử sau khi tàu cập cảng. 



- Cập nhật vào hệ thống bản “Tổng hợp hàng hóa xuất khẩu” (theo mẫu đính kèm quy trình này) sau khi tàu xếp xong hàng xuất khẩu và “Biên bản bàn giao hàng chuyển cảng” cho Đội thủ tục tàu khi tàu có vận chuyển hàng nhập khẩu chuyển cảng dỡ xuống cảng sau đó xếp sang tàu khác để vận chuyển đến cảng đích, hoặc tàu có xếp hàng xuất khẩu chuyển cảng dỡ xuống cảng đến sau đó xếp sang tàu khác để xuất khẩu. Trường hợp chưa kết nối mạng thì gửi bằng Fax hoặc thư điện tử cho Đội Thủ tục tàu thuộc Chi cục Hải quan điện tử trước khi tàu rời cảng.


- Trong quá trình tàu neo đậu tại cảng, nếu thuyền viên, thuyền trưởng có vi phạm pháp luật hải quan, vi phạm các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng thì Đội Giám sát, thông qua hệ thống, cảnh báo ngay cho Đội Thủ tục tàu biết trước khi làm thủ tục xuất cảnh cho tàu. Trường hợp chưa kết nối mạng thì phải gửi thông báo cho Đội Thủ tục tàu bằng Fax hoặc thư điện tử. 


5. Nội dung kiểm tra thông tin đã tiếp nhận: 


5.1 Bản khai chung: Kiểm tra thông tin trên Bản khai chung để đảm bảo các tiêu chí được khai đầy đủ theo quy định, gồm: Tên tàu, quốc tịch tàu, tên thuyền trưởng, tổng số thuyền viên, ngày giờ tàu đến cảng, tên hàng, tổng số hàng hóa đang vận chuyển trên tàu, tên các cảng đã qua, cảng chuyển tải, quá cảnh (nếu có). Các thông tin trên phải phù hợp với thông tin trên Bản khai hàng hóa, Vận đơn, Danh sách thuyền viên, Bản khai kho dự trữ của tàu.


5.2 Bản khai hàng hóa: Kiểm tra thông tin tên tàu, chuyến tàu, số vận đơn, ngày xếp hàng, cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng giao hàng, cảng quá cảnh, cảng chuyển tải (nếu có), tên hàng, số lượng, trọng lượng, thể tích, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, tên người thông báo. Các thông tin trên Bản khai hàng hóa phải được khai báo rõ ràng và phù hợp với Vận đơn gom hàng.


           5.3 Vận đơn gom hàng: Kiểm tra tên tàu, số vận đơn, tên hàng, số lượng, trọng lượng, thể tích, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, tên người thông báo, tên cảng xếp hàng, tên cảng giao hàng để đảm bảo khai đầy đủ, đúng quy định và phù hợp với Bản khai hàng hóa. 


           5.4 Danh sách thuyền viên: Kiểm tra để đảm bảo khai đầy đủ các tiêu chí theo quy định như: Tên và quốc tịch thuyền viên, số hộ chiếu. Căn cứ nguồn thông tin đã thu thập được, tập trung vào các đối tượng có khả năng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu cần phải lưu ý, cảnh báo ngay cho Đội Giám sát sau khi tàu đã thông quan để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hành lý thuyền viên ra, vào cảng. Trường hợp chưa kết nối mạng thì phải gửi thông báo cho Đội Giám sát bằng Fax hoặc thư điện tử.


           5.5 Bản khai hành lý thuyền viên: Kiểm tra thông tin khai hành lý của thuyền viên để đảm bảo sự phù hợp về số lượng và chủng loại hành lý lúc xuất cảnh với lúc nhập cảnh. 



 5.6 Hàng hóa thuyền viên nhập khẩu: Trường hợp thuyền viên có khai hàng hóa nhập khẩu thì công chức làm thủ tục tàu ký, đóng dấu trên 02 Tờ khai hàng hóa Phi mậu dịch sau đó niêm phong và giao cho thuyền trường hoặc đại lý hãng tàu chuyển cho Đội Thủ tục hàng hóa XNK nơi tàu neo đậu để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa cho thuyền viên theo quy định.



5.7 Bản khai dự trữ của tàu: Kiểm tra nội dung thông tin khai để phát hiện các mặt hàng nào cấm hoặc hạn chế nhập khẩu vào Việt Nam như: Văn hóa phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục, các loại vũ khí, đạn dược trang bị trên tàu. Kiểm tra trên hồ sơ số lượng, chủng loại thuốc mê, thuốc ngủ, thuốc độc, thuốc gây nghiện, số lượng rượu, bia, thuốc lá trong kho dự trữ của tàu.


           Đối với các tàu Việt Nam đi tuyến quốc tế, yêu cầu phải khai cả tài sản tàu lúc xuất cảnh và lúc nhập cảnh để công chức thủ tục tàu đối chiếu, nếu không phù hợp thì chuyển thông tin đến Đội giám sát nơi tàu neo đậu để kiểm tra thực tế. Trường hợp vi phạm thì lập biên bản xử lý. Phản hồi kết quả kiểm tra hoặc xử lý cho Đội thủ tục tàu biển XNC để lưu hồ sơ tàu.



5.8 Bản khai hàng hóa nguy hiểm: Kiểm tra thông tin tên tàu, quốc tịch, số chuyến tàu, số vận đơn, cảng nhận hàng, cảng giao hàng, đại lý tàu biển, ký hiệu và số kiện, số container, loại hàng...vị trí xếp hàng. Các thông tin trên Bản khai hàng hóa nguy hiểm phải được khai báo đầy đủ, rõ ràng và phải được cảnh báo trên hệ thống để các bộ phận liên quan biết khi giám sát và làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu.


           6. Quy trình sửa đổi, bổ sung Bản khai hàng hóa và Vận đơn gom hàng:



Bước 1: Tiếp nhận thông tin khai sửa đổi, bổ sung:


- Hệ thống tiếp nhận thông tin sửa đổi, bổ sung của Bản khai hàng hóa đường biển theo mẫu số 2 phụ lục VI, quyết định 52/2007/QĐ-BTC hoặc của Vận đơn gom hàng theo mẫu số 3 phụ lục VI, quyết định 52/2007/QĐ-BTC từ người khai hải quan. Hệ thống sẽ kiểm tra tính đầy đủ thông tin trong các bản khai do người khai hải quan gửi đến, gồm: Tên tàu, chuyến tàu, số vận đơn, ngày xếp hàng, cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng giao hàng, cảng quá cảnh, cảng chuyển tải (nếu có), tên hàng, số lượng, trọng lượng, thể tích, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, tên người thông báo. Các thông tin trên Bản khai hàng hóa và Vận đơn gom hàng phải được khai báo rõ ràng và phù hợp với nhau.



- Đối với Bản khai hàng hóa: Khi cần yêu cầu người khai hải quan chứng minh tính xác thực của thông tin khai sửa đổi, bổ sung, công chức thủ tục tàu tiếp nhận các loại chứng từ giấy sau đây do người khai hải quan nộp: Vận đơn, công văn đề nghị sửa đổi, bổ sung của đại lý hãng tàu, đại lý giao nhận, Điện đề nghị sửa đổi bổ sung của hãng tàu (đối với hàng nhập) và Tờ khai hải quan (đối với hàng xuất khẩu).


- Đối với Vận đơn gom hàng: Trường hợp điều chỉnh thông tin trên Vận đơn gom hàng sau khi hàng đã đến cảng thì yêu cầu đại lý giao nhận khai thông tin vận đơn đã sửa đổi vào hệ thống, và xuất trình Vận đơn bản gốc để công chức thủ tục tàu kiểm tra đối chiếu. Trường hợp nội dung điều chỉnh có liên quan đến chính sách mặt hàng, chính sách thuế thì yêu cầu đại lý giao nhận xuất trình các chứng từ sau: Hợp đồng thương mại, văn bản thỏa thuận giữa người bán hàng, người mua hàng, công văn đề nghị điều chỉnh của người vận tải gửi cho cơ quan Hải quan.




Bước 2: - Xử lý thông tin khai sửa đổi, bổ sung: 




- Công chức thủ tục tàu truy cập vào hệ thống để kiểm tra nội dung bản khai sửa đổi, căn cứ hiệu chỉnh với bản khai trước đó, xem xét sự phù hợp của Bản khai hàng hóa với Vận đơn gom hàng.


- Trường hợp thông tin khai chưa đầy đủ thì công chức thủ tục tàu gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung thông tin khai” qua hệ thống để yêu cầu người khai hải quan nộp hoặc xuất trình các chứng từ bản giấy liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung, gồm: Vận đơn, công văn đề nghị sửa đổi, bổ sung của đại lý hãng tàu, đại lý giao nhận, Điện đề nghị sửa đổi bổ sung của hãng tàu (đối với hàng nhập), xuất trình Tờ khai hải quan (đối với hàng xuất khẩu).



- Trường hợp thông tin đã khai đầy đủ thì công chức thủ tục tàu gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” qua hệ thống tới người khai hải quan để xác nhận đã khai đầy đủ cho cơ quan Hải quan các nội dung xin sửa đổi, bổ sung.


Trên cơ sở những thông tin khai đầy đủ và rõ ràng, công chức thủ tục tàu đề xuất, trình lãnh đạo Đội và lãnh đạo Chi cục phê duyệt.


Sau khi được phê duyệt, nếu chấp nhận cho sửa đổi, bổ sung nội dung Bản khai hàng hóa và Vận đơn gom hàng thì công chức thủ tục tàu cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung đã được chấp nhận và cảnh báo trên hệ thống để phục vụ công tác giám sát, quản lý rủi ro và phân luồng trong thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp không chấp nhận cho sửa đổi, bổ sung thì cảnh báo trên hệ thống để các bộ phận nghiệp vụ khai thác, kiểm tra và xử lý.



7. Kiểm tra, xử phạt vi phạm pháp luật Hải quan: 


Trường hợp có căn cứ xác định trên tàu biển XNC có dấu hiệu vi phạm pháp luật Hải quan; cất giấu; vận chuyển hàng cấm qua biên giới thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi tàu neo đậu, hoặc Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan ra quyết định khám tàu theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Hải quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 





8. Thủ tục Hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh, chuyển cảng, quá cảnh: 




Thủ tục Hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh, chuyển cảng, quá cảnh được thực hiện theo quy trình này. Trường hợp tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chưa áp dụng thủ tục hải quan điện tử thì thực hiện theo các quy định hiện hành. 


PHẦN II : QUY ĐỊNH CỤ THỂ


MỤC 1



QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI TÀU BIỂN


NHẬP CẢNH



Bước 1: Tiếp nhận và xử lý thông tin về hàng hóa:


1.1. Công chức thủ tục tàu tiếp nhận các nguồn thông tin liên quan đến chuyến tàu, thuyền viên và hàng hóa vận chuyển trên tàu, từ Tổng cục Hải quan và từ các nguồn khác (nếu có) để cập nhật vào hệ thống.



1.2. Hệ thống tiếp nhận thông tin “Bản khai hàng hóa đường biển”, “Vận đơn gom hàng” do đại lý hãng tàu hoặc thuyền trưởng, đại lý giao nhận gửi đến theo quy định tại điều 15 khoản 2 điểm 2.2 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.



   Sau khi tiếp nhận thông tin, hệ thống kiểm tra các tiêu chí thông tin, kiểm tra sự phù hợp thông tin trên “Bản khai hàng hóa đường biển ” với “Vận đơn gom hàng”.




- Trường hợp chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” và tự động cập nhật thông tin lên hệ thống.



- Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung”. 



Sau khi chấp nhận thông tin khai trên “Bản khai hàng hóa đường biển” và “Vận đơn gom hàng”, hệ thống căn cứ vào bộ tiêu chí rủi ro để đưa ra các cảnh báo. 


Khi hệ thống đưa ra cảnh báo, công chức thủ tục tàu thực hiện: 



 
+ Kiểm tra nội dung thông tin có dấu hiệu nghi vấn mà hệ thống cảnh báo như: Tên hàng, số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, tên cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng chuyển tải, quá cảnh (nếu có)




+ Ghi nhận các dấu hiệu nghi vấn (nếu có) vào hệ thống để các bộ phận có liên quan như: Bộ phận quản lý rủi ro, Đội Giám sát nơi tàu neo đậu, Đội Thủ tục hàng hóa XNK, bộ phận kiểm tra sau thông quan truy cập, xử lý.


Bước 2. Tiếp nhận thông tin về tàu:



- Hệ thống tiếp nhận thông tin Bản khai chung, Danh sách thuyền viên, Bản khai dự trữ của tàu, Bản khai hành lý thuyền viên, Bản khai hàng hóa nguy hiểm do đại lý hãng tàu hoặc thuyền trưởng gửi đến theo quy định tại điều 15 khoản 2 điểm 2.3 tiết b.2 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC. 


-  Hệ thống kiểm tra các tiêu chí thông tin trên các bản khai nêu trên. 





+ Trường hợp chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” và tự động cập nhật thông tin lên hệ thống.




+ Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung”.



- Trường hợp người khai hải quan không gửi được các bản khai nói trên qua hệ thống thì công chức thủ tục tàu tiếp nhận bằng Fax hoặc bằng thư điện tử.




+ Nội dung kiểm tra được thực hiện theo quy định tại điểm 4 phần I Quy trình này.





+ Cập nhật thông tin vào hệ thống.




Bước 3: Thông quan điện tử cho tàu biển nhập cảnh:


Căn cứ kết quả kiểm tra tại Bước 1, Bước 2 và kết quả kiểm tra do hệ thống cảnh báo hoặc quyết định của Đội trưởng Đội Thủ tục tàu, quyết định của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử, hệ thống gửi thông báo “Hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” tới người khai hải quan, Cảng vụ và Đội Giám sát nơi tàu neo đậu. 


MỤC 2



QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI TÀU BIỂN


XUẤT CẢNH


Bước 1: Tiếp nhận và xử lý thông tin hàng hóa:


1.1. Công chức thủ tục tàu tiếp nhận các nguồn thông tin liên quan đến chuyến tàu, hàng hóa vận chuyển trên tàu, thuyền viên từ Tổng cục Hải quan và từ các nguồn khác (nếu có) để cập nhật vào hệ thống.



1.2. Trong trường hợp tàu có xếp hàng xuất khẩu, hệ thống tiếp nhận thông tin “Bản khai hàng hóa đường biển”, “Vận đơn gom hàng” do đại lý hãng tàu hoặc thuyền trưởng, đại lý giao nhận gửi đến theo quy định tại điều 19 khoản 2 điểm 2.2 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.



Sau khi tiếp nhận thông tin, hệ thống kiểm tra các tiêu chí thông tin, kiểm tra sự phù hợp thông tin trên “Bản khai hàng hóa đường biển ” với “Vận đơn gom hàng”.




- Trường hợp chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” và tự động cập nhật thông tin lên hệ thống.




- Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung”. 



Sau khi chấp nhận thông tin khai trên “Bản khai hàng hóa đường biển” và “Vận đơn gom hàng”, hệ thống căn cứ vào bộ tiêu chí rủi ro để đưa ra các cảnh báo. 



Khi hệ thống đưa ra cảnh báo, công chức thủ tục tàu thực hiện: 



 
+ Kiểm tra nội dung thông tin có dấu hiệu nghi vấn mà hệ thống cảnh báo như: Tên hàng, số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, tên cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng chuyển tải, quá cảnh (nếu có)





+ Ghi nhận các dấu hiệu nghi vấn (nếu có) vào hệ thống để các bộ phận có liên quan như: Bộ phận quản lý rủi ro, Đội Giám sát nơi tàu neo đậu, Đội Thủ tục hàng hóa XNK, bộ phận kiểm tra sau thông quan truy cập, xử lý.


 
Bước 2. Tiếp nhận và xử lý thông tin về tàu:



- Hệ thống tiếp nhận các thông tin Bản khai chung, Bản khai dự trữ của tàu, Danh sách thuyền viên (nếu có sự thay đổi thuyền viên và kho dự trữ so với lúc nhập cảnh hoặc tàu Việt nam đang hoạt động tuyến nội địa chuyển sang hoạt động tuyến quốc tế) do đại lý hãng tàu hoặc thuyền trưởng gửi đến theo quy định tại điều 19 khoản 2 điểm 2.2 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.




Hệ thống kiểm tra các tiêu chí thông tin của các bản khai nêu trên.






+ Trường hợp chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống sẽ gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai”.



        

+ Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống sẽ gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung”.



- Trường hợp người khai hải quan không gửi được các bản khai nói trên qua hệ thống thì công chức thủ tục tàu tiếp nhận bằng Fax hoặc bằng thư điện tử. 





+ Nội dung kiểm tra được thực hiện theo quy định tại điểm 4 phần I Quy trình này.





+ Cập nhật thông tin vào hệ thống.





Bước 3. Thông quan điện tử cho tàu biển xuất cảnh:


Căn cứ kết quả kiểm tra tại Bước 1, Bước 2 và kết quả kiểm tra do hệ thống cảnh báo hoặc quyết định của Đội trưởng Đội Thủ tục tàu, quyết định của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử, hệ thống gửi thông báo “Hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” tới người khai hải quan, Cảng vụ và Đội Giám sát nơi tàu neo đậu. 



MỤC 3



QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI TÀU BIỂN


CHUYỂN CẢNG



1. Tại cảng đi:


Bước 1: Tiếp nhận thông tin về hàng hóa:



Hệ thống tiếp nhận các thông tin Bản khai chung, Bản khai hàng hóa đường biển và Vận đơn gom hàng do đại lý hãng tàu hoặc thuyền trưởng, đại lý giao nhận gửi đến theo quy định tại điều 19 khoản 2 điểm 2.2 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.



 Hệ thống kiểm tra các tiêu chí thông tin, kiểm tra sự phù hợp thông tin trên Bản khai chung với Bản khai hàng hóa và Vận đơn gom hàng (nếu có hàng xuất khẩu).




- Trường hợp chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống sẽ gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” và tự động cập nhật thông tin lên hệ thống.




- Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống sẽ gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung”. 


Sau khi chấp nhận thông tin khai trên “Bản khai hàng hóa đường biển” và “Vận đơn gom hàng”, hệ thống căn cứ vào bộ tiêu chí rủi ro để đưa ra các cảnh báo. 



Khi hệ thống đưa ra cảnh báo, công chức thủ tục tàu thực hiện: 



+ Kiểm tra nội dung thông tin có dấu hiệu nghi vấn mà hệ thống cảnh 


báo như: Tên hàng, số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, tên cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng chuyển tải, quá cảnh (nếu có) 





+ Ghi nhận các dấu hiệu nghi vấn (nếu có) vào hệ thống để các bộ phận có liên quan như: Bộ phận quản lý rủi ro, Đội Giám sát nơi tàu neo đậu, Đội Thủ tục hàng hóa XNK, bộ phận kiểm tra sau thông quan truy cập, xử lý.



Bước 2: Chuyển thông tin về tàu và hàng hóa trên tàu:




- Công chức thủ tục tàu tại cảng đi cập nhật vào hệ thống để gửi thông tin Bản khai chung, Phiếu chuyển hồ sơ tàu, Danh sách thuyền viên, Bản khai hành lý thuyền viên, Bản khai kho dự trữ, Bản khai hàng hóa xuất khẩu, chuyển cảng và Biên bản bàn giao hàng chuyển cảng của Đội Giám sát (nếu có) tới Đội Thủ tục tàu thuộc Chi cục Hải quan điện tử tại cảng đến qua hệ thống.


    - Trường hợp tàu làm thủ tục hải quan điện tử tại cảng đi nhưng tại Chi cục Hải quan cảng đến chưa áp dụng thủ tục hải quan điện tử hoặc ngược lại, thì công chức thủ tục tàu tại cảng đi thực hiện các bước sau:




+ Kết xuất dữ liệu Danh sách thuyền viên, Bản khai hành lý thuyền viên, Bản khai kho dự trữ, Biên bản bàn giao hàng chuyển cảng của Đội Giám sát (nếu có); Bản khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cảng (nếu có) 




 
+ Lập phiếu chuyển hồ sơ tàu (theo mẫu kèm quy trình này), trong đó ghi rõ tình hình xếp, dỡ hàng hóa của tàu, tình hình chấp hành pháp luật của thuyền viên trong quá trình tàu neo đậu tại cảng; 





+ Niêm phong hồ sơ chuyển cảng gồm: Phiếu chuyển hồ sơ tàu; Danh sách thuyền viên, Bản khai hành lý thuyền viên, Bản khai kho dự trữ, Biên bản bàn giao hàng chuyển cảng của Đội Giám sát (nếu có); Bản khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cảng (nếu có) 




+ Giao hồ sơ chuyển cảng cho thuyền trưởng hoặc đại lý hãng tàu để chuyển cho Chi cục Hải quan cảng đến.



2. Tại cảng đến:


Bước 1: Tiếp nhận thông tin về hàng hóa:



Hệ thống tiếp nhận các thông tin Bản khai chung, Bản khai hàng hóa đường biển và Vận đơn gom hàng do đại lý hãng tàu hoặc thuyền trưởng, đại lý giao nhận gửi đến theo quy định tại điều 15 khoản 2 điểm 2.2 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.



Hệ thống kiểm tra các tiêu chí thông tin, kiểm tra sự phù hợp thông tin trên Bản khai chung với Bản khai hàng hóa và Vận đơn gom hàng (nếu có hàng nhập khẩu).




- Trường hợp chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống sẽ gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” và tự động cập nhật thông tin lên hệ thống.



- Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống sẽ gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung”.



Sau khi chấp nhận thông tin khai trên “Bản khai hàng hóa đường biển” và “Vận đơn gom hàng”, hệ thống căn cứ vào bộ tiêu chí rủi ro để đưa ra các cảnh báo. 



Khi hệ thống đưa ra cảnh báo, công chức thủ tục tàu thực hiện: 



+ Kiểm tra nội dung thông tin có dấu hiệu nghi vấn mà hệ thống 


cảnh báo như: Tên hàng, số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng chuyển tải, quá cảnh (nếu có)




 
+ Ghi nhận các dấu hiệu nghi vấn (nếu có) vào hệ thống để các bộ phận có liên quan như: Bộ phận quản lý rủi ro, Đội Giám sát nơi tàu neo đậu, Đội Thủ tục hàng hóa XNK, bộ phận kiểm tra sau thông quan truy cập, xử lý.



Bước 2: Tiếp nhận thông tin về tàu và hàng hóa trên tàu:




- Công chức thủ tục tàu tại cảng đến truy cập vào hệ thống để tiếp nhận thông tin hồ sơ chuyển cảng do công chức thủ tục tàu tại cảng đi chuyển đến. Xác nhận thông tin đã nhận được và phản hồi tới Đội Thủ tục tàu thuộc Chi cục Hải quan điện tử tại cảng đi qua hệ thống. 



- Trường hợp tàu làm thủ tục hải quan điện tử tại cảng đến nhưng tại Chi cục Hải quan cảng đi chưa áp dụng thủ tục hải quan điện tử hoặc ngược lại, thì công chức thủ tục tàu tại cảng đến thực hiện các bước sau :




+ Tiếp nhận Bản khai chung và bộ hồ sơ chuyển cảng của Hải quan cảng đi do thuyền trưởng hoặc đại lý hãng tàu chuyển đến, và kiểm tra hồ sơ để đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ. Cập nhật thông tin từ hồ sơ giấy vào hệ thống.




+ Gửi Bản khai hàng hóa đến Đội Giám sát nơi tàu neo đậu bằng Fax, đĩa mềm, đĩa CD chứa dữ liệu hoặc thư điện tử.




+ Lưu hồ sơ tàu và hồi báo thông tin bằng Fax trong trường hợp tàu có vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu nghi vấn.


MỤC 4



QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI TÀU BIỂN


QUÁ CẢNH



1. Tại cảng nhập để quá cảnh: 



Bước 1: Tiếp nhận và xử lý thông tin trước khi tàu đến cảng: 


1.1. Công chức thủ tục tàu tiếp nhận các nguồn thông tin liên quan đến chuyến tàu, hàng hóa vận chuyển trên tàu, thuyền viên từ Tổng cục Hải quan và từ các nguồn khác (nếu có) để cập nhật vào hệ thống.



1.2. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp nhận thông tin “Bản khai chung” và “Bản khai hàng hóa đường biển” (nếu có hàng quá cảnh) do đại lý hãng tàu hoặc thuyền trưởng gửi đến theo quy định tại điều 25 khoản 2 điểm 2.2 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.



- Sau khi tiếp nhận thông tin, hệ thống kiểm tra các tiêu chí thông tin trên “Bản khai chung”, và kiểm tra sự phù hợp thông tin trên “Bản khai chung” với “Bản khai hàng hóa đường biển ” (nếu có hàng quá cảnh).



- Trường hợp chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” và tự động cập nhật thông tin lên hệ thống.



- Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung”. 



Sau khi chấp nhận thông tin khai trên “Bản khai hàng hóa đường biển” và “Bản khai chung”, hệ thống căn cứ vào bộ tiêu chí rủi ro để đưa ra các cảnh báo. 



Khi hệ thống đưa ra cảnh báo, công chức thủ tục tàu thực hiện: 



+ Kiểm tra nội dung thông tin có dấu hiệu nghi vấn mà hệ thống cảnh báo như: Tên hàng, số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng chuyển tải, quá cảnh. 



+ Ghi nhận các dấu hiệu nghi vấn (nếu có) vào hệ thống để các bộ phận có liên quan truy cập, giám sát như: Bộ phận quản lý rủi ro, Đội Kiểm soát, Đội Giám sát nơi tàu neo đậu. 


Bước 2:  Làm thủ tục thông quan điện tử cho tàu nhập quá cảnh:


Căn cứ kết quả tại Bước 1 và kết quả kiểm tra do hệ thống cảnh báo hoặc quyết định của Đội trưởng Đội Thủ tục tàu, quyết định của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử, hệ thống gửi thông báo “Hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” tới người khai hải quan, Cảng vụ và Đội Giám sát nơi tàu neo đậu. 



- Công chức thủ tục tàu tại cảng nhập cảnh gửi thông tin Bản khai chung, Phiếu chuyển hồ sơ tàu qua hệ thống tới Đội Thủ tục tàu thuộc Chi cục Hải quan điện tử tại cảng xuất cảnh trong trường hợp tàu nhập quá cảnh tại một cửa khẩu và xuất quá cảnh tại một cửa khẩu khác.


- Trường hợp tàu làm thủ tục hải quan điện tử tại cảng nhập cảnh nhưng tại Chi cục Hải quan cảng xuất cảnh chưa áp dụng thủ tục hải quan điện tử hoặc ngược lại, thì công chức thủ tục tàu tại cảng nhập cảnh thực hiện các bước sau :




+ Lập Phiếu chuyển hồ sơ tàu, trong đó ghi rõ tình hình chấp hành pháp luật của thuyền viên trong quá trình tàu neo đậu tại cảng; 





+ Niêm phong hồ sơ tàu quá cảnh gồm: Phiếu chuyển hồ sơ tàu; Bản khai chung, Bản khai hàng hóa quá cảnh (nếu có)





+ Giao hồ sơ tàu quá cảnh cho thuyền trưởng hoặc đại lý hãng tàu để chuyển cho Chi cục Hải quan cảng xuất cảnh. 



2. Tại cảng xuất để quá cảnh: 


Bước 1: Tiếp nhận và xử lý thông tin trước khi tàu rời cảng: 



2.1. Hệ thống tiếp nhận thông tin “Bản khai chung” do đại lý hãng tàu hoặc thuyền trưởng gửi đến trước khi tàu rời cảng theo quy định tại điều 26 khoản 1 điểm 1.2 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.



- Sau khi tiếp nhận thông tin, hệ thống kiểm tra các tiêu chí thông tin, kiểm tra sự phù hợp thông tin trên “Bản khai chung ” với các thông tin từ Đội Thủ tục tàu thuộc Chi cục Hải quan điện tử tại cảng nhập cảnh gửi qua hệ thống. 



- Trường hợp chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” và tự động cập nhật thông tin lên hệ thống.



- Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung”.


Sau khi chấp nhận thông tin khai trên “Bản khai chung”, hệ thống căn cứ vào bộ tiêu chí rủi ro để đưa ra các cảnh báo. 



Khi hệ thống đưa ra cảnh báo, công chức thủ tục tàu thực hiện: 


+ Kiểm tra nội dung thông tin có dấu hiệu nghi vấn mà hệ thống cảnh báo như: Tên hàng, số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, tên cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng chuyển tải, quá cảnh.




+ Ghi nhận các dấu hiệu nghi vấn (nếu có) vào hệ thống để các bộ phận có liên quan truy cập, giám sát như: Bộ phận quản lý rủi ro, Đội Kiểm soát, Đội Giám sát nơi tàu neo đậu.



Bước 2 : Làm thủ tục thông quan điện tử cho tàu xuất quá cảnh:


- Công chức thủ tục tàu tại cảng xuất cảnh truy cập vào hệ thống để tiếp nhận các thông tin Bản khai chung, Phiếu chuyển hồ sơ tàu từ Đội Thủ tục tàu thuộc Chi cục Hải quan điện tử tại cảng nhập cảnh qua hệ thống trong trường hợp tàu nhập quá cảnh tại một cửa khẩu và xuất quá cảnh tại một cửa khẩu khác.


- Căn cứ kết quả tại Bước 1 và kết quả kiểm tra do hệ thống cảnh báo hoặc quyết định của Đội trưởng Đội Thủ tục tàu, quyết định của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử, hệ thống gửi thông báo “Hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” tới người khai hải quan, Cảng vụ và Đội Giám sát nơi tàu neo đậu


- Trường hợp tàu làm thủ tục hải quan điện tử tại cảng xuất cảnh nhưng tại Chi cục Hải quan cảng nhập cảnh chưa áp dụng thủ tục hải quan điện tử hoặc ngược lại, thì công chức thủ tục tàu tại cảng xuất cảnh thực hiện các bước sau :





+ Tiếp nhận Bản khai chung và bộ hồ sơ của Hải quan cảng nhập cảnh do thuyền trưởng hoặc đại lý hãng tàu chuyển đến và kiểm tra hồ sơ để đảm bảo tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ; 





+ Xác nhận và gửi thông tin hồi báo bằng Fax cho Chi cục Hải quan cảng nơi tàu nhập cảnh.



 
+ Lưu hồ sơ tàu theo quy  định.



Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy trình này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh phải kịp thời báo cáo đề xuất để Tổng cục xem xét điều chỉnh cho phù hợp./. 








       KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG




  




      PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  










         Đặng Hạnh Thu
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			         TỔNG CỤC HẢI QUAN


     CỤC HẢI QUAN……………


CHI CỤC HẢI QUAN……………


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----------------------000-----------------------





			Số : ................/HQ-PCHST


Tel/Fax :…………/………...


Email : ..................................


			








PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ TÀU 


Tên tàu: .........................................Quốc tịch: ................................................. 



Từ cảng:.........................................đến cảng:………………………………….  ngày.................................................để................................................................


Nay tàu chuyển cảng đi cảng:...............................  để........................................



Hàng hoá chuyên chở trên tàu (số lượng, trọng lượng): ………………………


* Hàng nhập sẽ dỡ tại cảng đến:..........................................................................    



* Hàng xuất đi từ cảng …………........ :...............................................................



* Hàng quá cảnh đi cảng ……......................:.......................................................  



Tình hình khác:...................................................................................................



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



* Số lượng niêm phong kho dự trữ:...................................................................... 



* Giấy tờ kèm theo :



     - Bản khai hàng hoá:........................ 



     - Các loại giấy tờ khác:...................... 



Ngày lập phiếu chuyển:                              Ngày tiếp nhận phiếu chuyển: 



    CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG ĐI             CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG ĐẾN


 (Công chức ký, đóng dấu nghiệp vụ)         (Công chức ký, đóng dấu nghiệp vụ)
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                                                                                                                          Ngày….. tháng ..… năm…..



                                                                                                                       Công chức GS (ký ghi rõ họ tên)
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QUY TRINH HUONG DAN 52/Tau/BB HANG CHUYEN CANG.doc




TỔNG CỤC HẢI QUAN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  



CỤC HẢI QUAN……………                                          Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


CHI CỤC HQ………………                                 -------------000---------------



ĐT/FAX:………………..


  Số:           /HQ-BBBGCC


BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG CHUYỂN CẢNG 



      Hồi…..giờ……..phút, ngày………tháng…………năm…, Chi cục Hải quan…………………………….bàn giao cho ông (bà):…………………………đại diện của doanh nghiệp:………………………………………lô hàng thuộc tàu………………..


quốc tịch……………………….theo công văn số………………………để chuyển đến Chi cục Hải quan cửa  khẩu cảng……………………..........................................................                                                          gồm:



1. Hồ sơ Hải quan:



a- Bản khai hàng hóa……….. ………..bản ;



b- Đơn đề nghị chuyển cảng…………..bản;



c- Vận tải đơn (nếu có)  ……………....bản sao;



2. Hàng hoá: 



			S


TT


(1)


			Số hiệu Container 



(2)


			Số seal Container


(3)


			Số seal Hải quan


(4)


			Ghi chú


(5)





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			3


			


			


			


			





			4


			


			


			


			





			5


			


			


			


			





			6


			


			


			


			








Tình trạng Container/PTVT/hàng hoá: …………….…………………………………………….



Biên bản về tình trạng Cont/ hàng hoá (nếu có) số..................................................……….



Tuyến đư​ờng vận chuyển:  ……………………………………Chiều dài…………..km. Thời gian vận chuyển…………………..Giờ xuất phát……………………………………



Tình hình khác:…………………………………………………………………………….


   CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG ĐI          CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG ĐẾN



     (Công chức ký tên, đóng dấu)                      (Công chức ký tên, đóng dấu)                                                                                            
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			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



 Hà Nội,   ngày   25  tháng 9  năm 2007








QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ



ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO 


HỢP ĐỒNG MUA BÁN



(Ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ  ngày  25/09/2007)



PHẦN I



QUY ĐỊNH CHUNG



1. Phạm vi, đối tượng áp dụng



1.1. Phạm vi áp dụng



Quy trình thủ tục này áp dụng cho các loại hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo QĐ số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử.


1.2. Đối tượng áp dụng



Công chức hải quan trong dây chuyền thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục hải quan điện tử; Công chức hải quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu, Chi cục hải quan khác có liên quan đến việc làm thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


2. Quy trình thủ tục hải quan đầy đủ để thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán tại Quyết định này gồm 5 bước cơ bản nêu ở Phần II dưới đây. Đối với từng lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể, tuỳ theo hình thức, mức độ kiểm tra do lãnh đạo Chi cục quyết định thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan ( sau đây gọi là hệ thống) mà quy trình thủ tục hải quan có thể trải qua đủ cả 5 bước hoặc chỉ trải qua một số bước. Riêng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân ưu tiên đặc biệt được giải quyết thủ tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Khi có thông tin hàng hóa của thương nhân ưu tiên đặc biệt có vi phạm, hệ thống sẽ chuyển luồng thích hợp. Chi cục hải quan điện tử tiến hành làm tiếp các thủ tục trong giờ làm việc hành chính.



Nội dung của Quy trình chỉ quy định trình tự các việc chủ yếu phải làm, khi thực hiện công chức hải quan phải đối chiếu và căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật.


3. Việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra hải quan được thực hiện thông qua hệ thống trên cơ sở các qui định của Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật quản lý thuế; Quy định về quản lý rủi ro, bộ tiêu chí rủi ro do cấp Tổng cục hải quan, cấp Chi cục hải quan điện tử ban hành và các thông tin khác có được tại thời điểm làm thủ tục hải quan bằng việc quyết định cập nhật tiêu chí rủi ro vào hệ thống trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp.


Đối với trường hợp lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa mức độ kiểm tra thực hiện theo các mức:



Kiểm tra đến 5% đối với lô hàng kiểm tra để đánh giá sự tuân thủ.



Kiểm tra 10% đối với lô hàng có sự nghi ngờ.



Kiểm tra toàn bộ lô hàng.



Việc kiểm tra tỷ lệ là tỷ lệ của cả lô hàng, tỷ lệ một chủng loại hàng cụ thể, một nội dung cụ thể.


4. Khi có thông tin lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử có quyền quyết định thay đổi hình thức mức độ kiểm tra đã quyết định trước đó hoặc dừng thông quan lô hàng và chuyển hình thức mức độ kiểm tra thích hợp. Việc thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra của Chi cục trưởng tuân thủ theo nguyên tắc:



4.1.Thay đổi từ miễn kiểm tra sang kiểm tra hồ sơ; sang kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc từ kiểm tra hồ sơ sang kiểm tra hồ sơ và thực tế hàng hóa, hoặc từ kiểm tra hồ sơ điện tử sang kiểm tra hồ sơ giấy.



4.2. Thay đổi từ kiểm tra một loại chứng từ, một nội dung của hồ sơ sang kiểm tra thêm một số loại chứng từ, một số nội dung của hồ sơ hoặc toàn bộ hồ sơ hoặc tăng mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa cho đến mức kiểm tra toàn bộ lô hàng.



5. Khi tiến hành kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hoá theo quyết định về hình thức mức độ kiểm tra của Chi cục trưởng mà phát hiện hồ sơ hoặc thực tế hàng hoá có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, Đội trưởng Đội nghiệp vụ thông quan thuộc Chi cục hải quan điện tử quyết định thay đổi mức độ kiểm tra do Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử đã quyết định. Nguyên tắc thay đổi mức độ kiểm tra tuân thủ theo nguyên tắc quy định tại Điểm 4.2 Mục 4 Phần I Quy định này.



6. Thời điểm tính thuế


Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là ngày hệ thống cấp số Tờ khai hải quan. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, trị giá tính thuế và tỷ giá tính thuế tại thời điểm tính thuế.


7. Việc xác nhận vào tờ khai hải quan điện tử in nội dung “đã thông quan điện tử” “giải phóng hàng” “hàng mang về bảo quản” “ hàng chuyển cửa khẩu” do công chức hải quan Đội nghiệp vụ thông quan thực hiện. Tùy theo tình hình công việc cụ thể, Chi cục hải quan điện tử bố trí, phân công công chức thực hiện việc xác nhận trên tại bộ phận thực hiện thủ tục hải quan điện tử ở cửa khẩu hoặc tại Chi cục hải quan điện tử cho phù hợp, bảo đảm thuận lợi cho người khai hải quan, phù hợp với các bước nghiệp vụ, tiết kiệm nhân lực.



Các nội dung “giải phóng hàng” “hàng mang về bảo quản” “hàng chuyển cửa khẩu” được xác nhận vào tờ khai hải quan điện tử in theo mẫu chữ thống nhất, dùng mực mầu đỏ. Chi cục hải quan điện tử thực hiện khắc các dấu chữ nêu trên theo phông chữ VTHelvNarrow, cỡ chữ 2,9 mm, độ đậm nét chữ 0,25 mm.



Công chức được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra đối chiếu đúng số tờ khai, tên hàng, số lượng giữa tờ khai hải quan điện tử in với thông tin trên hệ thống, hình thức tờ khai hải quan điện tử in và căn cứ quyết định trên hệ thống thực hiện xác nhận vào ô số 29 đối với tờ khai hải quan điện tử in xuất khẩu; ô 33, 34 đối với tờ khai hải quan điện tử in nhập khẩu. Trường hợp tờ khai hải quan điện tử in có phụ lục tờ khai, bản kê số công ten nơ hoặc bản kê khác (nếu có) đi kèm thì công chức thực hiện việc đối chiếu và ký tên, đóng dấu số hiệu công chức vào góc phải phía trên hàng mã vạch các chứng từ này.



8. Đối với tờ khai hải quan điện tử sửa đổi bổ sung, công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra nội dung đề nghị sửa đổi của người khai hải quan, đề xuất lãnh đạo chi cục xem xét duyệt đề nghị sửa
. Trường hợp lãnh đạo chi cục đồng ý cho sửa đổi bổ sung, công chức thực hiện phải xác nhận vào Tờ khai hải quan điện tử sửa đổi bổ sung in đồng thời ghi vào ô ghi chép khác tại tờ khai hải quan điện tử in ban đầu nội dung “ Có tờ khai hải quan điện tử sửa đổi bổ sung đính kèm, số điều chỉnh...” ký tên, đóng dấu số hiệu công chức vào cuối nội dung xác nhận.  



9. Chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện việc giám sát hàng hóa theo nội dung xác nhận “đã thông quan điện tử” “giải phóng hàng” “hàng mang về bảo quản” “ hàng chuyển cửa khẩu” trên tờ khai hải quan điện tử in theo quy định hiện hành.



10. Hàng chuyển cửa khẩu



10.1. Quyết định cho phép chuyển cửa khẩu được thể hiện tại ô số 14 Tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu, ô số 17 Tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu. Trường hợp Chi cục hải quan điện tử thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra, quyết định cho phép chuyển cửa khẩu
 được in tại ô số 9 Phiếu ghi kết quả kiểm tra chứng từ giấy. 



10.2. Trường hợp Chi
 cục hải quan cửa khẩu chưa nối mạng với hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử thì Chi cục hải quan cửa khẩu thông báo ngay bằng Fax hoặc gửi thư điện tử chứng từ biên bản bàn giao và các chứng từ khác (nếu có) liên quan đến lô hàng chuyển cửa khẩu cho Chi cục hải quan điện tử. Chi cục hải quan điện tử chủ động thông báo số Fax và địa chỉ thư điện tử của Chi cục hải quan điện tử cho các đơn vị có liên quan.


11. Tư vấn về thủ tục hải quan, chính sách thuế, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá khi người khai đề nghị.



 Căn cứ vào nội dung đề nghị tư vấn của người hai hải quan, hồ sơ hải quan điện tử do người khai hải quan xuất trình trên hệ thống, đối chiếu với chính sách về thuế, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, công chức được giao nhiệm vụ trả lời những
 nội dung người khai hải quan đề nghị tư vấn theo đúng quy định của pháp luật thông qua hệ thống.



12. Trách nhiệm của lãnh đạo Đội nghiệp vụ thông quan: 


Thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định, tổ chức triển khai các khâu nghiệp vụ và giao nhiệm vụ cho công chức chuyên trách hoặc từng việc cụ thể trong các khâu nghiệp vụ. Xem xét, phê duyệt các báo cáo nghiệp vụ thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất trình Chi cục trưởng quyết định. 



PHẦN II



QUY ĐỊNH CỤ THỂ


1. Quy trình cơ bản gồm các bước sau


1.1. Bước 1: Kiểm tra sơ bộ, đăng ký tờ khai điện tử


Hệ thống tự động kiểm tra, tiếp nhận tờ khai hải quan điện tử. Trường hợp hệ
 thống yêu cầu, công chức hải quan trực tiếp kiểm tra sơ bộ nội dung khai của người khai hải quan trong hệ thống.


Công việc của bước này gồm:



1.1.1. Kiểm tra đối chiếu sự phù hợp giữa dữ liệu điện tử về tên hàng và mã số hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do doanh nghiệp khai báo.



1.1.2. Kiểm  tra sự  đầy đủ các tiêu chí trên tờ khai quy định tại Mẫu số 1 Phụ lục VIII quyết định 52/2007/QĐ-BTC. Cụ thể: Căn cứ vào tên hàng và mã số hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, công chức kiểm tra đầy đủ các tiêu chí cần phải có cho mặt hàng đó như: thông tin giấy phép, thông tin cần thiết cho thủ tục miễn hoàn thuế...Trường hợp thông tin khai chưa có các tiêu chí cần có của mặt hàng, công chức hướng dẫn người khai hải quan khai đủ các thông tin này. Việc hướng dẫn được thực hiện thông qua hệ thống. 


1.1.3. Nếu thông tin khai báo phù hợp và đầy đủ thì chấp nhận đăng ký tờ khai điện tử, cập nhật kết quả kiểm tra vào hệ thống
 để hệ thống cấp số đăng ký, phân luồng tờ khai.


a. Trường hợp lô hàng được Hệ thống chấp nhận thông quan trên cơ sở thông tin khai hải quan điện tử thì hệ thống chuyển tự động sang bước 4 của Quy trình này. 



b. Đối với lô hàng hệ thống yêu cầu phải xuất trình chứng từ hoặc xuất trình chứng từ và kiểm tra thực tế hàng hóa thì hệ thống tự động chuyển sang bước 2 để kiểm tra chi tiết  hồ sơ.


1.1.4. Trường hợp thông tin khai của người khai hải quan gửi đến chưa phù hợp theo quy định, công chức kiểm tra thông qua hệ thống hướng dẫn người khai hải quan điều chỉnh cho phù hợp hoặc từ chối đăng ký và nêu rõ lý do bằng “Thông báo từ chối tờ khai hải quan điện tử”.


1.1.5. Trường hợp doanh nghiệp khai tờ khai chưa hoàn chỉnh, nợ chứng từ, và các vướng mắc (nếu có) công chức vẫn thực hiện các công việc kiểm tra tại khoản 1, 2 Bước này. Sau đó báo cáo đề xuất lãnh đạo chi cục xem
 xét chấp nhận theo quy định và thực hiện tiếp công việc tại Khoản 3, 4 Bước này 


1.1.6. Đối với trường hợp chậm làm thủ tục theo qui định, công chức vẫn thực hiện các công việc kiểm tra tại khoản 1, 2 bước này sau đó thông qua hệ thống báo cáo lãnh đạo Chi cục và thực hiện tiếp các công việc tại Khoản 3, 4 Bước này. Đối với trường hợp này Chi cục trưởng phải chuyển luồng kiểm tra hồ sơ giấy hoặc kiểm tra hồ sơ giấy và kiểm tra thực tế hàng hoá.



1.2. Bước 2: Kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan điện tử



1.2.1.  Kiểm tra chi tiết hồ sơ điện tử và nội dung kiểm tra thực hiện theo Điều 41; Điều 43 Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007. 


1.2.2. Nếu kết quả kiểm tra phù hợp với các quy định của pháp luật thì công chức kiểm tra hồ sơ quyết định thông quan trên hệ thống.



1.2.3. Nếu kiểm tra chi tiết hồ sơ phát hiện có sự sai lệch, chưa phù hợp giữa các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan và thông tin khai, cần phải điều chỉnh thì công chức kiểm tra hồ sơ yêu cầu người khai hải quan sửa đổi bổ sung. Trường hợp có nghi vấn, công chức báo cáo đề xuất thay đổi mức độ hình thức kiểm tra trình lãnh đạo Đội, lãnh đạo Chi cục quyết định theo thẩm quyền. 


1.2.4. Trường hợp qua kiểm tra có nghi vấn về trị giá tính thuế nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ trị giá và cần làm rõ về trị giá tính thuế sau khi cho mang hàng về bảo quản
/giải phóng hàng, công chức kiểm tra chi tiết ghi nhận kết quả kiểm tra và nội dung nghi vấn vào hệ thống, làm tiếp các thủ tục và cho mang hàng về bảo quản/ giải phóng hàng theo quy định. 


Trường hợp đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai của người khai hải quan thì công chức ghi nhận kết quả và nội dung nghi vấn (nếu có) vào hệ thống, chuyển toàn bộ hồ sơ sang bước 3 ( nếu lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hoá) hoặc bộ phận chuyên trách về trị giá để kiểm tra, bác bỏ và xác định trị giá tính thuế theo qui định
.  



Căn cứ kết quả của bộ phận giá, công chức kiểm tra hồ sơ làm tiếp các thủ tục theo quy định.



1.2.5. Đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức kiểm tra chi tiết hồ sơ cập nhật kết quả kiểm tra vào hệ thống chuyển hồ sơ cho bước 3 của quy trình. Trường hợp Chi cục hải quan điện tử bố trí bộ phận kiểm tra thực tế hàng hóa tại khu vực cửa khẩu thì niêm phong hồ sơ, giao cho người khai hải quan chuyển đến bộ phận kiểm tra thực tế hàng hóa. 



Trường hợp lô hàng phải thực hiện kiểm tra tại địa điểm làm thủ tục ngoài cửa khẩu, người khai hải quan cần được thông quan hàng hóa ngay, Công chức kiểm tra hồ sơ in hai phiếu “Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa” lưu cùng bộ hồ sơ chuyển cho công chức kiểm tra thực tế hàng hóa.



1.3. Bước 3: Kiểm tra thực tế hàng hóa:


1.3.1. Công chức kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện việc kiểm tra theo Điều 42, Điều 43 Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định 52/2007/QĐ-BTC và quyết định hình thức mức độ kiểm tra của Chi cục trưởng ghi tại ô số 9 Phiếu ghi kết quả kiểm tra chứng từ giấy.



Trường hợp kiểm tra thực tế hàng hóa tại địa điểm làm thủ tục ngoài cửa khẩu không thể cập nhật ngay thông tin vào hệ thống, công chức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa vào mẫu “Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa” đã được in trước tại bước 2. Công chức kiểm tra thực tế hàng hóa có trách nhiệm phải nhập kết quả kiểm tra hàng hóa vào hệ thống
 theo nội dung đã ghi trên phiếu. 



1.3.2. Nếu kết quả kiểm tra tra thực tế hàng hoá phù hợp với các quy định của pháp luật thì công chức kiểm tra thực tế hàng hóa quyết định thông quan trên hệ thống. 


1.3.3. Nếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá không đúng so với khai báo của người khai hải quan thì đề xuất  biện pháp xử lý và chuyển hồ sơ cho
 Lãnh đạo đội nghiệp vụ thông quan để xem xét quyết định theo quy định.


1.3.4. Nếu lô hàng thuộc trường hợp bác bỏ trị giá khai của người khai hải quan nêu tại khoản 4 Bước 2 thì ghi nhận kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá chuyển toàn bộ hồ sơ về bước 2.


1.4. Bước 4: Xác nhận Đã thông quan điện tử; Giải phóng hàng; Hàng mang về  bảo quản; Hàng chuyển cửa khẩu.


1.4.1. Công chức được giao nhiệm vụ xác nhận Đã thông quan điện tử/ Giải phóng hàng/ Cho phép đưa hàng về bảo quản/ Hàng chuyển cửa khẩu thực hiện việc xác nhận đúng nội dung quyết định trên hệ thống vào tờ khai hải quan điện tử in. Công chức xác nhận vào 02 bản Tờ khai hải quan điện tử in, lưu 01 bản, trả người khai hải quan 01 bản, đồng thời cập nhật thông tin xác nhận vào hệ thống.



1.4.2. Chi cục hải quan điện tử chủ động bố trí công chức thực hiện các bước nghiệp vụ trong quy trình, đối với bước nghiệp vụ số 1, 2, 4 có thể do từng công chức thực hiện hoặc do một công chức thực hiện. Đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hoá nếu hàng hoá được thông quan ngay thì một công chức kiểm tra thực tế hàng hoá thực hiện bước nghiệp vụ số 4.


1.5. Bước 5: Quản lý hoàn chỉnh hồ sơ


1.5.1. Chi cục hải quan điện tử chủ động bố trí giao cho công chức theo dõi các lô hàng đã được thông quan/ giải phóng/ cho mang về bảo quản/ Hàng chuyển cửa khẩu mà còn nợ các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan hoặc còn vướng mắc chưa hoàn tất thủ tục hải quan. 



1.5.2. Công chức đã giải quyết thủ tục cho lô hàng nêu trên phải tiếp nhận chứng từ, hoàn thiện hồ sơ hải quan và chuyển bộ phân lưu trữ theo quy định.


2. Xác nhận thực xuất



2.2.1. Việc xác nhận thực xuất được thực hiện tự động thông qua hệ thống, đối với các trường hợp cần xác nhận thực xuất cho lô hàng xuất khẩu, người khai hải quan phải khai bổ sung thông tin về vận tải đơn hoặc chứng từ có giá trị tương đương vận tải đơn, hoặc hoá đơn tài chính (đối với hàng hóa xuất khẩu bán vào khu phi thuế quan). Hệ thống tự động trả lời người khai hải quan “Thông báo đã thực xuất”.



2.2.2. Khi người khai hải quan đề nghị xác nhận thực xuất vào tờ khai hải quan điện tử in, công chức được phân công xác nhận thực xuất căn cứ thông tin thực xuất trên hệ thống ký, đóng dấu số hiệu công chức vào ô 30 trên tờ khai hải quan điện tử in (Bản của người khai HQ).


2.2.3. Trường hợp hệ thống yêu cầu người khai hải quan xuất trình một trong các chứng từ quy định tại Khoản 1 Điều 48 Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định 52/2007/QĐ-BTC, công chức được phân công  kiểm tra đối chiếu chứng từ với các thông tin của tờ khai trên hệ thống. Nếu kết quả kiểm tra phù hợp thì cập nhật kết quả xác nhận thực xuất vào hệ thống, lưu chứng từ theo bộ hồ sơ hải quan, xác nhận thực xuất vào tờ khai hải quan điện tử in./.


			


			KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG



PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Đặng Hạnh Thu








�Có qua cấp Đội duyệt không?




�dã sửa




�Thêm : (trong quá trình kiểm tra chứng từ giấy )




�Bổ sung lô hàng nhập chuyển cửa khẩu mà




�phải có quy định về việc nhận biết được công chức đã thực hịên tư vấn qua hệ thống để xác định trách nhiệm




�Bổ sung: trường hợp hàng nhập khẩu thuộc danh mục quản lý chuyên ngành, nhạy cảm có thế suất cao,…, khi hệ thống yêu cầu,




�Đức Toàn ý kiến: Đề nghị bỏ, chương trình thiết kế khi nhận nút chấp nhận thì hệ tự động cho số TK (Nghiệp ý kiến: Có nên bỏ việc cập nhật kết quả không, các bước nghiệp vụ có công chức tham gia nên phải có việc cập nhật)




�Không qua cấp Đội?




�điều kiện được mang hàng về bảo quản không liên quan đến trị giá tính thuế. Mục đích quy định vấn đề này là gì?(dự kiến cho trường hợp HQ xác định chắc chắn được XK,NK và có nghi ngờ về giá tính thuế ?)




�Vấn đề này cần  sự phê dụyệt của lãnh đạo chi cục ( vì có sự chuyển giao công việc giữa hai đội nghịêp vụ hải quan của chi cục điện tử.)




�Bỏ ( Giải pháp của Khoa HCM trong trường hợp KH ở xa )




�hệ thống ?




�Bỏ Bỏ ( Giải pháp của Khoa HCM trong trường hợp KH ở xa )









�Thay: thì lập biên bản báo cáo
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			BỘ TÀI CHÍNH



TỔNG CỤC HẢI QUAN








			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



 Hà Nội,   ngày 25  tháng 9  năm 2007








QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 


ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO LOẠI HÌNH NHẬP NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG 


XUẤT KHẨU



(Ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ  ngày  25/09/2007)



PHẦN I


QUY ĐỊNH CHUNG



1. Quy trình thủ tục này áp dụng cho các loại hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu thuộc loại hình nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu (sau đây viết tắt là loại hình NSXXK) theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo QĐ số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007. Chính sách thuế, các thủ tục về thuế đối với loại hình này đã được hướng dẫn tại các văn bản pháp luật về thuế có liên quan. Khi làm thủ tục hải quan điện tử đối với loại hình NSXXK, công chức hải quan phải kết hợp quy trình này với quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán và quy định của pháp luật.



2. Thủ tục hải quan điện tử đối với loại hình nhập nguyên liệu, vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu theo trình tự sau: 



2.1. Thủ tục đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; sản phẩm xuất khẩu;


2.2. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư;


2.3. Thủ tục hải quan đăng ký, điều chỉnh định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư cho sản phẩm xuất khẩu;


2.4. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm;


2.5. Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư tự cung ứng để sản xuất hàng xuất khẩu;


2.6. Thủ tục thanh khoản, không thu thuế (hoàn thuế).



3. Các thủ tục hải quan mô tả dưới đây thực hiện theo các quy định tương ứng tại Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



PHẦN II


QUY ĐỊNH CỤ THỂ



1. Thủ tục đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; danh mục sản phẩm xuất khẩu



1.1. Nguyên tắc thực hiện:



Thủ tục đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; sản phẩm xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Mục II, Phụ lục II quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



1.2. Trình tự thực hiện:



1.2.1. Bước 1


Trên cơ sở thông tin khai báo danh mục nguyên vật liệu nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu của người khai hải quan; hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động kiểm tra các tiêu chí do người khai hải quan khai báo, nội dung kiểm tra gồm:



a. Kiểm tra sự trùng lắp về cùng một tên nguyên vật liệu nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu nhưng khai báo với nhiều mã nguyên vật liệu, sản phẩm khác nhau.



b. Kiểm tra sự trùng lắp về mã nguyên vật liệu nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu khai báo lần này có trùng lắp với mã nguyên vật liệu nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu đã khai báo trước đó.



c. Kiểm tra đơn vị tính thông dụng phù hợp với việc xây dựng định mức theo danh sách thống kê những mặt hàng và đơn vị tính thông dụng.



d. Kiểm tra mã HS có phù hợp với mã HS trong hệ thống.



Sau khi kiểm tra, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tiếp nhận đăng ký và cấp số tham chiếu cho danh mục hoặc từ chối tiếp nhận danh mục kèm theo lý do từ chối tiếp nhận danh mục cho người khai hải quan.



1.2.2. Bước 2



Trường hợp hệ thống yêu cầu, công chức tiếp nhận danh mục trực tiếp kiểm tra thông tin trên hệ thống gồm:



a. Tên gọi nguyên vật liệu nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu



- Người khai hải quan phải khai tên nguyên vật liệu nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu theo tiếng Việt, hoặc kèm theo tiếng Anh (nếu có); 



- Khai tên nguyên vật liệu nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu phải rõ ràng, cụ thể, không được gộp 02 mặt hàng khác nhau vào làm một. Trường hợp khai tên gộp chung phải đảm bảo nguyên tắc là một mặt hàng duy nhất theo biểu thuế xuất nhập khẩu hiện hành và bảo đảm việc tính thuế nhập khẩu được độc lập giữa các nguyên vật liệu với nhau, đồng thời lượng nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất ra sản phẩm là như nhau.



b. Mã HS: là mã số hàng hoá theo Biểu thuế xuất nhập khẩu hiện hành.



c. Mã nguyên vật liệu nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu: do người khai hải quan tự xác định theo hướng dẫn của Chi cục Hải quan điện tử làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu, xuất khẩu sản phẩm và thống nhất trong hồ sơ hải quan từ khi nhập khẩu nguyên vật liệu, xuất khẩu sản phẩm đến khi thanh khoản. Mỗi một mã nguyên vật liệu, mã sản phẩm tương ứng với một tên nguyên vật liệu nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu. Không chấp nhận trường hợp một tên nguyên vật liệu, sản phẩm được đăng ký khai báo với nhiều mã nguyên vật liệu, sản phẩm khác nhau.


d. Đơn vị tính: theo danh mục đơn vị thống kê Việt Nam.



Trường hợp người khai hải quan đăng ký một loại nguyên vật liệu, sản phẩm có đơn vị tính không phải là đơn chiếc như: bộ, tá, hộp ... thì phải quy đổi ra đơn vị tính đơn chiếc tương ứng, xác định rõ lượng nguyên vật liệu sử dụng trong một sản phẩm là như nhau và có thể định lượng được.



1.2.3. Bước 3



a. Kết thúc công việc kiểm tra tại bước 2, nếu phù hợp, công chức tiếp nhận danh mục xác nhận các thông tin trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và cấp số tham chiếu cho các bảng danh mục nguyên vật liệu nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu.



b. Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp với các quy định, công chức tiếp nhận danh mục nhập máy các thông tin không chấp nhận cho từng nội dung và phản hồi trên hệ thống cho người khai hải quan biết để bổ sung, sửa đổi hoặc giải trình.



c. Thời điểm, thủ tục sửa đổi, bổ sung danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5, 6 Mục II, Phụ lục II quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



d. Công chức tiếp nhận danh mục trực tiếp kiểm tra nội dung thông tin sửa đổi trên hệ thống, căn cứ kết quả kiểm tra để quyết định việc đăng ký sửa đổi danh mục của người khai hải quan.



e. Trường hợp phát hiện sai sót trong khai báo danh mục ngoài thời điểm quy định tại điểm 5.1, 5.2 Phần II, Phụ lục II quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC, công chức được giao nhiệm vụ báo cáo Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan điện tử xem xét phê duyệt sửa dổi nhưng không được phép sửa đổi mã nguyên liệu, vật tư, sản phẩm và đơn vị tính nguyên liệu, vật tư, sản phẩm.



f. Trường hợp sau khi cập nhật kết quả phân luồng trên cơ sở các thông tin đã sửa đổi bổ sung có kết quả phân luồng ở mức thấp hơn kết quả phân luồng trước đó thì báo cáo Chi cục trưởng chuyển luồng ở mức bằng hoặc cao hơn mức phân luồng ban đầu.



2. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư



Thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại Phần III, Phụ lục II quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC, trình tự thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ ngày 25/09/2007 và có thêm một số công việc sau:



2.1. Hệ thống tự động kiểm tra sự phù hợp giữa mã nguyên vật liệu và đơn vị tính khai báo trên tờ khai với mã nguyên vật liệu và đơn vị tính trên bảng đăng ký danh mục nguyên vật liệu trước khi tiếp nhận tờ khai.



2.2. Khi hệ thống yêu cầu kiểm tra hồ sơ hải quan điện tử, công chức đăng ký tờ khai hải quan phải kiểm tra thêm về tên gọi và mã nguyên vật liệu khai báo trên tờ khai phải phù hợp với tên gọi và mã nguyên vật liệu đã đăng ký trên bảng đăng ký danh mục nguyên vật liệu.



2.3. Trường hợp hệ thống thông qua bộ tiêu chí quản lý rủi ro yêu cầu lấy mẫu, công chức kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện lấy mẫu theo điều 44 quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC. Việc lấy mẫu đối với hàng chuyển cửa khẩu thuộc diện miễn kiểm tra thực tế hàng hóa do công chức Chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện.


3. Thủ tục hải quan đăng ký, điều chỉnh định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư cho sản phẩm xuất khẩu.


Thủ tục hải quan đăng ký, điều chỉnh định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư cho sản phẩm xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại phần IV, Phụ lục II quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC và tương tự thủ tục đăng ký, điều chỉnh và kiểm tra định mức gia công tại quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá gia công xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ ngày 25/09/2007.



4. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm



Thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại Phần V, Phụ lục II quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC, trình tự thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng mua bán ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ ngày 25/09/2007 và có thêm một số công việc sau:



4.1. Hệ thống tự động kiểm tra sự phù hợp giữa mã sản phẩm xuất khẩu và đơn vị tính khai báo trên tờ khai với mã sản phẩm xuất khẩu và đơn vị tính trên bảng đăng ký danh mục sản phẩm.



4.2. Trường hợp hệ thống yêu cầu, công chức đăng ký tờ khai hải quan trực tiếp kiểm tra thông tin trên hệ thống như kiểm tra một lô hàng xuất khẩu theo loại hình xuất khẩu theo hợp đồng mua bán. Ngoài ra còn phải kiểm tra:



4.2.1. Kiểm tra tên gọi và mã sản phẩm khai báo trên tờ khai phải phù hợp với tên gọi và mã sản phẩm đã đăng ký trên bảng đăng ký danh mục sản phẩm.



4.2.2. Kiểm tra nguyên vật liệu đã nhập khẩu còn tồn kho có đủ để cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu, để kiểm tra phần nguyên vật liệu cung ứng tương ứng.



4.2.3. Kiểm tra việc đăng ký định mức đối với những mã hàng có trong tờ khai xuất khẩu (nếu mã hàng nào chưa đăng ký định mức thì yêu cầu người khai hải quan khai báo dữ liệu điện tử bổ sung định mức cho sản phẩm).



 4.3. Đối với lô hàng xuất khẩu được quyết định phải kiểm tra thực tế hàng hoá, công chức kiểm tra thực tế hàng hóa phải đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu (nếu có lấy mẫu khi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu) với nguyên liệu cấu thành trên sản phẩm, đối chiếu bảng định mức với sản phẩm thực tế xuất khẩu.



4.4. Người khai hải quan phải khai thông tin về chứng từ cung ứng nguyên vật liệu (nếu có) theo Phần VI, Phụ lục II quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



4.5. Trường hợp hàng hoá đã xuất khẩu bị trả lại để sửa chữa, tái chế, thủ tục hải quan thực hiện theo thủ tục đối với hàng tạm nhập quy định tại Phần III, Phụ lục V quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC .



5. Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư tự cung ứng để sản xuất hàng xuất khẩu



5.1. Nguyên tắc thực hiện:



Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư tự cung ứng để sản xuất hàng xuất khẩu thực hiện theo Phần VI, Phụ lục II quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



5.2. Trình tự thực hiện:



5.2.1. Bước 1



a. Trên cơ sở thông tin khai báo về nguyên vật liệu tự cung ứng khi làm thủ tục xuất khẩu của người khai hải quan, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động kiểm tra, các nội dung kiểm tra gồm:



- Kiểm tra sự phù hợp giữa mã nguyên vật liệu và đơn vị tính khai báo trên chứng từ cung ứng nguyên vật liệu với mã nguyên vật liệu và đơn vị tính trên bảng đăng ký danh mục nguyên vật liệu.



- Kiểm tra sự phù hợp giữa mã sản phẩm khai báo trên chứng từ cung ứng nguyên vật liệu với mã sản phẩm trên bảng đăng ký danh mục sản phẩm.



- Kiểm tra sự phù hợp giữa mã nguyên vật liệu, mã sản phẩm trên chứng từ cung ứng nguyên vật liệu với mã nguyên vật liệu, mã sản phẩm trên định mức sản phẩm.



b. Sau khi kiểm tra, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tiếp nhận đăng ký và cấp số tham chiếu cho chứng từ cung ứng nguyên vật liệu hoặc thông báo từ chối tiếp nhận chứng từ cung ứng nguyên vật liệu kèm theo lý do từ chối tiếp nhận chứng từ cung ứng nguyên vật liệu cho người khai hải quan.



5.2.2. Bước 2



Trường hợp hệ thống yêu cầu, công chức tiếp nhận chứng từ cung ứng nguyên vật liệu trực tiếp kiểm tra thông tin trên hệ thống gồm các thông tin như sau: kiểm tra sự phù hợp giữa mã nguyên vật liệu và tên nguyên vật liệu khai báo trên chứng từ cung ứng nguyên vật liệu với mã nguyên vật liệu và tên nguyên vật liệu trên bảng đăng ký danh mục nguyên vật liệu.



5.2.3. Bước 3



a. Kết thúc công việc kiểm tra tại bước 2, công chức tiếp nhận chứng từ cung ứng nguyên vật liệu xác nhận các thông tin trên hệ thống xử lý điện tử hải quan, tiếp nhận đăng ký và cấp số chứng từ cung ứng nguyên vật liệu.



b. Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp với các quy định, công chức tiếp nhận chứng từ cung ứng nguyên vật liệu nhập máy các thông tin không chấp nhận cho từng nội dung và phản hồi trên hệ thống cho người khai hải quan biết để bổ sung, sửa đổi hoặc giải trình.



6. Thủ tục thanh khoản, không thu thuế (hoàn thuế)



6.1. Nguyên tắc thực hiện:



Thời điểm, thủ tục thanh khoản, không thu thuế (hoàn thuế) thực hiện theo Phần VIII, Phụ lục II quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



6.2. Trình tự thực hiện:



6.2.1. Bước 1


Trên cơ sở thông tin khai báo thanh khoản và giải trình xử lý nguyên vật liệu nhập khẩu của người khai hải quan, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động kiểm tra, các nội dung kiểm tra gồm:



a. Kiểm tra danh sách tờ khai nhập khẩu, danh sách tờ khai xuất khẩu đưa vào thanh khoản có đảm bảo nguyên tắc thanh khoản "đầy đủ, liên tục" (Tờ khai nhập khẩu trước, tờ khai xuất khẩu trước phải được thanh khoản trước). Trường hợp không đưa tờ khai vào đầy đủ, liên tục, kiểm tra đối chiếu với bảng kê giải trình nguyên liệu, vật tư nhập khẩu chưa sử dụng thanh khoản. 



b. Kiểm tra những tờ khai nhập khẩu đã thanh lý hết về số lượng mà vẫn đưa vào thanh khoản lần này.



c. Kiểm tra những tờ khai xuất khẩu đưa vào thanh lý lần này có thuộc danh sách những tờ khai đã đưa vào thanh lý lần trước.



d. Kiểm tra trong bảng kê tờ khai nhập khẩu nếu có tờ khai nhập khẩu theo loại hình mua bán thì phải có bảng kê nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình mua bán, nhưng đưa vào sản xuất và xuất khẩu theo loại hình NSXXK.



e. Kiểm tra trong bảng kê tờ khai xuất khẩu nếu có tờ khai xuất khẩu theo loại hình gia công, thì phải có bảng kê nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình NSXXK, nhưng đưa vào sản xuất và xuất khẩu theo loại hình gia công.



f. Kiểm tra những tờ khai nhập khẩu đã nộp thuế để đưa vào phần hoàn thuế.



g. Kiểm tra bảng kê chứng từ thanh toán về các chứng từ thanh toán đưa vào thanh lý gồm:



- Đối chiếu từng chứng từ thanh toán về số hiệu, ngày chứng từ với tờ khai xuất khẩu, ngày tờ khai xuất khẩu để xác định sự phù hợp về mặt thời gian.
- Đối chiếu về trị giá thanh toán của từng chứng từ thanh toán với trị giá xuất khẩu của các tờ khai mà người khai hải quan khai báo trong bảng kê chứng từ thanh toán.



h. Kiểm tra các trường hợp người khai hải quan đã khai báo nộp thuế vào ngân sách, tiêu huỷ, biếu tặng trước đó, nhưng khi thanh khoản người khai hải quan chưa đưa vào các bảng kê tương ứng.



i. Sau khi kiểm tra, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động thanh khoản và phản hồi “Thông báo chấp nhận kết quả thanh khoản” cho người khai hải quan hoặc “Thông báo từ chối kết quả thanh khoản” kèm theo lý do từ chối kết quả thanh khoản cho người khai hải quan.



6.2.2.
Bước 2



Trường hợp hệ thống yêu cầu kiểm tra hồ sơ, công chức thanh khoản trực tiếp kiểm tra thông tin trên hệ thống gồm các thông tin sau:



a. Kiểm tra các nội dung nêu tại bước 1, mục này. Trường hợp kiểm tra các nội dung phù hợp, công chức thanh khoản phản hồi trên hệ thống “Thông báo chấp nhận kết quả thanh khoản” cho người khai hải quan biết.



b. Trường hợp kiểm tra kết quả thanh khoản còn tồn một lượng nguyên liệu  nhỏ trên các tờ khai nhập khẩu (lượng nguyên liệu này không ảnh hưởng đến kết quả thanh khoản), cán bộ thanh khoản có báo cáo tất toán số nguyên liệu trên trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt.



c. Trường hợp kiểm tra kết quả thanh khoản có cân đối âm và các sai sót, cán bộ thanh khoản báo cáo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử đề nghị người khai hải quan có giải trình. Trên cơ sở ý kiến phê duyệt của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử, cán bộ thanh khoản nhập máy các yêu cầu đề nghị giải trình và phản hồi trên hệ thống cho người khai hải quan biết để thực hiện.



- Sau khi tiếp nhận giải trình từ người khai hải quan, công chức thanh khoản hồ sơ có nhiệm vụ kiểm tra giải trình:



+ Trường hợp kết quả giải trình phù hợp, công chức thanh khoản có báo cáo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử chấp nhận giải trình và thông qua hệ thống, gửi Thông báo chấp nhận kết quả thanh khoản cho người khai hải quan.



+ Trường hợp kết quả giải trình phát hiện sai phạm của người khai hải quan tại khâu thanh khoản thì lập biên bản vi phạm và đề xuất xử lý theo quy định, báo cáo Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử để hủy kết quả thanh khoản. Thông qua hệ thống, gửi thông báo huỷ thanh khoản tới người khai hải quan.



d. Đối với các hồ sơ thanh khoản hoàn chỉnh, sau khi thanh khoản toàn bộ dữ liệu điện tử và hồ sơ thanh khoản được chuyển sang công chức bộ phận quản lý thuế để kiểm tra làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, và các nghĩa vụ về thuế khác theo qui định hiện hành.



e. Đối với nguyên liệu, vật tư không xuất khẩu thực hiện thủ tục theo quy định tại Phần IX, Phụ lục II quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



6.3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung thanh khoản



6.3.1. Thời điểm sửa đổi, bổ sung



a. Trường hợp nội dung sửa đổi, bổ sung có liên quan đến việc người khai hải quan gửi nội dung "Hồ sơ thanh khoản" sai thì người khai hải quan được quyền sửa đổi tất cả các thông tin của "Hồ sơ thanh khoản" trước khi cơ quan hải quan thực hiện việc thanh khoản.



b. Trường hợp phát hiện sai sót trong khai báo các thông tin về nội dung của "Hồ sơ thanh khoản", định mức, số lượng ngoài thời điểm quy định tại tiết a hoặc qua kiểm tra hàng tồn kho, cơ quan hải quan xác định số liệu người khai hải quan đã khai báo trước đó có sai sót, chênh lệch với dữ liệu khai báo tại cơ quan hải quan thì người khai hải quan được phép sửa đổi nội dung đã khai nếu có lý do hợp lý và được cơ quan hải quan chấp nhận nhưng không được phép sửa đổi mã hàng hoá, đơn vị tính.



6.3.2. Thủ tục sửa đổi, bổ sung:



a. Trường hợp nêu tại tiết a, điểm 3.1, mục VI, phần II quy định này: Hệ thống sẽ trả về trạng thái cập nhật ban đầu để người khai hải quan khai báo bổ sung hoặc cho phép người khai hải quan xoá nội dung đã khai báo để tiến hành khai báo lại.



Cơ quan hải quan tiến hành các thủ tục thanh khoản theo các bước đã nêu tại khoản 2, mục VI, phần II quy định này.



b. Trường hợp nêu tại tiết b, điểm 3.1, mục VI, phần II quy định này: do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử xem xét và phê duyệt đối với từng trường hợp cụ thể. Công chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc thanh khoản lại theo các bước đã được nêu tại khoản 2, mục VI, phần II quy định này sau khi 


đã trình Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử phê duyệt nội dung khai báo điều chỉnh và xử phạt (nếu có).



Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị kịp thời phản  ánh về Tổng cục Hải quan để xem xét, giải quyết./.


			


			KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG



PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Đặng Hạnh Thu
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QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ 



GIA CÔNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU



(Ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ  ngày 25/09/2007)


PHẦN I


QUY ĐỊNH CHUNG




1. Quy định này áp dụng để làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công với thương nhân nước ngoài của các đối tượng sau:


1.1. Doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp; 



1.2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Luật Đầu tư;



1.3. Hợp tác xã được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Hợp tác xã ;



1.4. Hộ kinh doanh cá thể được đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ.



Các đối tượng này dưới đây gọi chung là doanh nghiệp.



2. Giải thích từ ngữ:



Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:



2.1. Nguyên liệu gia công: bao gồm nguyên liệu, phụ liệu, vật tư gia công.



2.2. Phế liệu gia công: bao gồm phế liệu từ nguyên liệu gia công; máy móc, thiết bị thuê mượn phục vụ gia công bị hư hỏng không còn sử dụng được phải loại ra dưới dạng phế liệu. 



3. Tất cả hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của hợp đồng gia công đều phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra giám sát của Hải quan và nộp lệ phí hải quan theo qui định của pháp luật. 



4. Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký kết hợp đồng nhận gia công cho thương nhân nước ngoài nhưng không trực tiếp gia công mà thuê doanh nghiệp Việt Nam khác gia công (gia công lại), thì doanh nghiệp ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài là người làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, thanh khoản hợp đồng gia công với cơ quan Hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện hợp đồng gia công này. Hàng hóa giao nhận giữa các doanh nghiệp phía Việt Nam với nhau không phải làm thủ tục hải quan.



5. Hợp đồng gia công đã được các bên ký kết bằng văn bản (điện báo, telex, fax, thư điện tử và các hình thức thông tin điện tử khác cũng được coi là hình thức văn bản) với nội dung theo quy định tại Điều 30, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ là căn cứ để cơ quan Hải quan làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và theo dõi việc xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến hợp đồng gia công.



 Mọi sự thay đổi, bổ sung, điều chỉnh các điều khoản của hợp đồng gia công (kể cả thay đổi, điều chỉnh định mức) đều phải thông qua ký kết phụ kiện hợp đồng và phải  khai báo các phụ kiện bổ sung này cho cơ quan Hải quan trước hoặc cùng thời điểm doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng đầu tiên theo phụ kiện hợp đồng đó.



 6.  Nguyên liệu dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê mượn sau khi kết thúc hợp đồng gia công được xử lý theo sự thoả thuận trong hợp đồng gia công phù hợp với qui định của pháp luật.



7. Định mức sử dụng, định mức tiêu hao (sau đây gọi chung là định mức), tỷ lệ hao hụt nguyên liệu do các bên thoả thuận trong hợp đồng gia công theo quy định tại phần V, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



Định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu doanh nghiệp đăng ký với Hải quan phải là định mức, tỷ lệ hao hụt thực tế doanh nghiệp thực hiện. Nếu định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu thoả thuận trong hợp đồng gia công cao hơn định mức, tỷ lệ hao hụt thực tế  thì doanh nghiệp phải đăng ký theo định mức, tỷ lệ hao hụt thực tế này. 



8. Thanh khoản hợp đồng: Thủ tục thanh khoản được thực hiện theo quy định tại phần XII, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



9. Thủ tục hải quan đối với việc xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị để phục vụ gia công; nhập khẩu hàng mẫu để gia công; nhập khẩu sản phẩm gia công để tái chế; tái xuất nguyên liệu nhập khẩu; xuất khẩu/nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; giao/nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp; nhận sản phẩm gia công thay tiền gia công thực hiện như sau:



9.1. Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị thuê mượn để thực hiện hợp đồng gia công thực hiện theo quy định tại phần IV, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



9.2. Hàng mẫu để làm mẫu gia công phải đáp ứng các điều kiện: Hình thức mặt hàng thể hiện chỉ sử dụng được vào mục đích làm mẫu để gia công, không có giá trị thương mại; bộ chứng từ lô hàng thể hiện là chứng từ hàng mẫu.


9.3. Thủ tục hải quan đối với trường hợp xuất trả nguyên liệu vật tư gia công ra nước ngoài trong thời hạn thực hiện hợp đồng gia công: thực hiện như thủ tục hải quan xuất trả nguyên liệu gia công dư thừa ra nước ngoài và được quy định tại phần IX, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



9.4. Thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công nhập khẩu trở lại để tái chế thực hiện theo thủ tục đối với hàng tạm nhập quy định tại Phần III, Phụ lục V kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



9.5. Thủ tục hải quan xuất khẩu/ nhập khẩu tại chỗ đối với sản phẩm gia công thực hiện theo quy định tại phần VII, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



9.6. Thủ tục giao/nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp thực hiện theo quy định tại phần VIII, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



9.7. Thủ tục hải quan nhận sản phẩm gia công thay tiền gia công quy định tại Phần XI, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



10. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công nếu áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu thì thủ tục chuyển cửa khẩu thực hiện theo quy định tại điều 49, 50, 51 quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC. 



PHẦN II


QUY ĐỊNH CỤ THỂ



I. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa gia công cho doanh nghiệp nước ngoài



1. Thủ tục đăng ký, sửa đổi, bổ sung hợp đồng gia công, phụ kiện hợp đồng gia công


1.1. Nguyên tắc thực hiện



1.1.1. Thủ tục đăng ký hợp đồng gia công được thực hiện theo quy định tại phần I, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



1.1.2. Đối với nội dung quy định tại tiết d, điểm 2.1 phần I, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC được thực hiện như sau:



a. Hồ sơ nộp/ xuất trình quy định tại tiết d.1, d.3: nộp 01 bản chính và 01 bản dịch (nếu hợp đồng lập bằng tiếng nước ngoài);



b. Hồ sơ nộp/ xuất trình quy định tại tiết d.2: nộp 01 bản photocopy, xuất trình bản chính;



c. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế quy định tại tiết d.4: nộp 01 bản photocopy;



Giám đốc doanh nghiệp hoặc người được giám đốc doanh nghiệp uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các bản dịch, bản photocopy nêu trên. 


1.2. Trình tự thực hiện



Trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên của hợp đồng gia công, người khai hải quan tạo thông tin khai hợp đồng gia công, phụ kiện hợp đồng gia công theo tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại mẫu số 1, mẫu số 2 Phụ lục XI kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC và gửi đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. 



Công việc tại các bước gồm:



1.2.1. Bước 1: Trên cơ sở thông tin khai báo hợp đồng gia công, phụ kiện hợp đồng gia công; hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động kiểm tra các tiêu chí do người khai hải quan khai báo. Nội dung kiểm tra gồm:



a. Kiểm tra các tiêu chí chung của hợp đồng gia công, phụ kiện hợp đồng gia công.



b. Kiểm tra các tiêu chí của danh mục nguyên liệu, vật tư khai kèm theo hợp đồng gia công.



c. Kiểm tra các tiêu chí của danh mục sản phẩm gia công xuất khẩu khai kèm theo hợp đồng gia công.



d. Kiểm tra các tiêu chí của danh mục nguyên liệu tự cung ứng khai kèm theo hợp đồng gia công.



e. Kiểm tra các tiêu chí của danh mục máy móc, thiết bị phục vụ gia công tạm nhập - tái xuất khai kèm theo hợp đồng.



f. Kiểm tra các tiêu chí của danh mục thông tin hàng mẫu nhập khẩu.



Sau khi kiểm tra, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tiếp nhận đăng ký và cấp số tham chiếu cho hợp đồng, phụ kiện hợp đồng, danh mục hoặc từ chối tiếp nhận hợp đồng, phụ kiện hợp đồng, danh mục kèm theo lý do từ chối tiếp nhận cho người khai hải quan.



1.2.2. Bước 2: Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có yêu cầu, công chức tiếp nhận hợp đồng/ phụ kiện hợp đồng sẽ kiểm tra trực tiếp trên hệ thống (kiểm tra sơ bộ) hoặc yêu cầu người khai hải quan nộp/xuất trình hồ sơ hải quan để kiểm tra. Nội dung kiểm tra gồm:



a. Kiểm tra giấy phép đối với nguyên liệu gia công nhập khẩu, sản phẩm gia công xuất khẩu thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu; tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu.



b. Kiểm tra các tiêu chí chung của hợp đồng gia công, phụ kiện hợp đồng gia công:



b.1. Trường hợp người khai hải quan làm thủ tục đăng ký lần đầu thì trên cơ sở giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để kiểm tra đối tượng doanh nghiệp đăng ký gia công có phù hợp hay không.



b.2. Kiểm tra sự đồng bộ của các tiêu chí khai báo hợp đồng và phụ kiện hợp đồng.



b.3. Đối chiếu các nội dung của hợp đồng với quy định tại Điều 30, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.



b.4. Kiểm tra và cảnh báo đối với các trường hợp tỷ lệ hao hụt khi dự kiến định mức của doanh nghiệp trong hợp đồng gia công quá lớn.



b.5. Phương thức thanh toán không rõ ràng như đối trừ công nợ, thanh toán bằng tiền mặt ...



b.6. Quá trình kiểm tra hợp đồng và phụ kiện hợp đồng, nếu cần phải kiểm tra nhà xưởng để đánh giá năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Công chức được phân công kiểm tra hợp đồng/ phụ kiện hợp đồng báo cáo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử phê duyệt đề xuất kiểm tra; Kết quả kiểm tra được báo cáo để Chi cục trưởng phê duyệt việc chấp nhận hay không chấp nhận hợp đồng/ phụ kiện hợp đồng do doanh nghiệp đăng ký.



c. Kiểm tra các tiêu chí của danh mục nguyên liệu, sản phẩm gia công khai kèm theo hợp đồng gia công:



c.1. Người khai hải quan phải khai tên hàng theo tiếng Việt, hoặc kèm theo tiếng Anh (nếu có); 



c.2. Khai tên hàng hoá đưa vào phải rõ ràng, cụ thể, không được gộp 02 mặt hàng khác nhau vào làm một. Trường hợp khai tên gộp chung phải đảm bảo nguyên tắc là một mặt hàng duy nhất theo biểu thuế xuất nhập khẩu hiện hành và bảo đảm việc tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có sau này) được độc lập giữa các mặt hàng với nhau.



c.3. Mã HS: là mã số hàng hoá theo Biểu thuế nhập khẩu hiện hành.



c.4. Mã danh mục nguyên liệu, sản phẩm gia công: do doanh nghiệp tự xác định theo hướng dẫn của Chi cục Hải quan điện tử làm thủ tục tiếp nhận hợp đồng gia công và thống nhất trong hồ sơ hải quan từ khi nhập khẩu/xuất khẩu đến khi thanh khoản. Mỗi một mã hàng hoá đầu vào tương ứng với một tên hàng nhập khẩu, mỗi một mã hoá đầu ra tương ứng với một tên hàng xuất khẩu. Không chấp nhận trường hợp một tên hàng hoá được đăng ký khai báo với nhiều mã danh mục khác nhau.



c.5. Đơn vị tính: theo danh mục đơn vị thống kê Việt Nam.



Trường hợp người khai hải quan đăng ký danh mục hàng hoá có đơn vị tính không phải là đơn chiếc như: bộ, tá, hộp ... thì phải quy đổi ra đơn vị tính đơn chiếc tương ứng, xác định rõ lượng nguyên vật liệu sử dụng trong một sản phẩm là như nhau và có thể định lượng được.



d. Kiểm tra các tiêu chí của danh mục máy móc, thiết bị phục vụ gia công tạm nhập - tái xuất khai kèm theo hợp đồng: 



Kiểm tra máy móc thiết bị phục vụ sản xuất có phù hợp để thực hiện nội dung hợp đồng gia công đã đăng ký không; kiểm tra và yêu cầu xuất trình chỉ định giao hàng đối với trường hợp máy móc thiết bị được giao bởi bên thứ ba.



1.2.3. Bước 3: Kết thúc công việc kiểm tra tại bước 2, nếu phù hợp thì công chức tiếp nhận hợp đồng/ phụ kiện hợp đồng xác nhận các thông tin trên hệ thống xử lý điện tử hải quan và cấp số tham chiếu cho hợp đồng gia công, phụ kiện hợp đồng gia công doanh nghiệp đăng ký.



Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp với các quy định, công chức tiếp nhận hợp đồng/ phụ kiện hợp đồng nhập máy các thông tin không chấp nhận cho từng nội dung và phản hồi trên hệ thống cho người khai hải quan biết để bổ sung, sửa đổi hoặc giải trình.



1.3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung hợp đồng gia công, phụ kiện hợp đồng gia công


1.3.1. Thủ tục sửa đổi, bổ sung hợp đồng gia công, phụ kiện hợp đồng gia công được thực hiện theo quy định tại khoản 3, 5 phần I, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



1.3.2. Công chức tiếp nhận hợp đồng/ phụ kiện hợp đồng trực tiếp kiểm tra nội dung thông tin sửa trên hệ thống, căn cứ kết quả kiểm tra để quyết định việc đăng ký sửa đổi hợp đồng/ phụ kiện hợp đồng của người khai hải quan.



1.3.3. Trường hợp phát hiện sai sót trong khai báo các loại phụ kiện ngoài thời điểm quy định tại điểm 5.1, phần I, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC, công chức được giao nhiệm vụ báo cáo Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan điện tử xem xét phê duyệt.


1.3.4. Trường hợp sau khi cập nhật kết quả phân luồng trên cơ sở các thông tin đã sửa đổi bổ sung có kết quả phân luồng ở mức thấp hơn kết quả phân luồng trước đó thì báo cáo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử chuyển luồng ở mức bằng hoặc cao hơn mức phân luồng ban đầu.



2. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư gia công



Thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại phần II, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC, trình tự thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ  ngày 25/09/2007 và có thêm một số công việc sau:



Hệ thống tự động kiểm tra sự phù hợp giữa mã nguyên vật liệu và đơn vị tính khai báo trên tờ khai với mã nguyên vật liệu và đơn vị tính trên bảng đăng ký danh mục nguyên vật liệu trước khi tiếp nhận tờ khai.



Khi hệ thống yêu cầu kiểm tra hồ sơ hải quan điện tử, công chức hải quan phải kiểm tra thêm về tên gọi và mã nguyên vật liệu khai báo trên tờ khai phải phù hợp với tên gọi và mã nguyên vật liệu đã đăng ký trên bảng đăng ký danh mục nguyên vật liệu.


Trường hợp hệ thống thông qua bộ tiêu chí quản lý rủi ro yêu cầu lấy mẫu, công chức kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện lấy mẫu theo điều 44 quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC. Việc lấy mẫu đối với hàng chuyển cửa khẩu thuộc diện miễn kiểm tra thực tế hàng hóa do công chức chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện.


3. Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công cung ứng cho hợp đồng gia công



Thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại phần III, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



3.1. Trường hợp nguyên liệu, vật tư tự cung ứng đã có tên và tương ứng với nguyên liệu vật tư đã có trong danh mục nguyên liệu vật tư nhập khẩu nhưng người khai hải quan khai mã khác thì yêu cầu người khai hải quan khai báo đúng theo mã nguyên vật liệu đã đăng ký.



3.2. Trường hợp nguyên liệu, vật tư tự cung ứng chưa có trong danh mục nguyên liệu vật tư nhập khẩu thì hướng dẫn người khai hải quan đăng ký như danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.


4. Thủ tục hải quan đăng ký, điều chỉnh và kiểm tra định mức



4.1. Nguyên tắc thực hiện



4.1.1. Thủ tục hải quan đăng ký, điều chỉnh và kiểm tra định mức thực hiện theo quy định tại điểm 3.2, phần V, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



4.1.2. Tất cả các trường hợp điều chỉnh định mức công chức tiếp nhận định mức đều phải báo cáo Đội trưởng xem xét trình Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử phê duyệt.



4.2. Trình tự thực hiện



4.2.1. Bước 1: Trên cơ sở thông tin khai báo định mức sản phẩm gia công; hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động kiểm tra các tiêu chí do người khai hải quan khai báo. Sau khi kiểm tra, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tiếp nhận đăng ký và cấp số tham chiếu cho định mức hoặc thông báo từ chối tiếp nhận định mức kèm theo lý do từ chối tiếp nhận định mức cho người khai hải quan.



4.2.2. Bước 2: Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có yêu cầu, công chức tiếp nhận định mức được phân công sẽ kiểm tra trực tiếp trên hệ thống (kiểm tra sơ bộ) hoặc yêu cầu người khai hải quan nộp/xuất trình hồ sơ hải quan để kiểm tra. Nội dung kiểm tra gồm:



Kiểm tra lượng nguyên liệu gia công, tỷ lệ hao hụt sử dụng trong 01 đơn vị sản phẩm xuất khẩu quá cao hoặc quá thấp để tìm ra nguyên nhân và yêu cầu doanh nghiệp giải trình cụ thể, chi tiết về cơ sở, phương pháp tính định mức của mã hàng kèm theo tài liệu thiết kế kỹ thuật của sản phẩm (như sơ đồ cắt đối với hàng may mặc); mẫu sản phẩm (nếu yêu cầu nộp mẫu).



4.2.3. Bước 3: Kết thúc công việc kiểm tra tại bước 2, nếu phù hợp thì công chức tiếp nhận định mức xác nhận các thông tin trên hệ thống xử lý điện tử hải quan và cấp số tham chiếu cho hợp đồng gia công, phụ kiện hợp đồng gia công doanh nghiệp đăng ký.



Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp với các quy định, công chức tiếp nhận định mức nhập máy các thông tin không chấp nhận cho từng nội dung và phản hồi trên hệ thống cho người khai hải quan biết để khai báo lại.



Sau khi công chức hải quan kiểm tra thông tin nêu tại bước 2 nhưng không đủ cơ sở xác định thì báo cáo Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan điện tử phê duyệt kiểm tra thực tế định mức:



a. Trường hợp Đội trưởng không phê duyệt kiểm tra thực tế định mức thì công chức tiếp nhận định mức thực hiện xác nhận các thông tin trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và cấp số tham chiếu cho hợp đồng gia công, phụ kiện hợp đồng gia công (hoặc) yêu cầu doanh nghiệp giải trình thêm.



b. Trường hợp Đội trưởng phê duyệt và phân công công chức thực hiện việc kiểm tra thực tế định mức thì công chức tiếp nhận định mức nhập thông tin phản hồi trên hệ thống, thông báo ngày giờ kiểm tra, địa điểm kiểm tra.



4.2.4. Bước 4: Kết thúc việc kiểm tra thực tế định mức, nếu phù hợp thì công chức kiểm tra thực tế định mức xác nhận các thông tin trên hệ thống xử lý điện tử hải quan và cấp số tham chiếu cho các bảng định mức sản phẩm xuất khẩu.



Trường hợp không chấp nhận, nhập máy các thông tin không chấp nhận cho từng nội dung và phản hồi trên hệ thống cho người khai hải quan biết để khai báo lại.



Trường hợp phải kiểm tra hồ sơ giấy, kiểm tra thực tế định mức thì công chức kiểm tra thực tế định mức thực hiện việc xác nhận. Nếu có nhiều công chức cùng tiến hành kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hoá thì việc xác nhận các thông tin trên hệ thống xử lý điện tử và hồ sơ định mức chỉ cần một công chức đại diện do Đội trưởng phân công thực hiện.



4.3. Ngoài ra đối với trường hợp định mức gia công tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu gốc, công chức hải quan được giao nhiệm vụ đăng ký định mức còn phải kiểm tra thêm:



4.3.1. Trước khi đăng ký định mức, người khai hải quan khai danh mục nguyên liệu phụ hoặc bán thành phẩm thu được từ nguyên liệu gốc theo tỷ lệ trong thực tế sản xuất và phải chứng minh với cơ quan hải quan về tính hợp lý của tỷ lệ đó. Quy trình thực hiện bước này thực hiện như quy trình đăng ký phụ kiện hợp đồng gia công.



4.3.2. Người khai hải quan đăng ký định mức cho sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng với nguyên liệu hoặc bán thành phẩm cấu thành nên sản phẩm là các nguyên liệu hoặc bán thành phẩm đã khai ở trên. Quy trình đăng ký bước này thực hiện như quy trình đăng ký định mức.



4.3.3. Trường hợp một nguyên liệu gia công, chế biến sơ chế thành nhiều  nguyên liệu phụ hoặc bán thành phẩm sau đó kết hợp với nguyên liệu hoặc bán thành phầm khác để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh, người khai hải quan đăng ký định mức cho sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng với nguyên liệu hoặc bán thành phẩm cấu thành nên sản phẩm là các nguyên liệu hoặc bán thành phẩm đã khai theo hướng dẫn tại điểm 3.1 nêu trên và các nguyên liệu đã đăng ký trong danh mục nguyên liệu nhập khẩu. Quy trình thực hiện bước này thực hiện như quy trình đăng ký định mức.



4.3.4. Quy trình đăng ký định mức đối với trường hợp một nguyên liệu sản xuất ra nhiều sản phẩm gia công được thực hiện theo các bước giống như trình tự đăng ký định mức đối với sản phẩm gia công được sản xuất từ nhiều nguyên liệu. Ngoài ra phải thực hiện kiểm tra thêm:



a. Kiểm tra, từ chối sự trùng lặp mã nguyên liệu gốc, nguyên liệu thành phần với mã nguyên liệu đã đăng ký trong hệ thống;



b. Kiểm tra, lưu ý trường hợp một mã nguyên liệu gốc nhưng có nhiều tỷ lệ nguyên liệu thành phần khác nhau;



c. Kiểm tra, từ chối trường hợp tổng số nguyên liệu thành phần quy đổi về nguyên liệu gốc lớn hơn một đơn vị nguyên liệu gốc.



5. Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công



Thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại phần VI, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC, trình tự thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng mua bán ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ  ngày 25/09/2007 và có thêm một số công việc sau:



5.1. Hệ thống tự động kiểm tra sự phù hợp giữa mã sản phẩm xuất khẩu và đơn vị tính khai báo trên tờ khai với mã sản phẩm xuất khẩu và đơn vị tính trên bảng đăng ký danh mục sản phẩm.



5.2. Trường hợp hệ thống yêu cầu, công chức hải quan trực tiếp kiểm tra thông tin trên hệ thống như kiểm tra một lô hàng xuất khẩu theo loại hình xuất khẩu theo hợp đồng mua bán. Ngoài ra còn phải kiểm tra:



5.2.1. Kiểm tra tên gọi và mã sản phẩm khai báo trên tờ khai phải phù hợp với tên gọi và mã sản phẩm đã đăng ký trên bảng đăng ký danh mục sản phẩm.



5.2.2. Kiểm tra nguyên vật liệu đã nhập khẩu còn tồn kho có đủ để cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu, để kiểm tra phần nguyên vật liệu cung ứng tương ứng.



5.2.3. Kiểm tra việc đăng ký định mức đối với những mã hàng có trong tờ khai xuất khẩu (nếu mã hàng nào chưa đăng ký định mức thì yêu cầu người khai hải quan khai báo dữ liệu điện tử bổ sung định mức cho sản phẩm gia công).



5.3. Đối với lô hàng xuất khẩu được quyết định phải kiểm tra thực tế hàng hoá, thì khi kiểm tra phải đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu (nếu có lấy mẫu khi làm thủ tục nguyên liệu đầu vào do hệ thống thông tin phân luồng) với nguyên liệu cấu thành trên sản phẩm, đối chiếu bản định mức với sản phẩm thực tế xuất khẩu. 



6. Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công



6.1. Nguyên tắc thực hiện




Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công cho doanh nghiệp nước ngoài thực hiện theo quy định tại phần XII, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



6.2. Thủ tục thanh khoản và sửa đổi, bổ sung nội dung thanh khoản


6.2.1. Trình tự tiến hành các bước thanh khoản



a. Bước 1: Trước khi gửi "Yêu cầu thanh khoản" đến hệ thống xử lý dữ liệu hải quan, người khai hải quan hoàn thành việc thanh khoản và làm các thủ tục để giải quyết số nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm (nếu có).



Sau khi đã thanh khoản và làm thủ tục giải quyết số nguyên liệu dư, máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm; người khai hải quan tạo thông tin "Yêu cầu thanh khoản" theo tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại mẫu số 15, Phụ lục XI kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC  gửi đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.



Trên cơ sở thông tin khai báo của người khai hải quan đã được hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp nhận, công chức được giao nhiệm vụ thanh khoản hợp đồng gia công thực hiện các nhiệm vụ tại bước 2.


b. Bước 2: Công chức được giao nhiệm vụ thanh khoản hợp đồng gia công  trực tiếp kiểm tra trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan các nội dung sau:


b.1. Kiểm tra yêu cầu thanh khoản của người khai hải quan;



b.2. Kiểm tra thời hạn chấp hành thanh khoản;



b.3. Kết xuất dữ liệu thanh khoản và đối chiếu kết quả thanh khoản tại hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;


b.4. Đề xuất hình thức kiểm tra đối với kết quả thanh khoản



b.5. Trường hợp kết quả thanh khoản tại hệ thống xứ lý dữ liệu điện tử hải quan sau khi doanh nghiệp làm thủ tục giải quyết số nguyên liệu dư, máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm không có sự chênh lệch thì công chức hải quan phản hồi “Thông báo chấp nhận kết quả thanh khoản” trên hệ thống.


b.6. Trường hợp kết quả thanh khoản tại hệ thống xứ lý dữ liệu điện tử hải quan sau khi doanh nghiệp làm thủ tục giải quyết số nguyên liệu dư, máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm có sự chênh lệch thì công chức hải quan phản hồi "Thông báo từ chối kết quả thanh khoản" trên hệ thống cho người khai hải quan trong đó nêu rõ lý do và yêu cầu người khai hải quan xuất trình chứng từ để giải trình số liệu chênh lệch. Công chức được phân công thanh khoản thực hiện việc kiểm tra chứng từ do người khai hải quan xuất trình theo Bước 3.



c. Bước 3: Công chức được giao nhiệm vụ thanh khoản kiểm tra chứng từ do người khai hải quan xuất trình:


c.1. Kiểm tra chứng từ do người khai hải quan xuất trình và đối chiếu với số liệu kết xuất từ hệ thống.



c.2. Ghi chú kết quả kiểm tra trên hệ thống. Đề xuất việc chấp nhận/không chấp nhận yêu cầu giải trình thêm trên hệ thống.



c.3. Lập biên bản ghi nhận "Kết quả kiểm tra chứng từ thanh khoản” cùng đại diện doanh nghiệp ký xác nhận, đóng dấu công chức và chuyển trả cho doanh nghiệp 1 bản, lưu 1 bản cùng với chứng từ giấy đã được kiểm tra tại Chi cục Hải quan điện tử.



c.4. Yêu cầu người khai hải quan tiếp tục xử lý phần chênh lệch theo kết quả đối chiếu của công chức hải quan.



c.5. Báo cáo Đội trưởng xem xét trình Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử phê duyệt kết quả thanh khoản.



d. Bước 4: Kết thúc công việc kiểm tra tại bước 2 và bước 3, công chức thanh khoản hợp đồng gia công thực hiện các nhiệm vụ:



d.1. Phản hồi “Thông báo chấp nhận kết quả thanh khoản”, hướng dẫn các thủ tục tiếp theo hoặc “Thông báo từ chối kết quả thanh khoản” kèm theo lý do từ chối cho người khai hải quan. 



d.2. Lập biên bản vi phạm hành chính hoặc biên bản chứng nhận đối với các trường hợp vi phạm về các thủ tục thanh khoản; đồng thời thông báo chuyển bộ phận kiểm tra sau thông quan.



6.2.2. Thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung thanh khoản



a. Thời điểm sửa đổi, bổ sung:



a.1. Trường hợp nội dung sửa đổi, bổ sung có liên quan đến việc người khai hải quan gửi nội dung "Yêu cầu thanh khoản" sai thì người khai hải quan được quyền sửa đổi tất cả các thông tin của "Yêu cầu thanh khoản" trước khi cơ quan hải quan thực hiện việc thanh khoản.



a.2. Trường hợp phát hiện sai sót trong khai báo các thông tin về nội dung của "Yêu cầu thanh khoản", định mức, số lượng ngoài thời điểm quy định tại tiết a hoặc qua kiểm tra hàng tồn kho, cơ quan hải quan xác định số liệu người khai hải quan đã khai báo trước đó có sai sót, có chênh lệch với dữ liệu khai báo tại cơ quan hải quan thì người khai hải quan được phép sửa đổi nội dung đã khai nếu có lý do hợp lý và được cơ quan hải quan chấp nhận nhưng không được phép sửa đổi mã hàng hoá, đơn vị tính.



b. Thủ tục sửa đổi, bổ sung:



b.1. Trường hợp nêu tại tiết a.1, điểm 6.2.2, Mục I, Phần này: Hệ thống sẽ trả về trạng thái cập nhật ban đầu để người khai hải quan khai báo bổ sung hoặc cho phép người khai hải quan xoá nội dung đã khai báo để tiến hành khai báo lại.



Cơ quan hải quan tiến hành các thủ tục thanh khoản theo các bước đã được nêu tại điểm 6.2.1, Mục I, Phần này.



b.2. Trường hợp nêu tại tiết a.2, điểm 6.2.2, Mục I, Phần này: do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử xem xét và phê duyệt đối với từng trường hợp cụ thể. Công chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc thanh khoản lại theo các bước đã được nêu tại điểm 6.2.1, Mục I, Phần này sau khi đã trình Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử phê duyệt nội dung khai báo điều chỉnh và xử phạt (nếu có).



6.3. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc thiết bị thuê mượn



6.3.1. Giải quyết nguyên liệu thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị mượn 




Đối với những hợp đồng gia công có nguyên liệu dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị mượn, thủ tục hải quan thực hiện theo một trong các phương thức sau:



a. Thực hiện theo phương thức XNK tại chỗ nếu nguyên liệu dư, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị mượn sau khi kết thúc hợp đồng gia công bên thuê gia công bán lại cho doanh nghiệp Việt Nam.



a.1. Điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ: Thực hiện theo qui định tại khoản 3, Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ. 



a.2. Thủ tục hải quan: 



- Thực hiện theo theo hướng dẫn tại Phần II, Phụ lục V kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.


- Doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ phải nộp thuế theo qui định của các Luật thuế hiện hành như đối với hàng nhập khẩu từ nước ngoài.


 
b. Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm; tái xuất máy móc thiết bị thuê mượn ra nước ngoài: Khi hệ thống yêu cầu, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá phải đối chiếu nguyên liệu tái xuất với mẫu lưu nguyên liệu lấy khi nhập khẩu; đối chiếu chủng loại, ký mã hiệu của máy móc thiết bị ghi trên tờ khai tạm nhập với máy móc thiết bị tái xuất.



c. Chuyển sang hợp đồng gia công khác theo chỉ định của bên thuê gia công: 



c.1. Thủ tục chuyển nguyên liệu dư thừa, máy móc, thiết bị sang hợp đồng gia công khác thực hiện theo quy định tại điểm 2.3, phần XIII, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



c.2. Thủ tục này áp dụng cho cả trường hợp chuyển nguyên liệu, máy móc thiết bị mượn theo chỉ định của bên thuê gia công khi  hợp đồng gia công giao đang thực hiện và áp dụng cho cả trường hợp khác đối tác thuê gia công.



d. Thủ tục hải quan biếu tặng máy móc thiết bị thuê mượn, nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu phế phẩm: Thực hiện theo quy định tại điểm 2.4, phần XIII, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC. 



e. Tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm, nếu bên đặt gia công đề nghị được tiêu huỷ tại Việt Nam: 



e.1. Việc tiêu huỷ thực hiện sau khi kết thúc hợp đồng/phụ kiện hợp đồng gia công hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công.



e.2. Trước khi tiến hành tiêu huỷ, doanh nghiệp phải xin phép cơ quan quản lý môi trường nếu phế liệu, phế phẩm tiêu huỷ có ảnh hưởng đến môi trường. Nếu cơ quan quản lý môi trường không cho phép tiêu huỷ tại Việt Nam thì doanh nghiệp phải xuất trả cho bên thuê gia công. 



e.3. Thủ tục Hải quan giám sát tiêu huỷ thực hiện như sau: Thực hiện theo quy định tại tiết b, điểm 2.5, phần XIII, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC. 




-  Người khai hải quan tạo thông tin "Đề nghị giám sát huỷ phế liệu, phế phẩm" theo tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại mẫu số 14 Phụ lục XI kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC và gửi đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.



Trên cơ sở thông tin khai báo của người khai hải quan hệ thống tiếp nhận thông tin khai và gửi thông báo "Đã khai báo thành công" cho người khai hải quan.



-  Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan điện tử phân công công chức thực hiện giám sát tiêu huỷ.




Sau khi đã giám sát việc tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm, công chức được phân công lập biên bản xác nhận việc tiêu huỷ  theo quy định tại tiết b.3, điểm 2.5, phần XIII, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.




- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử phê duyệt trên hệ thống kết quả xác nhận tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm.




6.4. Thủ tục xử lý các trường hợp doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động nhưng còn hợp đồng gia công chưa thanh khoản:




Thực hiện theo quy định tại phần XIV, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



II. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài


1. Thủ tục đăng ký hợp đồng đối với hàng hoá đặt gia công ở nước ngoài



1.1. Thủ tục đăng ký được thực hiện theo quy định tại Phần I mục II Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.


1.2. Trình tự các bước đăng ký hợp đồng gia công được thực hiện tương tự khoản 2, Phần I, Chương II quy định này.



2. Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu để đặt gia công tại nước ngoài




Thủ tục hải quan thực hiện như quy trình xuất khẩu sản phẩm gia công quy định tại phần V, chương II quy định này. Khi kiểm tra thực tế hàng hoá thay việc đối chiếu mẫu bằng việc lấy mẫu lưu nguyên liệu.



3. Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức đặt gia công tại nước ngoài



3.1. Thời điểm đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức thực hiện theo quy định tại khoản 1, phần III, mục II, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



3.2. Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức thực hiện như quy định tại phần IV, chương II quy định này.



4. Thủ tục nhập khẩu sản phẩm gia công đặt gia công tại nước ngoài



Thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại phần IV, mục II, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC, trình tự thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ  ngày 25/09/2007. Ngoài ra hệ thống còn kiểm tra đối chiếu sự phù hợp mã sản phẩm, đơn vị tính, tên hàng với danh mục sản phẩm nhập khẩu, định mức sản phẩm nhập khẩu. 



5. Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công tại nước ngoài



5.1. Trình tự tiến hành các bước thanh khoản



5.1.1. Bước 1: Trên cơ sở thông tin khai báo của người khai hải quan đã được hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp nhận, công chức được giao nhiệm vụ thanh khoản hợp đồng gia công thực hiện các nhiệm vụ tại bước 2.


5.1.2. Bước 2: Công chức thanh khoản hợp đồng gia công thực hiện việc kiểm tra đối chiếu; kiểm tra chứng từ thanh khoản do người khai hải quan xuất trình như đối với trường hợp hàng hoá gia công cho thương nhân nước ngoài.



5.1.3. Bước 3: Công chức thanh khoản hợp đồng gia công giải quyết nguyên liệu thừa, máy móc, thiết bị tạm xuất phục vụ gia công. Đồng thời thông báo cho công chức kiểm tra chi tiết hồ sơ, thuế, giá thực hiện tính thuế xuất khẩu đối với sản phẩm gia công bán tại nước ngoài.



Việc giải quyết nguyên liệu thừa; máy móc, thiết bị tạm xuất thực hiện như sau:



a. Nhập trở lại Việt nam:


 a.1. Nếu là nguyên liệu, máy móc, thiết bị trong nước xuất ra nước ngoài để phục vụ gia công thì các bước thủ tục thực hiện theo hàng tái nhập.



a.2. Nếu từ nguồn nguyên liệu, máy móc, thiết bị mua tại nước ngoài thì làm thủ tục như hàng nhập khẩu theo hợp đồng mua bán.



b. Bán tại nước ngoài: nếu là nguyên liệu, máy móc, thiết bị từ trong nước xuất ra nước ngoài để phục vụ gia công thì thu thuế xuất khẩu (nếu có)



5.1.4. Bước 4: Phản hồi “Thông báo chấp nhận kết quả thanh khoản”, hướng dẫn các thủ tục tiếp theo hoặc “Thông báo từ chối kết quả thanh khoản” kèm theo lý do từ chối cho người khai hải quan.



5.2. Thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung thanh khoản



Thực hiện như thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung thanh khoản áp dụng đối với trường hợp hàng hoá gia công cho thương nhân nước ngoài quy định tại Điểm 2.2, Phần VI, Chương II quy định này./.



			


			KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG



PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Đặng Hạnh Thu
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QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ  ĐỐI VỚI TÀU BIỂN NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CHUYỂN CẢNG


  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1699 /QĐ-TCHQ ngày 25/09/2007)



PHẦN I


QUI  ĐỊNH CHUNG



1. Đối tượng áp dụng


  Đối tượng áp dụng quy trình này bao gồm các cán bộ, công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan điện tử, Chi cục Hải quan cửa khẩu, các cán bộ và công chức hải quan liên quan.



2. Địa điểm làm thủ tục hải quan


Người khai hải quan khai thủ tục hải quan điện tử cho tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng (dưới đây gọi tắt là tàu biển XNC) đến Chi cục Hải quan điện tử.



Trường hợp người khai hải quan chưa tham gia thủ tục hải quan điện tử hoặc đã tham gia thủ tục hải quan điện tử nhưng do sự cố về kỹ thuật không thể truyền dữ liệu cho cơ quan Hải quan thì địa điểm làm thủ tục hải quan cho tàu biển XNC tại trụ sở Cảng vụ hàng hải (dưới đây gọi tắc là Cảng vụ). 


Trong các trường hợp đặc biệt thì địa điểm làm thủ tục hải quan cho tàu biển XNC được thực hiện theo chỉ định của giám đốc Cảng vụ.


3. Trách nhiệm của Đội Thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (dưới đây gọi tắt là Đội Thủ tục tàu) thuộc Chi cục Hải quan điện tử



3.1. Phối hợp với Cảng vụ để tiếp nhận thông tin liên quan đến tàu biển XNC qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (dưới đây gọi tắt là hệ thống). Trong trường hợp chưa nối mạng với Cảng vụ thì tiếp nhận thông tin bằng Fax hoặc bản giấy theo nội dung quy định của Luật Hải quan gồm: Tên tàu, quốc tịch, cảng đi, cảng đến, thời gian đi, đến, địa điểm neo đậu, hàng hoá chuyên chở trên tàu, thời gian xếp dỡ hàng hóa lên xuống tàu biển (nếu có). 



3.2. Tiếp nhận, xử lý thông tin từ các đơn vị khác thuộc cơ quan Hải quan, các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng để làm thủ tục hải quan cho tàu biển XNC và cập nhật thông tin, kết quả xử lý (nếu có) vào hệ thống để phục vụ công tác quản lý rủi ro.


3.3. Cập nhật thông tin kế hoạch tàu đến, tàu đi của Cảng vụ và các Bản khai hàng hóa, Vận đơn gom hàng, Danh sách thuyền viên, Bản khai hành lý thuyền viên, Bản khai kho dự trữ, Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan cho tàu biển vào hệ thống để Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi tàu neo đậu và Đội Kiểm soát truy cập phục vụ việc giám sát và kiểm soát tàu biển XNC, hàng hóa XNK. 


Trong trường hợp chưa kết nối mạng giữa Chi cục Hải quan điện tử với Chi cục Hải quan nơi tàu neo đậu và các đơn vị liên quan thì Đội Thủ tục tàu phải chuyển các thông tin trên bằng Fax hoặc bằng thư điện tử. Trường hợp không chuyển được bằng Fax hoặc thư điện tử được thì chuyển bằng đĩa mềm hoặc đĩa CD chứa dữ liệu.


3.4. Truy cập vào hệ thống để nhận bản Tổng hợp hàng hóa xuất khẩu (theo mẫu đính kèm quy trình này) từ Đội Giám sát nơi tàu neo đậu sau khi tàu xếp xong hàng xuất khẩu để đối chiếu với thông tin Bản khai hàng hóa xuất khẩu trước khi làm thủ tục xuất cảnh cho tàu. Trường hợp chưa kết nối mạng thì nhận bằng Fax hoặc thư điện tử.



3.5. Trong khi làm thủ tục cho tàu biển XNC, nếu phát hiện các nghi vấn khác mà hệ thống không cảnh báo thì công chức thủ tục tàu báo cáo và đề xuất với Đội trưởng Đội Thủ tục tàu. Trường hợp vượt thẩm quyền, Đội trưởng Đội Thủ tục tàu báo cáo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử quyết định. Cập nhật kết quả xử lý vào hệ thống. 



4. Trách nhiệm của Đội Giám sát thuộc Chi cục Hải quan nơi tàu neo đậu


4.1. Truy cập vào hệ thống để tiếp nhận thông tin kế hoạch tàu đến, đi của Cảng vụ và các Bản khai hàng hóa, Vận đơn gom hàng, Danh sách thuyền viên, Bản khai hành lý thuyền viên, Bản khai kho dự trữ và bố trí công chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát, niêm phong kho dự trữ theo quy định.



4.2.  Tổ chức giám sát việc thực hiện “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” của người khai hải quan và chỉ cho phép dỡ hàng hóa theo đúng với nội dung trong Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển nêu trên và thống nhất với nội dung bản khai hàng hóa. 


4.3. Truy cập vào hệ thống để nhận “Biên bản bàn giao hàng chuyển cảng” (theo mẫu đính kèm quy trình này) đối với hàng nhập khẩu chuyển cảng từ Đội Thủ tục tàu (nếu có). Trường hợp chưa kết nối mạng thì nhận qua Fax, thư điện tử từ Đội Thủ tục tàu thuộc Chi cục Hải quan điện tử sau khi tàu cập cảng. 



4.4. Cập nhật vào hệ thống bản “Tổng hợp hàng hóa xuất khẩu” (theo mẫu đính kèm quy trình này) sau khi tàu xếp xong hàng xuất khẩu và “Biên bản bàn giao hàng chuyển cảng” cho Đội thủ tục tàu khi tàu có vận chuyển hàng nhập khẩu chuyển cảng dỡ xuống cảng sau đó xếp sang tàu khác để vận chuyển đến cảng đích, hoặc tàu có xếp hàng xuất khẩu chuyển cảng dỡ xuống cảng đến sau đó xếp sang tàu khác để xuất khẩu. Trường hợp chưa kết nối mạng thì gửi bằng Fax hoặc thư điện tử cho Đội Thủ tục tàu thuộc Chi cục Hải quan điện tử trước khi tàu rời cảng.


4.5. Trong quá trình tàu neo đậu tại cảng, nếu thuyền viên, thuyền trưởng có vi phạm pháp luật hải quan, vi phạm các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng thì Đội Giám sát, thông qua hệ thống, cảnh báo ngay cho Đội Thủ tục tàu biết trước khi làm thủ tục xuất cảnh cho tàu. Trường hợp chưa kết nối mạng thì phải gửi thông báo cho Đội Thủ tục tàu bằng Fax hoặc thư điện tử. 


5. Nội dung kiểm tra thông tin đã tiếp nhận



5.1. Bản khai chung: Kiểm tra thông tin trên Bản khai chung để đảm bảo các tiêu chí được khai đầy đủ theo quy định, gồm: Tên tàu, quốc tịch tàu, tên thuyền trưởng, tổng số thuyền viên, ngày giờ tàu đến cảng, tên hàng, tổng số hàng hóa đang vận chuyển trên tàu, tên các cảng đã qua, cảng chuyển tải, quá cảnh (nếu có). Các thông tin trên phải phù hợp với thông tin trên Bản khai hàng hóa, Vận đơn, Danh sách thuyền viên, Bản khai kho dự trữ của tàu.


5.2. Bản khai hàng hóa: Kiểm tra thông tin tên tàu, chuyến tàu, số vận đơn, ngày xếp hàng, cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng giao hàng, cảng quá cảnh, cảng chuyển tải (nếu có), tên hàng, số lượng, trọng lượng, thể tích, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, tên người thông báo. Các thông tin trên Bản khai hàng hóa phải được khai báo rõ ràng và phù hợp với Vận đơn gom hàng.


5.3. Vận đơn gom hàng: Kiểm tra tên tàu, số vận đơn, tên hàng, số lượng, trọng lượng, thể tích, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, tên người thông báo, tên cảng xếp hàng, tên cảng giao hàng để đảm bảo khai đầy đủ, đúng quy định và phù hợp với Bản khai hàng hóa. 


5.4. Danh sách thuyền viên: Kiểm tra để đảm bảo khai đầy đủ các tiêu chí theo quy định như: Tên và quốc tịch thuyền viên, số hộ chiếu. Căn cứ nguồn thông tin đã thu thập được, tập trung vào các đối tượng có khả năng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu cần phải lưu ý, cảnh báo ngay cho Đội Giám sát sau khi tàu đã thông quan để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hành lý thuyền viên ra, vào cảng. Trường hợp chưa kết nối mạng thì phải gửi thông báo cho Đội Giám sát bằng Fax hoặc thư điện tử.


5.5. Bản khai hành lý thuyền viên: Kiểm tra thông tin khai hành lý của thuyền viên để đảm bảo sự phù hợp về số lượng và chủng loại hành lý lúc xuất cảnh với lúc nhập cảnh. 



5.6. Hàng hóa thuyền viên nhập khẩu: Trường hợp thuyền viên có khai hàng hóa nhập khẩu thì công chức làm thủ tục tàu ký, đóng dấu trên 02 Tờ khai hàng hóa Phi mậu dịch sau đó niêm phong và giao cho thuyền trường hoặc đại lý hãng tàu chuyển cho Đội Thủ tục hàng hóa XNK nơi tàu neo đậu để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa cho thuyền viên theo quy định.



5.7. Bản khai dự trữ của tàu: Kiểm tra nội dung thông tin khai để phát hiện các mặt hàng nào cấm hoặc hạn chế nhập khẩu vào Việt Nam như: Văn hóa phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục, các loại vũ khí, đạn dược trang bị trên tàu. Kiểm tra trên hồ sơ số lượng, chủng loại thuốc mê, thuốc ngủ, thuốc độc, thuốc gây nghiện, số lượng rượu, bia, thuốc lá trong kho dự trữ của tàu.


Đối với các tàu Việt Nam đi tuyến quốc tế, yêu cầu phải khai cả tài sản tàu lúc xuất cảnh và lúc nhập cảnh để công chức thủ tục tàu đối chiếu, nếu không phù hợp thì chuyển thông tin đến Đội giám sát nơi tàu neo đậu để kiểm tra thực tế. Trường hợp vi phạm thì lập biên bản xử lý. Phản hồi kết quả kiểm tra hoặc xử lý cho Đội thủ tục tàu biển XNC để lưu hồ sơ tàu.



5.8. Bản khai hàng hóa nguy hiểm: Kiểm tra thông tin tên tàu, quốc tịch, số chuyến tàu, số vận đơn, cảng nhận hàng, cảng giao hàng, đại lý tàu biển, ký hiệu và số kiện, số container, loại hàng...vị trí xếp hàng. Các thông tin trên Bản khai hàng hóa nguy hiểm phải được khai báo đầy đủ, rõ ràng và phải được cảnh báo trên hệ thống để các bộ phận liên quan biết khi giám sát và làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu.



6. Quy trình sửa đổi, bổ sung Bản khai hàng hóa và Vận đơn gom hàng



6.1. Bước 1: Tiếp nhận thông tin khai sửa đổi, bổ sung


6.1.1. Hệ thống tiếp nhận thông tin sửa đổi, bổ sung của Bản khai hàng hóa đường biển theo mẫu số 2 phụ lục VI, quyết định 52/2007/QĐ-BTC hoặc của Vận đơn gom hàng theo mẫu số 3 phụ lục VI, quyết định 52/2007/QĐ-BTC từ người khai hải quan. Hệ thống sẽ kiểm tra tính đầy đủ thông tin trong các bản khai do người khai hải quan gửi đến, gồm: Tên tàu, chuyến tàu, số vận đơn, ngày xếp hàng, cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng giao hàng, cảng quá cảnh, cảng chuyển tải (nếu có), tên hàng, số lượng, trọng lượng, thể tích, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, tên người thông báo. Các thông tin trên Bản khai hàng hóa và Vận đơn gom hàng phải được khai báo rõ ràng và phù hợp với nhau.



6.1.2. Đối với Bản khai hàng hóa: Khi cần yêu cầu người khai hải quan chứng minh tính xác thực của thông tin khai sửa đổi, bổ sung, công chức thủ tục tàu tiếp nhận các loại chứng từ giấy sau đây do người khai hải quan nộp: Vận đơn, công văn đề nghị sửa đổi, bổ sung của đại lý hãng tàu, đại lý giao nhận, Điện đề nghị sửa đổi bổ sung của hãng tàu (đối với hàng nhập) và Tờ khai hải quan (đối với hàng xuất khẩu).


6.1.3. Đối với Vận đơn gom hàng: Trường hợp điều chỉnh thông tin trên Vận đơn gom hàng sau khi hàng đã đến cảng thì yêu cầu đại lý giao nhận khai thông tin vận đơn đã sửa đổi vào hệ thống, và xuất trình Vận đơn bản gốc để công chức thủ tục tàu kiểm tra đối chiếu. Trường hợp nội dung điều chỉnh có liên quan đến chính sách mặt hàng, chính sách thuế thì yêu cầu đại lý giao nhận xuất trình các chứng từ sau: Hợp đồng thương mại, văn bản thỏa thuận giữa người bán hàng, người mua hàng, công văn đề nghị điều chỉnh của người vận tải gửi cho cơ quan Hải quan.



6.2. Bước 2: Xử lý thông tin khai sửa đổi, bổ sung


6.2.1. Công chức thủ tục tàu truy cập vào hệ thống để kiểm tra nội dung bản khai sửa đổi, căn cứ hiệu chỉnh với bản khai trước đó, xem xét sự phù hợp của Bản khai hàng hóa với Vận đơn gom hàng.


6.2.2. Trường hợp thông tin khai chưa đầy đủ thì công chức thủ tục tàu gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung thông tin khai” qua hệ thống để yêu cầu người khai hải quan nộp hoặc xuất trình các chứng từ bản giấy liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung, gồm: Vận đơn, công văn đề nghị sửa đổi, bổ sung của đại lý hãng tàu, đại lý giao nhận, Điện đề nghị sửa đổi bổ sung của hãng tàu (đối với hàng nhập), xuất trình Tờ khai hải quan (đối với hàng xuất khẩu).



6.2.3. Trường hợp thông tin đã khai đầy đủ thì công chức thủ tục tàu gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” qua hệ thống tới người khai hải quan để xác nhận đã khai đầy đủ cho cơ quan Hải quan các nội dung xin sửa đổi, bổ sung.


Trên cơ sở những thông tin khai đầy đủ và rõ ràng, công chức thủ tục tàu đề xuất, trình lãnh đạo Đội và lãnh đạo Chi cục phê duyệt.


Sau khi được phê duyệt, nếu chấp nhận cho sửa đổi, bổ sung nội dung Bản khai hàng hóa và Vận đơn gom hàng thì công chức thủ tục tàu cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung đã được chấp nhận và cảnh báo trên hệ thống để phục vụ công tác giám sát, quản lý rủi ro và phân luồng trong thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp không chấp nhận cho sửa đổi, bổ sung thì cảnh báo trên hệ thống để các bộ phận nghiệp vụ khai thác, kiểm tra và xử lý.



7. Kiểm tra, xử phạt vi phạm pháp luật Hải quan


Trường hợp có căn cứ xác định trên tàu biển XNC có dấu hiệu vi phạm pháp luật Hải quan; cất giấu; vận chuyển hàng cấm qua biên giới thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi tàu neo đậu, hoặc Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan ra quyết định khám tàu theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Hải quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 



8. Thủ tục Hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh, chuyển cảng, quá cảnh


Thủ tục Hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh, chuyển cảng, quá cảnh được thực hiện theo quy trình này. Trường hợp tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chưa áp dụng thủ tục hải quan điện tử thì thực hiện theo các quy định hiện hành. 


PHẦN II



QUY ĐỊNH CỤ THỂ


I. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh


1. Bước 1: Tiếp nhận và xử lý thông tin về hàng hóa


1.1. Công chức thủ tục tàu tiếp nhận các nguồn thông tin liên quan đến chuyến tàu, thuyền viên và hàng hóa vận chuyển trên tàu từ Tổng cục Hải quan và từ các nguồn khác (nếu có) để cập nhật vào hệ thống.



1.2. Hệ thống tiếp nhận thông tin “Bản khai hàng hóa đường biển”, “Vận đơn gom hàng” do đại lý hãng tàu hoặc thuyền trưởng, đại lý giao nhận gửi đến theo quy định tại điều 15 khoản 2 điểm 2.2 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.



Sau khi tiếp nhận thông tin, hệ thống kiểm tra các tiêu chí thông tin, kiểm tra sự phù hợp thông tin trên “Bản khai hàng hóa đường biển ” với “Vận đơn gom hàng”.



1.2.1. Trường hợp chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” và tự động cập nhật thông tin vào hệ thống.


1.2.2. Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung”. 



Sau khi chấp nhận thông tin khai trên “Bản khai hàng hóa đường biển” và “Vận đơn gom hàng”, hệ thống căn cứ vào bộ tiêu chí rủi ro để đưa ra các cảnh báo. 


Khi hệ thống đưa ra cảnh báo, công chức thủ tục tàu thực hiện: 



a. Kiểm tra nội dung thông tin có dấu hiệu nghi vấn mà hệ thống cảnh báo như: Tên hàng, số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, tên cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng chuyển tải, quá cảnh (nếu có)


b. Ghi nhận các dấu hiệu nghi vấn (nếu có) vào hệ thống để các bộ phận có liên quan như: Bộ phận quản lý rủi ro, Đội Giám sát nơi tàu neo đậu, Đội Thủ tục hàng hóa XNK, Đội nghiệp vụ thông quan, bộ phận kiểm tra sau thông quan truy cập, xử lý.


2. Bước 2. Tiếp nhận thông tin về tàu


2.1. Hệ thống tiếp nhận thông tin Bản khai chung, Danh sách thuyền viên, Bản khai dự trữ của tàu, Bản khai hành lý thuyền viên, Bản khai hàng hóa nguy hiểm do đại lý hãng tàu hoặc thuyền trưởng gửi đến theo quy định tại điều 15 khoản 2 điểm 2.3 tiết b.2 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC. 


2.2.  Hệ thống kiểm tra các tiêu chí thông tin trên các bản khai nêu trên. 



2.2.1. Trường hợp chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” và tự động cập nhật thông tin vào hệ thống.


2.2.2. Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung”.


2.3. Trường hợp người khai hải quan không gửi được các bản khai nói trên qua hệ thống thì công chức thủ tục tàu tiếp nhận bằng Fax hoặc bằng thư điện tử.


2.3.1. Nội dung kiểm tra được thực hiện theo quy định tại điểm 5 phần I Quy trình này.



2.3.2. Cập nhật thông tin vào hệ thống.



3. Bước 3: Thông quan điện tử cho tàu biển nhập cảnh



Căn cứ kết quả kiểm tra tại Bước 1, Bước 2 và kết quả kiểm tra do hệ thống cảnh báo hoặc quyết định của Đội trưởng Đội Thủ tục tàu, quyết định của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử, hệ thống gửi thông báo “Hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” tới người khai hải quan, Cảng vụ và Đội Giám sát nơi tàu neo đậu. 


II. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh



1. Bước 1: Tiếp nhận và xử lý thông tin hàng hóa


1.1. Công chức thủ tục tàu tiếp nhận các nguồn thông tin liên quan đến chuyến tàu, hàng hóa vận chuyển trên tàu, thuyền viên từ Tổng cục Hải quan và từ các nguồn khác (nếu có) để cập nhật vào hệ thống.



1.2. Trong trường hợp tàu có xếp hàng xuất khẩu, hệ thống tiếp nhận thông tin “Bản khai hàng hóa đường biển”, “Vận đơn gom hàng” do đại lý hãng tàu hoặc thuyền trưởng, đại lý giao nhận gửi đến theo quy định tại điều 19 khoản 2 điểm 2.2 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.



Sau khi tiếp nhận thông tin, hệ thống kiểm tra các tiêu chí thông tin, kiểm tra sự phù hợp thông tin trên “Bản khai hàng hóa đường biển” với “Vận đơn gom hàng”.



1.2.1. Trường hợp chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” và tự động cập nhật thông tin vào hệ thống.



1.2.2. Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung”. 



Sau khi chấp nhận thông tin khai trên “Bản khai hàng hóa đường biển” và “Vận đơn gom hàng”, hệ thống căn cứ vào bộ tiêu chí rủi ro để đưa ra các cảnh báo. 



Khi hệ thống đưa ra cảnh báo, công chức thủ tục tàu thực hiện: 



a. Kiểm tra nội dung thông tin có dấu hiệu nghi vấn mà hệ thống cảnh báo như: Tên hàng, số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, tên cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng chuyển tải, quá cảnh (nếu có)



b. Ghi nhận các dấu hiệu nghi vấn (nếu có) vào hệ thống để các bộ phận có liên quan như: Bộ phận quản lý rủi ro, Đội Giám sát nơi tàu neo đậu, Đội Thủ tục hàng hóa XNK, bộ phận kiểm tra sau thông quan truy cập, xử lý.


2. Bước 2. Tiếp nhận và xử lý thông tin về tàu


2.1. Hệ thống tiếp nhận các thông tin Bản khai chung, Bản khai dự trữ của tàu, Danh sách thuyền viên (nếu có sự thay đổi thuyền viên và kho dự trữ so với lúc nhập cảnh hoặc tàu Việt nam đang hoạt động tuyến nội địa chuyển sang hoạt động tuyến quốc tế) do đại lý hãng tàu hoặc thuyền trưởng gửi đến theo quy định tại điều 19 khoản 2 điểm 2.2 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.



Hệ thống kiểm tra các tiêu chí thông tin của các bản khai nêu trên.



2.1.1. Trường hợp chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống sẽ gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai”.



2.1.2. Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống sẽ gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung”.


2.2. Trường hợp người khai hải quan không gửi được các bản khai nói trên qua hệ thống thì công chức thủ tục tàu tiếp nhận bằng Fax hoặc bằng thư điện tử. 



2.2.1. Nội dung kiểm tra được thực hiện theo quy định tại điểm 5 phần I Quy trình này.



2.2.2. Cập nhật thông tin vào hệ thống.



3. Bước 3. Thông quan điện tử cho tàu biển xuất cảnh



Căn cứ kết quả kiểm tra tại Bước 1, Bước 2 và kết quả kiểm tra do hệ thống cảnh báo hoặc quyết định của Đội trưởng Đội Thủ tục tàu, quyết định của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử, hệ thống gửi thông báo “Hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” tới người khai hải quan, Cảng vụ và Đội Giám sát nơi tàu neo đậu. 



III. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển chuyển cảng



1. Tại cảng đi:


1.1. Bước 1: Tiếp nhận thông tin về hàng hóa


Hệ thống tiếp nhận các thông tin Bản khai chung, Bản khai hàng hóa đường biển và Vận đơn gom hàng do đại lý hãng tàu hoặc thuyền trưởng, đại lý giao nhận gửi đến theo quy định tại điều 19 khoản 2 điểm 2.2 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.



Hệ thống kiểm tra các tiêu chí thông tin, kiểm tra sự phù hợp thông tin trên Bản khai chung với Bản khai hàng hóa và Vận đơn gom hàng (nếu có hàng xuất khẩu).



1.1.1. Trường hợp chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống sẽ gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” và tự động cập nhật thông tin vào hệ thống.



1.1.2. Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống sẽ gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung”. 


Sau khi chấp nhận thông tin khai trên “Bản khai hàng hóa đường biển” và “Vận đơn gom hàng”, hệ thống căn cứ vào bộ tiêu chí rủi ro để đưa ra các cảnh báo. 



Khi hệ thống đưa ra cảnh báo, công chức thủ tục tàu thực hiện: 



a. Kiểm tra nội dung thông tin có dấu hiệu nghi vấn mà hệ thống cảnh báo như: Tên hàng, số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, tên cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng chuyển tải, quá cảnh (nếu có) 



b. Ghi nhận các dấu hiệu nghi vấn (nếu có) vào hệ thống để các bộ phận có liên quan như: Bộ phận quản lý rủi ro, Đội Giám sát nơi tàu neo đậu, Đội Thủ tục hàng hóa XNK, Đội nghiệp vụ thông quan, bộ phận kiểm tra sau thông quan truy cập, xử lý.


1.2. Bước 2: Chuyển thông tin về tàu và hàng hóa trên tàu


1.2.1. Công chức thủ tục tàu tại cảng đi cập nhật vào hệ thống để gửi thông tin Bản khai chung, Phiếu chuyển hồ sơ tàu, Danh sách thuyền viên, Bản khai hành lý thuyền viên, Bản khai kho dự trữ, Bản khai hàng hóa xuất khẩu, chuyển cảng và Biên bản bàn giao hàng chuyển cảng của Đội Giám sát (nếu có) tới Đội Thủ tục tàu thuộc Chi cục Hải quan điện tử tại cảng đến qua hệ thống.


1.2.2. Trường hợp tàu làm thủ tục hải quan điện tử tại cảng đi nhưng tại Chi cục Hải quan cảng đến chưa áp dụng thủ tục hải quan điện tử hoặc ngược lại, thì công chức thủ tục tàu tại cảng đi thực hiện các bước sau:



a. Kết xuất dữ liệu Danh sách thuyền viên, Bản khai hành lý thuyền viên, Bản khai kho dự trữ, Biên bản bàn giao hàng chuyển cảng của Đội Giám sát (nếu có); Bản khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cảng (nếu có) 



b. Lập phiếu chuyển hồ sơ tàu (theo mẫu kèm quy trình này), trong đó ghi rõ tình hình xếp, dỡ hàng hóa của tàu, tình hình chấp hành pháp luật của thuyền viên trong quá trình tàu neo đậu tại cảng; 



c. Niêm phong hồ sơ chuyển cảng gồm: Phiếu chuyển hồ sơ tàu; Danh sách thuyền viên, Bản khai hành lý thuyền viên, Bản khai kho dự trữ, Biên bản bàn giao hàng chuyển cảng của Đội Giám sát (nếu có); Bản khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cảng (nếu có) 


d. Giao hồ sơ chuyển cảng cho thuyền trưởng hoặc đại lý hãng tàu để chuyển cho Chi cục Hải quan cảng đến.




2. Tại cảng đến



2.1. Bước 1: Tiếp nhận thông tin về hàng hóa


Hệ thống tiếp nhận các thông tin Bản khai chung, Bản khai hàng hóa đường biển và Vận đơn gom hàng do đại lý hãng tàu hoặc thuyền trưởng, đại lý giao nhận gửi đến theo quy định tại điều 15 khoản 2 điểm 2.2 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.



Hệ thống kiểm tra các tiêu chí thông tin, kiểm tra sự phù hợp thông tin trên Bản khai chung với Bản khai hàng hóa và Vận đơn gom hàng (nếu có hàng nhập khẩu).



2.1.1. Trường hợp chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống sẽ gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” và tự động cập nhật thông tin vào hệ thống.


2.1.2. Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống sẽ gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung”.



Sau khi chấp nhận thông tin khai trên “Bản khai hàng hóa đường biển” và “Vận đơn gom hàng”, hệ thống căn cứ vào bộ tiêu chí rủi ro để đưa ra các cảnh báo. 



Khi hệ thống đưa ra cảnh báo, công chức thủ tục tàu thực hiện: 



a. Kiểm tra nội dung thông tin có dấu hiệu nghi vấn mà hệ thống cảnh báo như: Tên hàng, số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng chuyển tải, quá cảnh (nếu có)



b. Ghi nhận các dấu hiệu nghi vấn (nếu có) vào hệ thống để các bộ phận có liên quan như: Bộ phận quản lý rủi ro, Đội Giám sát nơi tàu neo đậu, Đội Thủ tục hàng hóa XNK, Đội nghiệp vụ thông quan, bộ phận kiểm tra sau thông quan truy cập, xử lý.


2.2. Bước 2: Tiếp nhận thông tin về tàu và hàng hóa trên tàu


2.2.1. Công chức thủ tục tàu tại cảng đến truy cập vào hệ thống để tiếp nhận thông tin hồ sơ chuyển cảng do công chức thủ tục tàu tại cảng đi chuyển đến. Xác nhận thông tin đã nhận được và phản hồi qua hệ thống đến Đội Thủ tục tàu thuộc Chi cục Hải quan điện tử tại cảng đi. 



2.2.2. Trường hợp tàu làm thủ tục hải quan điện tử tại cảng đến nhưng tại Chi cục Hải quan cảng đi chưa áp dụng thủ tục hải quan điện tử hoặc ngược lại, thì công chức thủ tục tàu tại cảng đến thực hiện các bước sau :


a. Tiếp nhận Bản khai chung và bộ hồ sơ chuyển cảng của Chi cục Hải quan cảng đi do thuyền trưởng hoặc đại lý hãng tàu chuyển đến, và kiểm tra hồ sơ để đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ. Cập nhật thông tin từ hồ sơ giấy vào hệ thống.



b. Gửi Bản khai hàng hóa đến Đội Giám sát nơi tàu neo đậu bằng Fax, đĩa mềm, đĩa CD chứa dữ liệu hoặc thư điện tử.


c. Lưu hồ sơ tàu và hồi báo thông tin bằng Fax trong trường hợp tàu có vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu nghi vấn.


IV. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển quá cảnh



1. Tại cảng nhập để quá cảnh 



1.1. Bước 1: Tiếp nhận và xử lý thông tin trước khi tàu đến cảng


1.1.1. Công chức thủ tục tàu tiếp nhận các nguồn thông tin liên quan đến chuyến tàu, hàng hóa vận chuyển trên tàu, thuyền viên từ Tổng cục Hải quan và từ các nguồn khác (nếu có) để cập nhật vào hệ thống.



1.1.2. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp nhận thông tin “Bản khai chung” và “Bản khai hàng hóa đường biển” (nếu có hàng quá cảnh) do đại lý hãng tàu hoặc thuyền trưởng gửi đến theo quy định tại điều 25 khoản 2 điểm 2.2 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.



a. Sau khi tiếp nhận thông tin, hệ thống kiểm tra các tiêu chí thông tin trên “Bản khai chung”, và kiểm tra sự phù hợp thông tin trên “Bản khai chung” với “Bản khai hàng hóa đường biển ” (nếu có hàng quá cảnh).


b. Trường hợp chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” và tự động cập nhật thông tin vào hệ thống.


c. Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung”. 



Sau khi chấp nhận thông tin khai trên “Bản khai hàng hóa đường biển” và “Bản khai chung”, hệ thống căn cứ vào bộ tiêu chí rủi ro để đưa ra các cảnh báo. 



Khi hệ thống đưa ra cảnh báo, công chức thủ tục tàu thực hiện: 



c.1. Kiểm tra nội dung thông tin có dấu hiệu nghi vấn mà hệ thống cảnh báo như: Tên hàng, số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng chuyển tải, quá cảnh. 


c.2. Ghi nhận các dấu hiệu nghi vấn (nếu có) vào hệ thống để các bộ phận có liên quan truy cập, giám sát như: Bộ phận quản lý rủi ro, Đội Kiểm soát, Đội Giám sát nơi tàu neo đậu. 


1.2. Bước 2:  Làm thủ tục thông quan điện tử cho tàu nhập quá cảnh



Căn cứ kết quả tại Bước 1 và kết quả kiểm tra do hệ thống cảnh báo hoặc quyết định của Đội trưởng Đội Thủ tục tàu, quyết định của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử, hệ thống gửi thông báo “Hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” tới người khai hải quan, Cảng vụ và Đội Giám sát nơi tàu neo đậu. 



1.2.1. Công chức thủ tục tàu tại cảng nhập cảnh gửi thông tin Bản khai chung, Phiếu chuyển hồ sơ tàu qua hệ thống tới Đội Thủ tục tàu thuộc Chi cục Hải quan điện tử tại cảng xuất cảnh trong trường hợp tàu nhập quá cảnh tại một cửa khẩu và xuất quá cảnh tại một cửa khẩu khác.


1.2.2. Trường hợp tàu làm thủ tục hải quan điện tử tại cảng nhập cảnh nhưng tại Chi cục Hải quan cảng xuất cảnh chưa áp dụng thủ tục hải quan điện tử hoặc ngược lại, thì công chức thủ tục tàu tại cảng nhập cảnh thực hiện các bước sau :



a. Lập Phiếu chuyển hồ sơ tàu, trong đó ghi rõ tình hình chấp hành pháp luật của thuyền viên trong quá trình tàu neo đậu tại cảng; 



b. Niêm phong hồ sơ tàu quá cảnh gồm: Phiếu chuyển hồ sơ tàu; Bản khai chung, Bản khai hàng hóa quá cảnh (nếu có)



c. Giao hồ sơ tàu quá cảnh cho thuyền trưởng hoặc đại lý hãng tàu để chuyển cho Chi cục Hải quan cảng xuất cảnh. 



2. Tại cảng xuất để quá cảnh: 


2.1. Bước 1: Tiếp nhận và xử lý thông tin trước khi tàu rời cảng


Hệ thống tiếp nhận thông tin “Bản khai chung” do đại lý hãng tàu hoặc thuyền trưởng gửi đến trước khi tàu rời cảng theo quy định tại điều 26 khoản 1 điểm 1.2 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.



2.1.1. Sau khi tiếp nhận thông tin, hệ thống kiểm tra các tiêu chí thông tin, kiểm tra sự phù hợp thông tin trên “Bản khai chung” với các thông tin từ Đội Thủ tục tàu thuộc Chi cục Hải quan điện tử tại cảng nhập cảnh gửi qua hệ thống. 


2.1.2. Trường hợp chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” và tự động cập nhật thông tin vào hệ thống.


2.1.3. Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai báo, hệ thống gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung”.


Sau khi chấp nhận thông tin khai trên “Bản khai chung”, hệ thống căn cứ vào bộ tiêu chí rủi ro để đưa ra các cảnh báo. 



Khi hệ thống đưa ra cảnh báo, công chức thủ tục tàu thực hiện: 


a. Kiểm tra nội dung thông tin có dấu hiệu nghi vấn mà hệ thống cảnh báo như: Tên hàng, số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, tên cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng chuyển tải, quá cảnh.


b. Ghi nhận các dấu hiệu nghi vấn (nếu có) vào hệ thống để các bộ phận có liên quan truy cập, giám sát như: Bộ phận quản lý rủi ro, Đội Kiểm soát, Đội Giám sát nơi tàu neo đậu.


2.2. Bước 2 : Làm thủ tục thông quan điện tử cho tàu xuất quá cảnh



2.2.1. Công chức thủ tục tàu tại cảng xuất cảnh truy cập vào hệ thống để tiếp nhận các thông tin Bản khai chung, Phiếu chuyển hồ sơ tàu từ Đội Thủ tục tàu thuộc Chi cục Hải quan điện tử tại cảng nhập cảnh qua hệ thống trong trường hợp tàu nhập quá cảnh tại một cửa khẩu và xuất quá cảnh tại một cửa khẩu khác.


2.2.2. Căn cứ kết quả tại Bước 1 và kết quả kiểm tra do hệ thống cảnh báo hoặc quyết định của Đội trưởng Đội Thủ tục tàu, quyết định của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử, hệ thống gửi thông báo “Hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” tới người khai hải quan, Cảng vụ và Đội Giám sát nơi tàu neo đậu


2.2.3. Trường hợp tàu làm thủ tục hải quan điện tử tại cảng xuất cảnh nhưng tại Chi cục Hải quan cảng nhập cảnh chưa áp dụng thủ tục hải quan điện 



tử hoặc ngược lại, thì công chức thủ tục tàu tại cảng xuất cảnh thực hiện các bước sau :



a. Tiếp nhận Bản khai chung và bộ hồ sơ của Hải quan cảng nhập cảnh do thuyền trưởng hoặc đại lý hãng tàu chuyển đến và kiểm tra hồ sơ để đảm bảo tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ; 



b. Xác nhận và gửi thông tin hồi báo bằng Fax cho Chi cục Hải quan cảng nơi tàu nhập cảnh.


c. Lưu hồ sơ tàu theo quy  định./.


			


			KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG



PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Đặng Hạnh Thu
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội,  ngày  25  tháng 9  năm 2007








QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ



ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ ĐƯA VÀO, ĐƯA RA



DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT


(Ban hành kèm theo Quyết định số  1699 /QĐ-TCHQ  ngày 25/09/2007)



PHẦN I



QUY ĐỊNH CHUNG


1. Quy trình này hướng dẫn các công việc phải thực hiện trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để quản lý đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất; về chính sách thuế, thủ tục không thu thuế đối với loại hình này đã được hướng dẫn tại các văn bản pháp luật về thuế có liên quan. Khi làm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất, công chức hải quan phải kết hợp quy trình này với quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.



2. Để thực hiện việc quản lý hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất, thủ tục hải quan được thực hiện theo trình tự sau:



2.1. Thủ tục đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục hàng hoá đưa vào, xuất ra doanh nghiệp chế xuất;


2.2. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào doanh nghiệp chế xuất;


2.3. Thủ tục đăng ký, điều chỉnh định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư cho sản phẩm xuất ra khỏi doanh nghiệp chế xuất;


2.4. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất ra khỏi doanh nghiệp chế xuất;


2.5. Thủ tục thanh lý hàng hoá là tài sản cố định;


2.6. Thủ tục thanh khoản và kiểm tra hàng tồn kho đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất.



3. Phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất:



3.1. Phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại thuộc loại được phép bán vào thị trường nội địa, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục nhập khẩu theo qui định đối với hàng nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hoá.



3.2. Phế liệu, phế phẩm không còn giá trị thương mại, doanh nghiệp chế xuất muốn tiêu huỷ phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý môi trường. Việc tiêu huỷ thực hiện theo qui định của pháp luật, có sự giám sát của Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất.



4. Hàng hoá gia công:



4.1. Doanh nghiệp chế xuất thuê doanh nghiệp nội địa gia công: 



Doanh nghiệp nội địa nhận gia công làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài.



4.2. Doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho Doanh nghiệp nội địa:



Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan như quy định về đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài.



5. Đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất nếu áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu thì thủ tục chuyển cửa khẩu thực hiện theo quy định tại điều 49, 50, 51 quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


PHẦN II



QUY ĐỊNH CỤ THỂ


1. Thủ tục đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục hàng hoá nhập vào doanh nghiệp chế xuất, danh mục hàng hoá xuất ra khỏi doanh nghiệp chế xuất.



1.1. Nguyên tắc thực hiện



1.1.1. Thủ tục đăng ký các danh mục hàng hoá nhập vào doanh nghiệp chế xuất, danh mục hàng hoá xuất ra khỏi doanh nghiệp chế xuất được thực hiện theo quy định tại phần II, Phụ lục IV kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



1.1.2.. Hồ sơ hải quan nộp/ xuất trình với cơ quan hải quan khi có yêu cầu gồm:



a. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giấy chứng nhận đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập khẩu (nếu làm thủ tục tiếp nhận lần đầu): 01 bản photocopy;



b. Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nếu hàng hoá đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép: nộp 01 bản photocopy, xuất trình bản chính.


c Giám đốc doanh nghiệp hoặc người được giám đốc doanh nghiệp uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các bản chính, bản photocopy nêu trên.



1.2. Trình tự thực hiện



1.2.1. Hàng hoá đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất phải đăng ký danh mục theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại mẫu số 1, 2 Phụ lục XIII kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



1.2.2. Các tiêu chí khai báo phải được thống nhất trong suốt quá trình từ khi nhập khẩu đến khi thanh khoản.



Công việc tại các bước gồm:



a. Bước 1


Trên cơ sở thông tin khai báo danh mục hàng hoá nhập vào, xuất ra doanh nghiệp chế xuất; hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động kiểm tra các tiêu chí do người khai hải quan khai báo, nội dung kiểm tra gồm:



a.1. Kiểm tra sự trùng lắp về cùng một tên hàng hoá nhập vào, xuất ra nhưng khai báo với nhiều mã hàng hoá nhập vào, xuất ra khác nhau.



a.2. Kiểm tra sự trùng lắp về mã hàng hoá nhập vào, xuất ra khai báo lần này có trùng lắp với mã hàng hoá đã khai báo trước đó.



a.3. Kiểm tra đơn vị tính thông dụng, phù hợp với việc xây dựng định mức theo danh sách thống kê những mặt hàng và đơn vị tính thông dụng.



a.4. Kiểm tra mã HS có phù hợp với mã HS trong hệ thống.


Sau khi kiểm tra, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tiếp nhận đăng ký và cấp số tham chiếu cho danh mục hoặc từ chối tiếp nhận danh mục kèm theo lý do từ chối tiếp nhận danh mục cho người khai hải quan.



b. Bước 2


Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có yêu cầu, công chức tiếp nhận danh mục kiểm tra trực tiếp trên hệ thống (kiểm tra sơ bộ) hoặc yêu cầu người khai hải quan nộp/xuất trình hồ sơ hải quan để kiểm tra. Nội dung kiểm tra gồm:



b.1. Tên gọi hàng hoá nhập vào, xuất ra khỏi doanh nghiệp chế xuất: 



- Người khai hải quan phải khai tên hàng hoá nhập vào, xuất ra doanh nghiệp chế xuất theo tiếng Việt, hoặc kèm theo tiếng Anh (nếu có); 



- Khai tên hàng hoá đưa vào phải rõ ràng, cụ thể, không được gộp 02 mặt hàng khác nhau vào làm một. Trường hợp khai tên gộp chung phải đảm bảo nguyên tắc là một mặt hàng duy nhất theo biểu thuế xuất nhập khẩu hiện hành và bảo đảm việc tính thuế nhập khẩu (nếu có sau này) được độc lập giữa các mặt hàng với nhau với nhau.



b.2. Mã HS: là mã số hàng hoá theo Biểu thuế nhập khẩu hiện hành.



b.3. Mã danh mục hàng hoá nhập vào/ xuất ra khỏi doanh nghiệp chế xuất: do người khai hải quan tự xác định theo hướng dẫn của Chi cục Hải quan điện tử làm thủ tục nhập khẩu/xuất khẩu và thống nhất trong hồ sơ hải quan từ khi nhập khẩu/xuất khẩu đến khi thanh khoản. Mỗi một mã hàng hoá đầu vào tương ứng với một tên hàng nhập khẩu, mỗi một hàng hoá đầu ra tương ứng với một tên hàng xuất khẩu. Không chấp nhận trường hợp một tên hàng hoá được đăng ký khai báo với nhiều mã danh mục khác nhau.



b.4. Đơn vị tính: theo danh mục đơn vị thống kê Việt Nam.



Trường hợp người khai hải quan đăng ký danh mục hàng hoá có đơn vị tính không phải là đơn chiếc như: bộ, tá, hộp ... thì phải quy đổi ra đơn vị tính đơn chiếc tương ứng, xác định rõ lượng nguyên vật liệu sử dụng trong một sản phẩm là như nhau và có thể định lượng được.



c. Bước 3


c.1. Kết thúc công việc kiểm tra tại bước 2, nếu phù hợp thì công chức tiếp nhận danh mục xác nhận các thông tin trên hệ thống xử lý điện tử hải quan và cấp số tham chiếu cho các bảng danh mục hàng hoá nhập vào, xuất ra doanh nghiệp chế xuất.



c.2. Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp với các quy định, công chức tiếp nhận danh mục nhập máy các thông tin không chấp nhận cho từng nội dung và phản hồi trên hệ thống cho người khai hải quan biết để bổ sung, sửa đổi hoặc giải trình.



1.3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung các danh mục hàng hoá nhập vào doanh nghiệp chế xuất, danh mục hàng hoá xuất ra khỏi doanh nghiệp chế xuất.



1.3.1. Thủ tục sửa đổi bổ sung các bảng danh mục, thời điểm và nội dung sửa đổi bổ sung được thực hiện theo quy định tại khoản 5, 6 phần II, Phụ lục IV kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử  ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



1.3.2. Công chức tiếp nhận danh mục trực tiếp kiểm tra nội dung thông tin sửa trên hệ thống, căn cứ kết quả kiểm tra để quyết định việc đăng ký sửa đổi danh mục của người khai hải quan.



1.3.3. Trường hợp phát hiện sai sót trong khai báo các loại danh mục ngoài thời điểm quy định tại điểm 5.1, 5.2 phần II, Phụ lục IV kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC, công chức được giao nhiệm vụ báo cáo Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan điện tử xem xét phê duyệt.



1.3.4. Trường hợp sau khi cập nhật kết quả phân luồng trên cơ sở các thông tin đã sửa đổi bổ sung có kết quả phân luồng ở mức thấp hơn kết quả phân luồng trước đó thì báo cáo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử chuyển luồng ở mức bằng hoặc cao hơn mức phân luồng ban đầu.



2. Thủ tục đăng ký, điều chỉnh định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư cho sản phẩm xuất ra khỏi doanh nghiệp chế xuất.



Thủ tục hải quan đăng ký, điều chỉnh định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư cho sản phẩm xuất ra khỏi doanh nghiệp chế xuất được thực hiện theo quy định tại phần III, Phụ lục IV kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC và tương tự thủ tục đăng ký, điều chỉnh và kiểm tra định mức gia công tại quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá gia công xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ ngày 25/09/2007.


3. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất



3.1. Thủ tục đối với hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất, từ doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài.



Thủ tục hải quan điện tử nhập khẩu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất, từ doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài tại Quy trình này thực hiện theo Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ ngày 25/09/2007 và có thêm một số công việc sau:



3.1.1. Hệ thống tự động kiểm tra sự phù hợp giữa mã danh mục, mã HS và đơn vị tính khai báo trên tờ khai với mã danh mục, mã HS và đơn vị tính trên bảng đăng ký danh mục trước khi tiếp nhận tờ khai.



3.1.2. Khi hệ thống yêu cầu kiểm tra hồ sơ hải quan điện tử, công chức hải quan phải kiểm tra thêm về tên gọi và mã danh mục khai báo trên tờ khai phải phù hợp với tên gọi và mã danh mục đã đăng ký trên bảng đăng ký danh mục ban đầu. Kiểm tra mục đích đưa hàng vào, xuất hàng ra doanh nghiệp chế xuất.



3.1.3. Kiểm tra việc đăng ký định mức đối với những mã hàng có trong tờ khai xuất khẩu (nếu mã hàng nào chưa đăng ký định mức thì yêu cầu doanh nghiệp khai báo dữ liệu điện tử bổ sung định mức cho sản phẩm gia công).



3.1.4. Trường hợp hệ thống thông qua bộ tiêu chí quản lý rủi ro yêu cầu lấy mẫu, công chức kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện lấy mẫu theo điều 44 quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC. Việc lấy mẫu đối với hàng chuyển cửa khẩu thuộc diện miễn kiểm tra thực tế hàng hóa do công chức Chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện.



3.1.5. Đối với lô hàng xuất khẩu được quyết định phải kiểm tra thực tế hàng hoá, thì khi kiểm tra phải đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu (nếu có lấy mẫu khi làm thủ tục nguyên liệu đầu vào) với nguyên liệu cấu thành trên sản phẩm, đối chiếu bản định mức với sản phẩm thực tế xuất khẩu. 



3.2. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá mua bán giữa doanh nghiệp chế xuất và nội địa



3.2.1. Nguyên tắc thực hiện



a. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa từ doanh nghiệp chế xuất vào nội địa được thực hiện theo quy định tại phần IV, Phụ lục IV kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.




b. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất được thực hiện theo quy định tại phần V, Phụ lục IV kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



3.2.2. Trình tự thực hiện



a. Bước 1


a.1. Trên cơ sở thông tin khai báo chứng từ nhập hàng vào, xuất hàng ra doanh nghiệp chế xuất, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động kiểm tra các nội dung khai báo của người khai hải quan. Sau khi kiểm tra, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tiếp nhận chứng từ khai báo và cấp số tham chiếu hoặc thông báo từ chối tiếp nhận kèm theo lý do từ chối tiếp nhận chứng từ khai báo của doanh nghiệp chế xuất.



a.2. Trường hợp lô hàng được Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan chấp nhận thông quan trên cơ sở thông tin khai hải quan điện tử thì Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động chuyển sang bước 3 của Quy trình này.



a.3. Trường hợp hệ thống yêu cầu, công chức hải quan trực tiếp kiểm tra sơ bộ trên hệ thống. Bên cạnh các nội dung kiểm tra sơ bộ được thực hiện tương tự theo trình tự quy định tại Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ ngày 25/09/2007, công chức hải quan còn phải kiểm tra thêm: Tên gọi và mã hàng khai báo trên tờ khai phải phù hợp với tên gọi và mã hàng đã đăng ký trên bảng đăng ký danh mục hàng hoá nhập vào, xuất ra doanh nghiệp chế xuất. Đồng thời kiểm tra mục đích nhập hàng vào, xuất hàng ra doanh nghiệp chế xuất.


b. Bước 2


b.1. Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có yêu cầu việc nộp/xuất trình hồ sơ hải quan thì công chức hải quan trực tiếp kiểm tra hồ sơ hải quan theo yêu cầu của hệ thống (Việc kiểm tra chi tiết hồ sơ áp dụng cả trong trường hợp qua kiểm tra sơ bộ hồ sơ phát hiện có sự sai lệch, chưa phù hợp, cần kiểm tra thêm hồ sơ để làm rõ thì công chức kiểm tra sơ bộ hồ sơ báo cáo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử xem xét phê duyệt kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan do doanh nghiệp nộp/ xuất trình). 


b.2. Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra chi tiết nội dung hồ sơ do người khai hải quan nộp/xuất trình quy định tại tiết b, điểm 1.2, phần IV; tiết b, điểm 2.2, phần V Phụ lục IV kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.


b.3. Đối với trường hợp hàng hoá từ nội địa đưa vào doanh nghiệp chế xuất:



- Kiểm tra tờ khai xuất khẩu vào doanh nghiệp chế xuất của doanh nghiệp nội địa đã hoàn thành thủ tục hải quan chưa.



- Kiểm tra tờ khai xuất vào doanh nghiệp chế xuất của doanh nghiệp nội địa đã đăng ký tờ khai và làm thủ tục nhận hàng có quá thời hạn 30 ngày quy định tại điểm 1.2, khoản 1, phần V, Phụ lục IV kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC không.


b.4. Đối với trường hợp hàng hoá đưa từ doanh nghiệp chế xuất vào nội địa:



Kiểm tra thời hạn hiệu lực của chứng từ xuất hàng vào nội địa trên cơ sở kiểm tra thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu do doanh nghiệp nội địa đăng ký có nằm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Chi cục Hải quan điện tử cho phép doanh nghiệp chế xuất xuất hàng vào nội địa không.


Trường hợp phải kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan thì công chức kiểm tra chi tiết hồ sơ cập nhật kết quả kiểm tra vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; in 02 “Phiếu ghi kết quả kiểm tra chứng từ giấy” theo mẫu số 7, Phụ lục XIV kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC; ký tên, đóng dấu công chức và yêu cầu người khai hải quan ký lên “Phiếu ghi kết quả kiểm tra chứng từ giấy”; giao cho người khai hải quan 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.



Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp với các quy định, thì nhập máy các thông tin không chấp nhận cho từng nội dung và phản hồi trên hệ thống cho người khai hải quan biết để khai báo lại.



c. Bước 3


Công chức được giao nhiệm vụ xác nhận đã thông quan điện tử/ Cho phép đưa hàng vào nội địa/ Cho phép nhập hàng vào doanh nghiệp chế xuất vào 02 bản “Chứng từ xuất hàng vào nội địa” hoặc “chứng từ nhập hàng từ nội địa” in, lưu 01 bản, trả người khai hải quan 01 bản; đồng thời, cập nhật thông tin xác nhận vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.


3.3. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa từ doanh nghiệp chế xuất này sang doanh nghiệp chế xuất khác.



3.3.1. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa từ doanh nghiệp chế xuất này sang doanh nghiệp chế xuất khác được thực hiện theo quy định tại phần VI, Phụ lục IV kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



3.3.2. Thủ tục đăng ký chứng từ đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất khác của doanh nghiệp chế xuất (bên giao) và đăng ký chứng từ nhập hàng vào doanh nghiệp chế xuất (bên nhận) thực hiện tương tự điểm 3.2, mục 3, phần II quy định này.



4. Thủ tục thanh lý hàng hoá là tài sản cố định



4.1. Nguyên tắc thực hiện



Thủ tục thanh lý hàng hoá là tài sản cố định được thực hiện theo quy định tại phần VIII, Phụ lục IV kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



4.2. Trình tự thực hiện



4.2.1. Bước 1


a. Trước khi thanh lý tài sản cố định, doanh nghiệp chế xuất phải khai Chứng từ thanh lý tài sản cố định theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng quy định tại Mẫu số 12, Phụ lục XIII kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



b. Sau khi kiểm tra, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tiếp nhận chứng từ chứng từ thanh lý tài sản cố định hoặc thông báo từ chối tiếp nhận kèm theo lý do từ chối tiếp nhận chứng từ khai báo của doanh nghiệp chế xuất.



4.2.2. Bước 2


Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có yêu cầu, công chức thực hiện thanh khoản kiểm tra trực tiếp trên hệ thống (kiểm tra sơ bộ) hoặc yêu cầu người khai hải quan nộp/xuất trình hồ sơ hải quan để kiểm tra. Nội dung kiểm tra gồm:



a. Kiểm tra thủ tục hải quan trước đó (Ví dụ: thủ tục nhập khẩu tạo tài sản cố định) và kiểm tra các chứng từ hải quan trước đó (là tờ khai nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục, chứng từ đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất, chứng từ sửa đổi các mặt hàng đã đăng ký).



b. Kiểm tra những tờ khai nhập khẩu đã thanh lý hết về số lượng mà người khai hải quan vẫn đưa vào khai báo hàng thanh lý.



c. Kiểm tra hồ sơ do người khai hải quan nộp/xuất trình đối chiếu với số liệu kết xuất từ hệ thống.



d. Thực hiện việc kiểm tra hàng tồn kho theo quy định tại khoản 2, phần IX, Phụ lục IV kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



4.2.3. Bước 3


a. Kết thúc công việc kiểm tra tại bước 2, nếu phù hợp thì tiến hành kiểm tra hình thức thanh lý của doanh nghiệp.



b. Trường hợp hình thức thanh lý là xuất khẩu, tiêu huỷ thì Gửi thông báo không thu thuế tới doanh nghiệp.



c. Trường hợp hình thức thanh lý là cho, biếu, tặng hoặc nhượng bán tại thị trường Việt Nam thì thông báo cho công chức kiểm tra chi tiết hồ sơ, thuế, giá tiến hành ra quyết định truy thu thuế, gửi đến doanh nghiệp chế xuất và thu thuế theo quy định.



d. Trường hợp số liệu thanh lý của người khai hải quan có sai sót hoặc sau khi kiểm tra thực tế hàng tồn kho phát hiện có sai sót thì công chức thực hiện thanh khoản yêu cầu người khai hải quan giải trình và báo cáo Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử xem xét chỉ đạo xử lý. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chi cục trưởng để thực hiện các bước kiểm tra sau thông quan; xử lý vi phạm hoặc thực hiện các thủ tục truy thu thuế theo Luật định.



5. Trình tự kiểm tra, tiếp nhận báo cáo thanh khoản và giải trình xử lý nguyên vật liệu nhập khẩu của người khai hải quan.



5.1. Chi cục Hải quan thanh khoản


Chi cục Hải quan điện tử nơi làm thủ tục đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất.



5.2. Nguyên tắc thanh khoản


5.2.1. Tất cả tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào thanh khoản phải theo thứ tự thời gian, tờ khai đăng ký trước thanh khoản trước. Trong trường hợp nguyên vật liệu nhập khẩu chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất nhưng chưa thanh khoản, doanh nghiệp phải giải trình với cơ quan Hải quan khi làm thủ tục thanh khoản.


5.2.2. Khai báo hàng hoá đưa vào phải có trước khai báo hàng hoá đưa ra.


5.2.3. Một tờ khai nhập khẩu hàng hoá đầu vào có thể thanh khoản nhiều lần.


5.2.4. Một tờ khai xuất khẩu chỉ được sử dụng để thanh khoản một lần.


5.2.5. Việc thanh khoản đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra của doanh nghiệp chế xuất được thực hiện theo từng loại hình hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu nhưng chỉ thanh khoản về lượng hàng nhập khẩu, xuất khẩu.



5.2.6.Việc thanh khoản đối với hàng hoá gia công cho thương nhân nước ngoài được thực hiện theo thủ tục thanh khoản quy định tại phần XII, mục I, Phụ lục I kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC và trình tự thanh khoản quy định tại điểm 2.1, phần VI, chương II quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá gia công xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ ngày 25/09/2007.



5.2.7. Các trường hợp khác thủ tục thanh khoản được thực hiện theo quy định tại phần IX, Phụ lục IV kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC và trình tự quy định tại điểm 5.3.3 dưới đây.



5.2.8. Trong quá trình kiểm tra hồ sơ thanh khoản, nếu phát hiện vi phạm, công chức Hải quan lập biên bản và báo cáo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.


5.2.9. Tuỳ theo điều kiện cụ thể tại từng Chi cục Hải quan, một công chức Hải quan làm nhiệm vụ thanh khoản có thể đảm nhiệm một bước hoặc một số bước trong Quy trình thanh khoản tại điểm 5.3 dưới đây. Nếu các bước trong Quy trình thanh khoản do nhiều công chức Hải quan thực hiện thì phải có Phiếu bàn giao hồ sơ giữa các công chức Hải quan với nhau.




5.3. Thủ tục thanh khoản và kiểm tra tồn kho đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất:



5.3.1. Thời hạn thanh khoản:



a. Đối với loại hình gia công thì thanh khoản theo quy định về thời hạn thanh khoản hợp đồng gia công.



b. Đối với loại hình khác thực hiện theo quy định tại khoản 1, phần IX, Phụ lục IV kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



5.3.2. Giám đốc doanh nghiệp chế xuất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ thanh khoản. Chi cục Hải quan điện tử quản lý hàng hoá đưa vào, đưa ra của doanh nghiệp chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ thanh khoản của doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì tiến hành kiểm tra hàng hoá tồn kho. Nếu có vi phạm sẽ bị xử lý theo luật định.



5.3.3. Nội dung thanh khoản



a. Trường hợp thanh khoản định kỳ vào ngày 31 tháng 01 của năm sau:



a.1. Bước 1


- Trên cơ sở thông tin khai báo hàng tồn kho của người khai hải quan đến ngày 31 tháng 12 của năm trước, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động kiểm tra và cân đối các dữ liệu đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp.



- Sau khi kiểm tra, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động thanh khoản, đối chiếu với báo cáo hàng tồn kho do người khai hải quan khai báo và phản hồi “Thông báo kết quả kiểm tra báo cáo hàng tồn kho hợp lệ” hoặc “Thông báo kết quả kiểm tra báo cáo hàng tồn kho không hợp lệ” cho người khai hải quan.



a.2. Bước 2


Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có yêu cầu, công chức thực hiện thanh khoản sẽ kiểm tra trực tiếp trên hệ thống hoặc yêu cầu người khai hải quan nộp/xuất trình hồ sơ hải quan để kiểm tra. Nội dung kiểm tra gồm:



- Kiểm tra dữ liệu hàng hoá đưa vào (tờ khai nhập khẩu hàng hoá và chứng từ nhập hàng), dữ liệu hàng hoá đưa ra (tờ khai xuất khẩu và chứng từ xuất hàng) đưa vào thanh khoản có đảm bảo nguyên tắc thanh khoản “đầy đủ, liên tục”. Trường hợp không đưa tờ khai vào thanh khoản đầy đủ, liên tục thì kiểm tra đối chiếu với bảng kê giải trình hàng hoá đầu vào, đầu ra chưa sử dụng để thanh khoản. 



- Kiểm tra những tờ khai nhập khẩu đã thanh lý hết về số lượng mà vẫn đưa vào thanh khoản lần này.



- Kiểm tra những tờ khai xuất khẩu đưa vào thanh lý lần này có thuộc danh sách những tờ khai đã đưa vào thanh lý lần trước.



- Kiểm tra mục đích đưa hàng vào, đưa hàng ra doanh nghiệp chế xuất. Ví dụ: Mục đích đưa hàng vào là để tái chế thì hàng hoá đưa ra tương ứng phải là hàng hoá xuất khẩu sau tái chế.



- Đối chiếu kết quả thanh khoản với báo cáo hàng tồn kho của doanh nghiệp.



Thực hiện việc kiểm tra hàng tồn kho theo quy định tại khoản 2, phần IX, Phụ lục IV kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



a.3. Bước 3


- Kết thúc công việc kiểm tra tại bước 2, nếu phù hợp thì công chức thanh khoản phản hồi “Thông báo kết quả kiểm tra báo cáo hàng tồn kho hợp lệ” cho người khai hải quan.



- Trường hợp số liệu thanh khoản của người khai hải quan có sai sót hoặc sau khi kiểm tra thực tế hàng tồn kho phát hiện có sai sót thì yêu cầu người khai hải quan giải trình và báo cáo Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử xem xét chỉ đạo xử lý. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử để thực hiện các bước kiểm tra sau thông quan; xử lý vi phạm; truy thu thuế theo Luật định và thực hiện tiếp các thủ tục thanh khoản theo quy định.



b. Trường hợp thanh khoản đột xuất (định kỳ 6 tháng một lần hoặc tại bất kỳ thời điểm nào khi có nghi vấn).



Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động cân đối số liệu hàng hoá đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất để xác định số hàng tồn kho của doanh nghiệp. Căn cứ yêu cầu của hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, cơ quan hải quan quyết định kiểm tra hồ sơ hải quan hoặc kiểm tra thực tế hàng tồn kho của doanh nghiệp chế xuất. Nội dung kiểm tra gồm:



b.1. Kiểm tra hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp/xuất trình đối chiếu với số liệu kết xuất từ hệ thống.



b.2. Ghi chú kết quả kiểm tra trên hệ thống. Đề xuất việc chấp nhận/không chấp nhận yêu cầu giải trình thêm trên hệ thống.



b.3. In 02 bản “Kết quả kiểm tra bộ hồ sơ thanh khoản” cùng đại diện doanh nghiệp ký xác nhận, đóng dấu công chức và chuyển trả cho doanh nghiệp 1 bản, lưu 1 bản cùng với chứng từ giấy đã được kiểm tra tại Chi cục Hải quan điện tử.



b.4. Yêu cầu người khai hải quan tiếp tục xử lý phần chênh lệch theo kết quả đối chiếu của công chức hải quan.



Trường hợp sau khi kiểm tra hồ sơ do người khai hải quan nộp/ xuất trình hoặc sau khi kiểm tra thực tế hàng tồn kho phát hiện có sai sót thì công chức được phân công thực hiện thanh khoản đột xuất yêu cầu người khai hải quan giải trình và báo cáo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử xem xét chỉ đạo xử lý. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chi cục trưởng để thực hiện các bước kiểm tra sau thông quan; xử lý vi phạm hoặc thực hiện các thủ tục truy thu thuế theo Luật định.



5.4. Thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung thanh khoản



5.4.1. Thời điểm sửa đổi, bổ sung:



a. Trường hợp nội dung sửa đổi, bổ sung có liên quan đến việc người khai hải quan khai báo "báo cáo hàng tồn kho" sai thì người khai hải quan được quyền sửa đổi tất cả các thông tin của "báo cáo hàng tồn kho" trước khi cơ quan hải quan thực hiện việc thanh khoản.



b. Trường hợp phát hiện sai sót trong khai báo các thông tin về nội dung của "báo cáo hàng tồn kho", định mức, số lượng ngoài thời điểm quy định tại tiết a hoặc qua kiểm tra hàng tồn kho, cơ quan hải quan xác định số liệu người khai hải quan đã khai báo trước đó có sai sót, có chênh lệch với dữ liệu khai báo tại cơ quan hải quan thì người khai hải quan được phép sửa đổi nội dung đã khai nếu có lý do hợp lý và được cơ quan hải quan chấp nhận nhưng không được phép sửa đổi mã hàng hoá, đơn vị tính.



5.4.2. Thủ tục sửa đổi, bổ sung:



a. Trường hợp nêu tại tiết a, điểm 5.4.1, mục 5, phần II quy định này: Hệ thống sẽ trả về trạng thái cập nhật ban đầu để người khai hải quan khai báo bổ sung hoặc cho phép người khai hải quan xoá nội dung đã khai báo để tiến hành khai báo lại.



Cơ quan hải quan tiến hành các thủ tục thanh khoản theo các bước đã được nêu tại điểm 5.3.3, mục 5, phần II quy định này.



b. Trường hợp nêu tại tiết b, điểm 5.4.1, mục 5, phần II quy định này: Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử xem xét và phê duyệt đối với từng trường hợp cụ thể. 



Công chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc thanh khoản lại theo các bước đã được nêu tại điểm 5.3.3, mục 5, phần II quy định này sau khi đã trình Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử phê duyệt nội dung khai báo điều chỉnh và xử phạt (nếu có)./.
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QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ


ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO LOẠI HÌNH KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ ngày 25/09/2007)



PHẦN I



 QUY ĐỊNH CHUNG



1. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất thực hiện như Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ban hành kèm Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ ngày 25/09/2007.



2. Việc thanh toán tiền hàng theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất phải tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thanh toán tiền hàng xuất khẩu, nhập khẩu.


3. Nội dung của Quy trình quy định trình tự các việc chủ yếu phải làm, khi thực hiện công chức hải quan phải đối chiếu và căn cứ vào các quy định của Luật, Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC và các quy định khác về kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất, về thuế của cơ quan có thẩm quyền.



PHẦN II



QUY ĐỊNH CỤ THỂ



1. Thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa tạm nhập


Thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa theo loại hình kinh doanh tạm nhập tại quy trình này thực hiện theo quy định tại Chương IV Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC và quy trình  thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ  ngày 25/09/2007.



Trường hợp hệ thống yêu cầu kiểm tra hồ sơ, ngoài các nội dung phải kiểm tra tại các bước theo Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo hợp đồng mua bán, công chức đăng ký tờ khai hải quan còn phải kiểm tra giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất (nếu có); tên gọi và mã hàng hóa khai báo trên tờ khai phải phù hợp với tên gọi và mã hàng hóa đã đăng ký trên bảng đăng ký danh mục hàng hóa tạm nhập.


2. Thủ tục hải quan tái xuất hàng hóa


Thủ tục hải quan tái xuất hàng hóa theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất tại quy trình này thực hiện theo quy định tại chương IV Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC và trình tự thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng mua bán ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ  ngày 25/09/2007.


Trường hợp hệ thống yêu cầu kiểm tra hồ sơ, ngoài các nội dung phải kiểm tra tại các bước theo Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo hợp đồng mua bán, công chức đăng ký tờ khai hải quan còn phải kiểm tra mã số tham chiếu của hàng hóa tái xuất với mã số tham chiếu hàng hóa tạm nhập và kiểm tra lượng hàng tái nhập còn tồn trên hệ thống tương ứng đủ để tái xuất.


Đối với trường hợp chậm làm thủ tục hoặc tái xuất quá thời hạn quy định, cán bộ đăng ký lập biên bản vi phạm và đề xuất xử lý theo quy định.


3. Thủ tục gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất


Thời hạn và thẩm quyền gia hạn thời hạn lưu hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành. Công chức được phân công theo dõi tờ khai tạm nhập căn cứ phê duyệt gia hạn thời hạn tạm nhập của cấp có thẩm quyền để cập nhật vào hệ thống.


4. Thủ tục thanh khoản tờ khai tạm nhập


4.1. Nguyên tắc thực hiện


Thời điểm, thủ tục thanh khoản thực hiện theo quy định tại Mục III Phụ lục III Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



4.2. Trình tự thực hiện


4.2.1. Bước 1: Trên cơ sở thông tin khai báo thanh khoản của người khai hải quan, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động kiểm tra. Sau khi kiểm tra, hệ thống sẽ tự động thanh khoản và phản hồi “Thông báo chấp nhận kết quả thanh khoản” cho người khai hải quan hoặc “Thông báo từ chối kết quả thanh khoản” kèm theo lý do từ chối cho người khai hải quan. 


4.2.2. Bước 2: Trường hợp hệ thống yêu cầu, công chức thanh khoản trực tiếp kiểm tra thông tin trên hệ thống và nội dung chứng từ do người khai hải quan xuất trình bao gồm:



- Kiểm tra những tờ khai tạm nhập đã thanh lý hết về số lượng mà vẫn đưa vào thanh khoản lần này.



- Kiểm tra những tờ khai tái xuất đưa vào thanh lý lần này có thuộc danh sách những tờ khai đã đưa vào thanh lý lần trước.



 Công văn đề nghị không thu thuế, hoàn lại thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã nộp (nếu có);



- Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan;



- Hợp đồng mua bán hàng hóa ký với người bán và người mua hoặc hợp đồng nhập khẩu ủy thác ký với nước ngoài;



- Chứng từ nộp thuế (nếu có);


- Hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu (nếu là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác);



- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho lô hàng xuất khẩu.



Qua kiểm tra hồ sơ thanh khoản phát hiện các sai sót, cán bộ thanh khoản yêu cầu người khai hải quan giải trình các sai sót.


- Sau khi tiếp nhận giải trình từ người khai hải quan, công chức thanh khoản hồ sơ có nhiệm vụ kiểm tra giải trình:



+ Trường hợp kết quả giải trình phù hợp, công chức thanh khoản có báo cáo Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử chấp nhận giải trình và thông qua hệ thống, gửi Thông báo chấp nhận kết quả thanh khoản cho người khai hải quan.



+ Trường hợp kết quả giải trình phát hiện sai phạm của người khai hải quan thì lập biên bản vi phạm, báo cáo Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử hủy kết quả thanh khoản. Thông qua hệ thống, gửi thông báo huỷ thanh khoản tới người khai hải quan.



Đối với các hồ sơ thanh khoản hoàn chỉnh, sau khi thanh khoản toàn bộ dữ liệu điện tử và hồ sơ thanh khoản được chuyển sang công chức đội quản lý thuế để kiểm tra làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, và các nghĩa vụ về thuế khác theo quy định hiện hành.



4.3. Một số nội dung liên quan đến điều chỉnh, sửa đổi sau thanh khoản



Sau khi thanh khoản, nếu người khai hải quan hoặc cơ quan hải quan phát hiện có sai sót, thủ tục điều chỉnh, sửa đổi sau thanh khoản thực hiện tương tự như thủ tục điều chỉnh, sửa đổi sau thanh khoản đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu./.


			


			KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG



PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Đặng Hạnh Thu
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QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ



ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CHỖ



(Ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ  ngày 25/09/2007)



PHẦN I 


QUY ĐỊNH CHUNG



1. Quy trình chỉ quy định trình tự các bước thực hiện khi tiến hành làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu tại chỗ. Hồ sơ hải quan và các quy định khác về xuất, nhập khẩu tại chỗ được quy định tại phần II Phụ Lục V kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản khác có liên quan. Vì vậy, khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ phải kết hợp Quy trình này với các văn bản nêu trên. Việc kiểm tra thực tế hàng hoá không áp dụng theo kết quả phân luồng của hệ thống đối với lô hàng; Những trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hoá, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quyết định cụ thể lô hàng nào phải kiểm tra.



2. Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ sử dụng mẫu HQ/2007- TKĐTXK, HQ/2007- TKĐTNK kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



PHẦN II


 QUY ĐỊNH CỤ THỂ



I. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ do Chi cục Hải quan điện tử thực hiện:


1. Kiểm tra, tiếp nhận, đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ:


Chi cục hải quan điện tử làm thủ tục kiểm tra, tiếp nhận đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ như đối với hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng mua bán theo từng loại hình tương ứng. Ngoài ra Chi cục hải quan điện tử phải thực hiện thêm:


1.1. Công chức tiếp nhận tờ khai xác nhận đã làm thủ tục hải quan, ký tên, đóng dấu công chức vào 02 tờ khai xuất khẩu tại chỗ (tờ khai hải quan điện tử in) sau khi đã được Giám đốc doanh nghiệp hoặc người được giám đốc doanh nghiệp uỷ quyền ký tên, đóng dấu; trả lại cho doanh nghiệp để lưu và chuyển doanh nghiệp nhập khẩu làm tiếp thủ tục nhập khẩu tại chỗ. 


1.2. Công chức tiếp nhận tờ khai xác nhận thực xuất vào tờ khai xuất khẩu (ghi số, ngày, ký hiệu của tờ khai nhập khẩu tương ứng, nơi đăng ký, nơi giao hàng) sau khi nhận được thông báo của Chi cục hải quan điện tử làm thủ tục nhập khẩu về việc tờ khai nhập khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan tương ứng với số lượng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.


2. Kiểm tra, tiếp nhận, đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chỗ:


Chi cục hải quan điện tử làm thủ tục kiểm tra, tiếp nhận đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chỗ như đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán theo từng loại hình tương ứng. Ngoài ra Chi cục hải quan điện tử phải thực hiện thêm:


2.1. Trên cơ sở tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan, công chức tiếp nhận tờ khai kiểm tra thời hạn hiệu lực của tờ khai xuất khẩu tại chỗ. Nội dung kiểm tra gồm:


a. Trường hợp thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chỗ nằm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan của tờ khai xuất khẩu tại chỗ thì công chức tiếp nhận tờ khai xác nhận làm thủ tục hải quan, ký tên, đóng dấu công chức vào 02 tờ khai nhập khẩu tại chỗ (tờ khai hải quan điện tử in) sau khi đã được Giám đốc doanh nghiệp hoặc người được giám đốc doanh nghiệp uỷ quyền ký tên, đóng dấu; trả lại cho doanh nghiệp để lưu hồ sơ và chuyển doanh nghiệp xuất khẩu theo quy định tại điểm 6.3, Phần II, Phụ lục V kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.


Thông báo cho Hải quan làm thủ tục xuất khẩu về tờ khai nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.


b. Trường hợp thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chỗ nằm ngoài thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan của tờ khai xuất khẩu tại chỗ thì công chức tiếp nhận tờ khai thông báo từ chối tiếp nhận, đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chỗ.



2.2. Công chức kiểm tra thực tế hàng hóa được Đội trưởng thuộc Chi cục hải quan điện tử phân công tiến hành kiểm tra hàng hoá hoặc chứng từ nhập kho hàng hoá của doanh nghiệp nhập khẩu khi có nghi vấn việc giao nhận hàng hoá không đúng khai báo, giao nhận khống. Lập biên bản kiểm tra; tiến hành xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện doanh nghiệp vi phạm.



II. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ do Chi cục Hải quan điện tử và Chi cục Hải quan chưa tham gia thủ tục hải quan điện tử thực hiện:


1. Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ được thực hiện tại Chi cục Hải quan điện tử, hàng hóa nhập khẩu tại chỗ được thực hiện tại Chi cục Hải quan chưa tham gia thủ tục hải quan điện tử:


1.1. Nhiệm vụ của Chi cục Hải quan điện tử:


Thủ tục kiểm tra, tiếp nhận, đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Mục I, Phần II quy trình này.


1.2. Nhiệm vụ của Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ:


a. Tiến hành các bước đăng ký tờ khai theo quy định, phù hợp từng loại hình nhập khẩu tương ứng, kiểm tra tính thuế (nếu có) trên cơ sở tờ khai xuất khẩu tại chỗ (tờ khai hải quan điện tử in) đã hoàn thành thủ tục hải quan và các chứng từ có liên quan đến tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ.



b. Trên cơ sở tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan, công chức tiếp nhận tờ khai kiểm tra thời hạn hiệu lực của tờ khai xuất khẩu tại chỗ tương tự nội dung quy định tại khoản 2, mục I, phần II quy trình này.


c. Tiến hành kiểm tra hàng hoá hoặc chứng từ nhập kho hàng hoá của doanh nghiệp nhập khẩu khi có nghi vấn việc giao nhận hàng hoá không đúng khai báo, giao nhận khống. Lập biên bản kiểm tra; tiến hành xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện doanh nghiệp vi phạm.


d. Xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan, ký, đóng dấu công chức vào tờ khai hải quan (Ghi rõ số, ngày, ký hiệu, nơi đăng ký của tờ khai xuất khẩu tại chỗ tương ứng).



e. Thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan điện tử làm thủ tục xuất khẩu về tờ khai nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan.


2. Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ được thực hiện tại Chi cục Hải quan chưa tham gia thủ tục hải quan điện tử, hàng hóa nhập khẩu tại chỗ được thực hiện tại Chi cục Hải quan điện tử:


2.1. Nhiệm vụ của Chi cục Hải quan điện tử:


a. Chi cục hải quan điện tử làm thủ tục kiểm tra, tiếp nhận đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chỗ như đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán theo từng loại hình tương ứng; kiểm tra tính thuế (đối với hàng có thuế) theo quy định hiện hành đối với hàng nhập khẩu. Trị giá tính thuế hàng nhập khẩu tại chỗ là giá bán thực tế ghi trên hoá đơn thương mại của thương nhân nước ngoài phát hành cho doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ ở Việt Nam. 


b. Công chức tiếp nhận tờ khai xác nhận đã làm thủ tục hải quan, ký tên và đóng dấu công chức vào 02 tờ khai nhập khẩu tại chỗ (tờ khai hải quan điện tử in); trả lại cho doanh nghiệp để lưu hồ sơ và chuyển doanh nghiệp xuất khẩu làm tiếp thủ tục xuất khẩu tại chỗ theo quy định.



c. Công chức kiểm tra thực tế hàng hóa được Đội trưởng thuộc Chi cục hải quan điện tử phân công tiến hành kiểm tra hàng hoá hoặc chứng từ nhập kho hàng hoá của doanh nghiệp nhập khẩu khi có nghi vấn việc giao nhận hàng hoá không đúng khai báo, giao nhận khống. Lập biên bản kiểm tra; tiến hành xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện doanh nghiệp vi phạm.



d. Trên cơ sở thông tin về tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan tương ứng với số lượng hàng hóa đã làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ; công chức tiếp nhận tờ khai xác nhận tờ khai nhập khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan trên hệ thống dữ liệu điện tử hải quan.


e. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chi cục hải quan điện tử xác nhận đã làm thủ tục hải quan cho tờ khai nhập khẩu tại chỗ, nếu Chi cục hải quan điện tử không nhận được thông báo của Chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu về việc tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan thì công chức tiếp nhận tờ khai hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ theo Mẫu số 19, Phụ lục VIII kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC (Tại tiêu chí thông tin số 19.16 ghi thông tin hủy tờ khai).


2.2. Nhiệm vụ của Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ:


a. Tiến hành các bước đăng ký tờ khai theo quy định, phù hợp với từng loại hình xuất khẩu tương ứng trên cơ sở tờ khai nhập khẩu tại chỗ (tờ khai hải quan điện tử in) được Chi cục Hải quan điện tử xác nhận đã làm thủ tục hải quan và các chứng từ có liên quan đến tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ.



b. Xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định (Ghi rõ số, ngày, ký hiệu, nơi đăng ký của tờ khai nhập khẩu tại chỗ tương ứng).


c. Thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan điện tử làm thủ tục nhập khẩu về tờ khai xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan./.



			


			KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG



PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Đặng Hạnh Thu
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QUY TRÌNH BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ  ngày 25/09/2007)



PHẦN I


QUY ĐỊNH CHUNG


Quy trình này được áp dụng để thực hiện việc bảo đảm đối với các trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Các bước mô tả dưới đây được thực hiện theo các quy định tương ứng tại Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.


PHẦN II


QUY ĐỊNH CỤ THỂ


1. Bước 1: Tiếp nhận và phân loại bảo đảm 


Khi người khai hải quan khai chứng từ bảo đảm quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC đến cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động tiếp nhận chứng từ bảo đảm, tiến hành kiểm tra các thông tin bảo đảm gồm: Chức năng của tổ chức bảo lãnh, tên mã số của tổ chức bảo lãnh, quá trình chấp hành pháp luật của tổ chức bảo lãnh, loại bảo lãnh, tổng mức bảo lãnh, trị giá bảo lãnh, mã và tên của người khai hải quan, thời hạn bảo lãnh, ngày cấp bảo lãnh, số tờ khai và số quyết định xử phạt, số quyết định ấn định thuế, truy thu thuế, văn bản khi bổ sung khai thuế (nếu có).


Trường hợp không chấp nhận thì hệ thống sẽ gửi thông báo hướng dẫn sửa đổi, bổ sung bảo đảm cho người khai hải quan, nếu người khai hải quan chấp nhận sửa đổi và khai lại thì tiếp nhận như ban đầu, nếu người khai không chấp nhận sửa đổi thì dừng bảo đảm. Trường hợp kiểm tra hệ thống chấp nhận thì tự động chuyển qua bước phân loại bảo đảm. 


Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động phân loại loại hình bảo đảm chung, bảo đảm riêng để chuyển tiếp qua bước xử lý bảo đảm.


2. Bước 2: Xử lý bảo đảm



2.1. Đối với bảo đảm riêng



Sau khi có kết quả phân loại, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tiếp tục phân thành bảo đảm riêng của tổ chức tín dụng và bảo đảm riêng bằng tài sản cầm cố. Công chức trực tiếp thụ lý hồ sơ có chứng từ bảo đảm tiến hành kiểm tra các thông tin, cụ thể:



a. Đối với bảo đảm của tổ chức tín dụng



Công chức kiểm tra thông tin điện tử về: Tên mã số của tổ chức bảo lãnh, quá trình chấp hành pháp luật của tổ chức bảo lãnh, trị giá bảo lãnh, mã và tên của người khai hải quan, thời hạn bảo lãnh, ngày cấp bảo lãnh, số tờ khai và số quyết định xử phạt, số quyết định ấn định thuế, truy thu thuế, văn bản khi bổ sung khai thuế (nếu có), nội dung các điều khoản của hợp đồng bảo lãnh của người khai hải quan với tổ chức tín dụng.



Sau khi kiểm tra chứng từ bảo đảm bằng điện tử nếu công chức trực tiếp thụ lý hồ sơ chấp nhận thì thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan ra Thông báo chấp nhận bảo đảm và chuyển qua bước tiếp theo trong thủ tục thông quan.



Trường hợp khi kiểm tra công chức trực tiếp thụ lý hồ sơ còn có nghi vấn đối với thông tin bảo đảm thì thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gửi thông điệp yêu cầu người khai hải quan nộp chứng từ bảo đảm bằng giấy và tiến hành kiểm tra; kết quả kiểm tra trình lãnh đạo Đội nghiệp vụ thông quan quyết định.



Trường hợp không chấp nhận thì thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan ra thông điệp từ chối bảo đảm và nêu rõ lý do. 



Trường hợp chấp nhận thì thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan ra thông điệp chấp nhận bảo đảm, chuyển qua bước tiếp theo trong thủ tục thông quan và chuyển hồ sơ theo dõi bảo đảm cho Đội quản lý thuế theo dõi.


b. Đối với bảo đảm bằng tài sản cầm cố (trái phiếu chính phủ)


Công chức trực tiếp thụ lý hồ sơ có chứng từ bảo đảm thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gửi thông điệp yêu cầu người khai hải quan nộp: đơn đề nghị cầm cố bằng giấy quy định tại Mẫu số 25 Phụ lục XIV Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC và Tài sản cầm cố.


Công chức tiến hành kiểm tra tài sản cầm cố về: tính hợp pháp của tài sản cầm cố, trị giá tài sản cầm cố, ngày phát hành tài sản cầm cố, thời hạn hiệu lực của tài sản cầm cố; kết quả kiểm tra tài sản cầm cố trình Lãnh đạo Đội nghiệp vụ thông quan quyết định.


Trường hợp không chấp nhận tài sản cầm cố thì Lãnh đạo Đội nghiệp vụ thông quan ra thông báo từ chối chứng từ bảo đảm, nêu rõ lý do và trả lại tài sản cầm cố cho người khai hải quan. 


Trường hợp chấp nhận tài sản cầm cố Lãnh đạo Đội nghiệp vụ thông quan ra “Thông báo chấp nhận cầm cố” theo Mẫu số 26 Phụ lục XIV Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC. Công chức trực tiếp thụ lý sẽ tiến hành niêm phong tài sản cầm cố với sự chứng kiến của người khai hải quan và lưu giữ tài sản cầm cố tại trụ sở Chi cục hải quan điện tử. Việc bàn giao, niêm phong phải được lập biên bản theo Mẫu số 27 Phụ lục XIV Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



Công chức trực tiếp thụ lý hồ sơ cập nhật kết quả vào hệ thống để chuyển qua bước tiếp theo trong thủ tục thông quan và bàn giao lại hồ sơ bảo đảm cho Đội Quản lý thuế theo dõi.


2.2. Đối với bảo đảm chung




a. Đối với bảo đảm chung ban đầu 



Sau khi phân loại chứng từ bảo đảm chung, thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan công chức trực tiếp thụ lý hồ sơ gửi thông báo yêu cầu người khai hải quan nộp chứng từ bảo đảm chung bằng giấy. 


Công chức trực tiếp thụ lý hồ sơ có chứng từ bảo đảm chung sẽ tiến hành kiểm tra chứng từ bảo đảm chung bằng giấy về các thông tin: chức năng của tổ chức bảo lãnh, mã và tên của tổ chức bảo lãnh, mã và tên của người khai hải quan, tổng mức bảo lãnh, trị giá bảo lãnh, quá trình chấp hành pháp luật của tổ chức bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh, ngày cấp bảo lãnh, số vận đơn, số hoá đơn thương mại, số tờ khai và số quyết định xử phạt (nếu có), nội dung các điều khoản của hợp đồng bảo lãnh của người khai hải quan với tổ chức tín dụng.


Kết quả kiểm tra trình Lãnh đạo Đội nghiệp vụ thông quan xem xét, quyết định. Trường hợp không chấp nhận chứng từ bảo đảm chung thì Lãnh đạo Đội nghiệp vụ thông quan ra thông báo từ chối bảo đảm và nêu rõ lý do, công chức trực tiếp thụ lý hồ sơ cập nhật kết quả vào hệ thống.



Trường hợp chấp nhận bảo đảm chung Lãnh đạo Đội nghiệp vụ thông quan ra “Thông báo chấp nhận bảo đảm chung” theo Mẫu số 29 Phụ lục XIV Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC. Công chức trực tiếp thụ lý hồ sơ sẽ cập nhật kết quả vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, cấp mã số tham chiếu cho chứng từ bảo đảm chung, thực hiện thu và lưu giữ chứng từ bảo đảm chung tại trụ sở Chi cục hải quan điện tử. Đồng thời, bàn giao hồ sơ bảo đảm chung cho Đội quản lý thuế tiếp tục theo dõi.



b. Đối với bảo đảm chung cho các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo. 



Người khai hải quan khai số tham chiếu của chứng từ bảo đảm chung đã được cơ quan hải quan cấp cho các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động trừ lùi số tiền bảo đảm tương ứng số tiền thuế, số tiền phạt phải nộp;



Trường hợp không chấp nhận do chứng từ bảo đảm chung không đáp ứng điều kiện tại Khoản 2.4 Điều 55 Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động dừng việc bảo lãnh và thông báo cho người khai hải quan. Nếu chấp nhận bảo đảm chung thì tiếp tục chuyển qua bước tiếp theo trong thủ tục thông quan.


3. Bước 3: Quản lý, theo dõi bảo đảm


3.1. Quản lý, theo dõi đối với bảo đảm riêng



a. Quản lý bảo đảm bằng bảo lãnh của tổ chức tín dụng


Năm ngày trước thời điểm hết thời hạn nộp thuế hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động đưa ra cảnh báo về thời hạn nộp thuế, nộp phạt để công chức hải quan theo dõi hồ sơ có chứng từ bảo đảm biết.


Căn cứ vào nội dung cảnh báo, công chức thụ lý hồ sơ bảo đảm thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gửi thông điệp “Thông báo hạn nộp thuế, nộp phạt” theo Mẫu số 2 Phụ lục X ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC cho người khai hải quan và văn bản giấy theo Mẫu 23 Phụ lục XIV ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC cho tổ chức tín dụng.



Khi hết hạn nộp thuế, nộp phạt nhưng người khai hải quan không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, nộp phạt, công chức thụ lý trực tiếp trình Lãnh đạo Chi cục Hải quan điện tử ra văn bản “Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt” theo Mẫu 24 Phụ lục XIV ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC yêu cầu tổ chức tín dụng bảo lãnh nộp thuế, nộp phạt, thay cho đối tượng nộp thuế; 



Trường hợp tổ chức tín dụng bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, nộp phạt, phạt chậm nộp phát sinh, tổ chức bảo lãnh sẽ bị xử lý theo Điều 114 Luật quản lý thuế. Chi cục hải quan điện tử sẽ từ chối chấp nhận chứng từ bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho các lô hàng tiếp theo cho đến khi thực hiện xong các nghĩa vụ nộp thuế, nộp phạt, nộp phạt chậm phát sinh. 



Trường hợp người khai hải quan và tổ chức bảo lãnh cùng nộp thuế, nộp phạt, cơ quan hải quan sẽ hoàn trả phần nộp thừa cho người khai hải quan theo quy định.



b. Quản lý, theo dõi bảo đảm bằng tài sản cầm cố


Năm ngày trước thời điểm hết thời hạn nộp thuế hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ đưa ra cảnh báo về thời hạn nộp thuế, nộp phạt để công chức hải quan theo dõi hồ sơ có chứng từ bảo đảm biết.


Căn cứ nội dung cảnh báo, công chức thụ lý hồ sơ có bảo đảm thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gửi thông điệp “Thông báo hạn nộp thuế, nộp phạt” theo Mẫu số 2 Phụ lục X Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC cho người khai hải quan.



Hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt mà người khai hải quan không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, nộp phạt thì Chi cục hải quan điện tử sẽ thực hiện kê biên tài sản cầm cố, chuyển tài sản cầm cố về cơ quan có chức năng đấu giá theo quy định để thực hiện các thủ tục đấu giá, thu hồi nợ thuế, nợ phạt cho ngân sách nhà nước.



Phạt chậm nộp thuế được tính từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày tiền từ hoạt động bán đấu giá được nộp vào tài khoản của cơ quan hải quan tại Kho bạc nhà nước.



3.2. Quản lý, theo dõi bảo đảm chung cho từng lần xuất khẩu, nhập khẩu



Chứng từ bảo đảm chung được quản lý, theo dõi trong hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và lưu giữ tại Chi cục hải quan điện tử;



Khi người khai hải quan thực hiện khai số tham chiếu của chứng từ bảo đảm chung do cơ quan hải quan cấp; hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động trừ lùi số tiền bảo đảm tương đương số tiền thuế, số tiền phạt phải nộp. Khi không đáp ứng điều kiện tại Khoản 2.4 Điều 55 Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC, Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động dừng việc bảo lãnh. 


Năm ngày trước thời điểm hết thời hạn nộp thuế hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động đưa ra cảnh báo về thời hạn nộp thuế, nộp phạt để công chức hải quan theo dõi hồ sơ có chứng từ bảo đảm biết. 


Căn cứ nội dung cảnh báo, công chức thụ lý hồ sơ có bảo đảm thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gửi “Thông báo hạn nộp thuế, nộp phạt” theo Mẫu số 2 Phụ lục X ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC cho người khai hải quan và văn bản giấy theo Mẫu số 23 Phụ lục XIV ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC cho tổ chức tín dụng;



Hết thời hạn nộp thuế, nộp phạt nhưng người khai hải quan không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, nộp phạt, thì công chức thụ lý hồ sơ có bảo đảm trình Lãnh đạo Chi cục Hải quan điện tử ra văn bản “Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt” theo Mẫu 24 Phụ lục XIV ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC yêu cầu tổ chức tín dụng bảo lãnh nộp thuế, nộp phạt, thay cho đối tượng nộp thuế và quyết định tạm dừng chấp nhận chứng từ bảo đảm chung cho các lô hàng tiếp sau của người khai hải quan. 



4. Bước 4: Giải toả bảo đảm



4.1. Giải tỏa bảo đảm riêng


a. Đối với bảo đảm của tổ chức tín dụng



Khi người khai hải quan đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp thuế và các nghĩa vụ phát sinh khác (nếu có); chứng từ bảo đảm đương nhiên hết hiệu lực.



b. Đối với bảo đảm bằng tài sản cầm cố



 Khi người khai hải quan đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp thuế và các nghĩa vụ phát sinh khác (nếu có) thì bảo đảm bằng tài sản cầm cố được giải tỏa.



Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ từ người khai hải quan gồm: Biên bản nhận tài sản cầm cố, chứng từ nộp tiền thuế, tiền phạt thì công chức thụ lý hồ sơ có bảo đảm tiến hành bàn giao tài sản cầm cố cho người khai hải quan. Việc trả tài sản cầm cố phải được lập biên bản theo Mẫu số 28 Phụ lục XIV ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.



Trường hợp bán đấu giá tài sản cầm cố, trị giá thu được sau khi bán đấu giá tài sản được chi trả các khoản chi phí cho việc đấu giá, nộp thuế hoặc nộp phạt, phạt chậm nộp phát sinh, hoàn trả doanh nghiệp (nếu có). Nếu trị giá thu được sau khi đấu giá tài sản cầm cố chưa đủ để thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, nộp phạt, phạt chậm nộp phát sinh thì công chức trực tiếp thụ lý hồ sơ trình Lãnh đạo Chi 


cục Hải quan điện tử ra quyết định cưỡng chế doanh nghiệp theo Luật Quản lý thuế.


4.2. Giải toả bảo đảm chung 


Khi có yêu cầu bằng văn bản của Tổ chức tín dụng hoặc của người khai hải quan về việc yêu cầu giải toả bảo đảm chung thì Lãnh đạo Đội quản lý thuế giao cho công chức thụ lý hồ sơ có bảo đảm xem xét việc thực hiện các nghĩa vụ nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp thuế và các nghĩa vụ phát sinh khác (nếu có) của người khai hải quan. Việc giải toả chỉ được Chi cục Hải quan điện tử thực hiện khi các nghĩa vụ thuế đã được người khai hải quan thực hiện đầy đủ.



Công chức thụ lý hồ sơ có bảo đảm trình lãnh đạo Chi cục Hải quan điện tử ra  văn bản thông báo cho người khai hải quan chính thức giải tỏa chứng từ bảo lãnh./.
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QUY TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH TRƯỚC



(Ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ  ngày 25/09/2007)



PHẦN I



QUY ĐỊNH CHUNG


1. Nội dung của Quy trình chỉ quy định trình tự các việc chủ yếu phải làm trong quá trình ra Quyết định trước, khi thực hiện, công chức hải quan phải đối chiếu và căn cứ vào các quy định của Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.



2. “Hàng hóa dự kiến xuất khẩu hoặc nhập khẩu” quy định tại Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC  ngày 22/06/2007 của Bộ Tài chính được hiểu là hàng hóa chưa được người khai hải quan làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu.



3. Hồ sơ đề nghị cơ quan Hải quan ban hành “quyết định trước” là hồ sơ giấy bao gồm “đề nghị quyết định trước” và các chứng từ, tài liệu (trừ mẫu hàng) cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 73 Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC  ngày 22/06/2007 của Bộ Tài chính . “Quyết định trước” do cơ quan Hải quan ban hành để thông báo cho người yêu cầu phải dưới dạng văn bản giấy.  



4. Thời điểm dùng để bắt đầu tính thời hạn ban hành “Quyết định trước” của cơ quan Hải quan là thời điểm người yêu cầu cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết (quy định thống nhất là ngày thông báo chấp nhận hồ sơ đề nghị cơ quan Hải quan ban hành “quyết định trước”). 


5. Trường hợp ban hành “Quyết định trước” có căn cứ vào mẫu hàng do người yêu cầu cung cấp thì thời hạn lưu mẫu tại chi cục Hải quan điện tử bằng thời hạn hiệu lực của “Quyết định trước”. Trong trường hợp không thể lưu  mẫu (do đặc tính lý, hóa của mẫu, do không đủ điều kiện lưu mẫu...), chi cục Hải quan điện tử phải tiến hành chụp ảnh và lưu ảnh của mẫu trong cùng hồ sơ đề nghị quyết định trước. 



6. Các đơn vị và công chức Hải quan liên quan đến việc ban hành, thực hiện, điều chỉnh, hay hủy bỏ quyết định trước có trách nhiệm cập nhật những thông tin liên quan đến Quyết định trước vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan theo các chương trình phần mềm (nếu có) làm cơ sở tra cứu, tham khảo chung trong ngành. 


PHẦN II



QUY ĐỊNH CỤ THỂ


1. Bước 1: Tiếp nhận thông tin đề nghị ra Quyết định trước (thời hạn 5 ngày)



1.1. Công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị ra Quyết định trước thuộc Đội Tổng hợp - Chi cục Hải quan điện tử sau khi tiếp nhận hồ sơ của người yêu cầu, vào sổ tiếp nhận, đánh số (số văn thư đến) và ghi ngày tháng tiếp nhận trên “Đề nghị quyết định trước”, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ cho các đội nghiệp vụ giải quyết, cụ thể:



a. Đội nghiệp vụ thông quan, giải quyết hồ sơ đề nghị ban hành quyết định trước về phân loại hàng hóa và xuất xứ hàng hóa.



b. Đội kiểm tra sau thông quan, giải quyết hồ sơ đề nghị ban hành quyết định trước về phương pháp xác định trị giá hải quan. 



1.2. Công chức được phân công giải quyết hồ sơ đề nghị ra Quyết định trước thuộc các đội nghiệp vụ nêu trên kiểm tra tính đầy đủ, đồng bộ của hồ sơ, trong thời hạn quy định, trình lãnh đạo chi cục (có thể ủy quyền cho cấp đội) ký và gửi thông báo chấp nhận hồ sơ, thông báo mức lệ phí phải nộp cho người yêu cầu. 


Trường hợp thông tin do người yêu cầu cung cấp chưa đủ cơ sở để ra quyết định trước: Lập công văn yêu cầu bổ sung thông tin, trình Lãnh đạo đội ký, gửi người yêu cầu. Tại công văn yêu cầu bổ sung thông tin cần nêu rõ ràng, chi tiết những thông tin cần bổ sung. Trình tự và thời gian xử lý hồ sơ cung cấp thông tin bổ sung được thực hiện như đối với hồ sơ ban đầu. 


Trường hợp quá thời hạn quy định, người yêu cầu không bổ sung thông tin hay bổ sung thông tin không đầy đủ, không đồng bộ: Chậm nhất trong 5 ngày kể từ ngày quá thời hạn hoặc kể từ ngày phát hiện những thông tin được cung cấp là không đầy đủ, không đồng bộ, trình Lãnh đạo chi cục (có thể ủy quyền cho lãnh đạo cấp đội) ra thông báo từ chối yêu cầu ban hành quyết định trước gửi người yêu cầu (nêu rõ lý do).



2. Bước 2: Xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hành hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế hiện hành (mã HS), phương pháp xác định giá, xuất xứ hàng hoá, và ra quyết định trước  



Bước 2 được thực hiện vào thời điểm bắt đầu tính thời hạn ban hành “Quyết định trước” của cơ quan Hải quan.


2.1 Công chức được phân công giải quyết hồ sơ đề nghị ra Quyết định trước tiến hành


a. Xác định mã HS, phương pháp xác định giá hoặc xuất xứ hàng hoá: Việc xác định “Mã HS”, “Phương pháp xác định giá”, “Xuất xứ hàng hoá” phải tuân thủ các văn bản hướng dẫn hiện hành về phân tích, phân loại hàng hoá (Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 của Chính phủ; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính; Các quyết định về phân loại hàng hoá đã được các cơ quan hải quan ban hành ….), về xác định trị giá hải quan (Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ….) và về xác định xuất xứ hàng hoá xuất nhập khẩu (Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ; Thông tư số 45/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính….). 


Trong quá trình thực hiện phát hiện những thông tin do người yêu cầu cung cấp là không chính xác thì chậm nhất trong 2 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện những thông tin được cung cấp là không chính xác, trình lãnh đạo chi cục (có thể ủy quyền cho lãnh đạo cấp đội) ra thông báo từ chối yêu cầu ban hành quyết định trước gửi người yêu cầu (nêu rõ lý do).


b. Lập hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục ký, gửi xin ý kiến hướng dẫn (với những trường hợp phức tạp, khó khăn cần có sự hướng dẫn) hoặc thẩm định của Tổng cục Hải quan (các vụ, cục chức năng). 


Hồ sơ gồm: Công văn của chi cục, trong đó nêu rõ ý kiến xác định của chi cục cũng như những căn cứ để xác định hoặc những khó khăn vướng mắc của chi cục trong việc xác định “Mã HS”, “Phương pháp xác định giá”, “Xuất xứ hàng hoá” của trường hợp yêu cầu quyết định trước, cùng toàn bộ bản sao chụp của những hồ sơ do người yêu cầu cung cấp (kể cả ảnh chụp mẫu hàng hóa) 



Thời gian tối đa để thực hiện điểm a và b  của Bước 2 là 10 ngày. 



2.2 Các đơn vị chức năng của Tổng cục Hải quan phải nghiên cứu trả lời Chi cục Hải quan điện tử trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xin hướng dẫn hoặc thẩm định. Nếu gặp khó khăn vướng mắc, trong thời hạn nêu trên phải gửi thông báo cho Chi cục Hải quan điện tử trong đó nêu rõ lý do và thời gian kéo dài. Chi cục Hải quan điện tử có trách nhiệm thông báo cho người yêu cầu được biết những nội dung trên trong thời hạn chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của  Tổng cục Hải quan. 



2.3. Ra quyết định: Chậm nhất trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến trả lời hoặc thẩm định của Tổng cục Hải quan đối với trường hợp đề nghị quyết định trước, công chức được phân công giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Chi cục ký ban hành Quyết định trước theo mẫu số 22 – phụ lục XIV ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính gửi người yêu cầu và các đơn vị liên quan (đơn vị thẩm định hoặc hướng dẫn, chi cục hải quan điện tử khác…) biết, thực hiện. Mỗi quyết định chỉ đề cập đến một nội dung yêu cầu (hoặc “Mã HS” hoặc “Phương pháp xác định giá” hoặc “Xuất xứ hàng hoá”), trong đó đặc biệt phải nêu rõ những mô tả về hàng hóa cũng như những căn cứ để đưa ra kết luận. 



3. Bước 3: Thực hiện, điều chỉnh, hủy bỏ quyết định trước



3.1. Khi ban hành quyết định trước, các chi cục hải quan điện tử phải bổ sung trong mẫu “Quyết định trước” dòng ghi chú: “Đối với mỗi trường hợp áp dụng quyết định trước, doanh nghiệp phải khai báo số, ngày, tháng, năm ban hành  và tên Chi cục hải quan điện tử ban hành quyết định trước tại mục “Chứng từ hải quan trước đó” của tờ khai điện tử”. Trường hợp lô hàng xuất nhập khẩu áp dụng “quyết định trước” thuộc diện “kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trước khi thông quan hàng hóa” hoặc “kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi thông quan hàng hóa”, công chức hải quan được giao trách nhiệm kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan, hoặc công chức hải quan được giao trách nhiệm kiểm tra thực tế hàng hóa có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu nội dung  thông tin từ hồ sơ giấy hải quan hoặc từ thực tế lô hàng xuất nhập khẩu với thông tin về lô hàng đã được người yêu cầu cung cấp, nếu phát hiện sự sai khác, phải báo cáo ngay với Lãnh đạo đội, Lãnh đạo chi cục để kiểm tra lại, nếu đủ căn cứ, không cho lô hàng đó hưởng Quyết định trước đồng thời trình Lãnh đạo chi cục ra quyết định hủy hay điều chỉnh Quyết định trước (đối với Quyết định trước do bản thân chi cục ban hành) hoặc thông báo cho Chi cục hải quan điện tử nơi ban hành Quyết định trước tiến hành hủy hoặc điều chỉnh. Quyết định hủy hay điều chỉnh Quyết định trước phải được gửi ngay cho người yêu cầu (có nêu rõ lý do) và các đơn vị liên quan biết, thực hiện 



3.2. Trong thời gian hiệu lực của Quyết định trước, chi cục hải quan điện tử nơi ban hành quyết định trước phải tổ chức một bộ phận thuộc Đội kiểm tra sau 


thông quan của chi cục, trên cơ sở các nguồn thông tin (cơ sở dữ liệu của hải quan, thông tin từ công tác phúc tập hay kiểm tra sau thông quan, thông tin từ các cơ quan hữu quan như Thuế, Công an.....) tiến hành kiểm tra rà soát lại tính chính xác, đồng bộ của những thông tin do người yêu cầu cung cấp đã được sử dụng làm căn cứ ban hành Quyết định trước. Ngay sau khi đủ căn cứ khẳng định những thông tin này là không chính xác, công chức được giao nhiệm vụ thuộc bộ phận này lập hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục ký hủy hoặc điều chỉnh Quyết định trước đã ban hành. Quyết định hủy hay điều chỉnh Quyết định trước phải được gửi ngay cho người yêu cầu (có nêu rõ lý do) và các đơn vị liên quan biết, thực hiện.


3.3. Trường hợp người yêu cầu có văn bản điều chỉnh thông tin đã cung cấp sau khi quyết định trước được ban hành, chi cục hải quan điện tử tiến hành thủ tục điều chỉnh quyết định trước như đối với thủ tục ban hành quyết định trước được nêu tại Bước 1, Bước 2, Phần II Quy trình này./.
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 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ ngày 25/09/2007)


I. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA



1. Bước 1. Lựa chọn danh sách doanh nghiệp cần phải tiếp tục thu thập, phân tích thông tin


1.1. Hệ thống cơ sở dữ liệu chung đưa ra danh sách các doanh nghiệp cần kiểm tra bao gồm 3 loại:



1.1.1. Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt cần kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ pháp luật.



1.1.2. Doanh nghiệp cần kiểm tra theo kế hoạch để đánh giá mức độ rủi ro.



1.1.3. Doanh nghiệp cần kiểm tra đột xuất.


1.2. Công chức hải quan tra cứu dữ liệu từ hệ thống để rà soát, phân tích và kiểm tra danh sách nhằm loại bỏ những doanh nghiệp do có sai sót, nhầm lẫn, lỗi của hệ thống cơ sở dữ liệu như:


a. Nhầm lẫn, sai sót về số, ký tự của mã số hoặc tên doanh nghiệp.


b. Thông tin tra cứu về doanh nghiệp bị nhập sai.


c. Thiếu thông tin tra cứu về doanh nghiệp.



d. Nhầm lẫn, sai sót khác.


1.3. Công chức hải quan trình Đội trưởng kiểm tra sau thông quan phê duyệt danh sách doanh nghiệp cần tiếp tục thu thập, phân tích thông tin được phân theo 3 loại nêu tại mục 1.1; 1.2; 1.3 kể trên kèm theo danh sách doanh nghiệp đã bị loại bỏ và nguyên nhân loại bỏ.


1.4. Đội trưởng kiểm tra sau thông quan duyệt danh sách và chuyển lại để công chức hải quan thực hiện thu thập, phân tích thông tin của riêng từng doanh nghiệp.



2.Bước 2. Lựa chọn và quyết định danh sách cần kiểm tra


2.1. Cập nhật thông tin


2.1.1. Công chức hải quan cập nhật các thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm tra sau thông quan để phục vụ việc lựa chọn và quyết định danh sách cần kiểm tra sau thông quan:



a. Thay đổi hệ số lựa chọn của một số tiêu chí rủi ro:



- Hệ thống quản lý rủi ro đưa ra các mức thay đổi hệ số lựa chọn theo từng tiêu chí của hệ thống.



- Công chức hải quan chỉ lựa chọn một mức độ thay đổi hệ số của một số tiêu chí do Chi cục trưởng ấn định phù hợp với tình hình thực tế và nguồn lực của đơn vị. 


b. Thông tin nghiệp vụ: Công chức hải quan cập nhật những thông tin nghiệp vụ sau đây vào hệ thống:



- Báo cáo định kỳ kết quả tự rà soát của doanh nghiệp.



- Cập nhật những thông tin sau đây (nếu có): 



+ Kết quả và các kiến nghị kiểm toán của các cơ quan kiểm toán đã thực hiện đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian 5 năm về trước (nếu có).



+ Từ các cơ quan quản lý như công an, quản lý thị trường, cơ quan bảo hiểm, vận tải, quản lý khu công nghiệp, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan quản lý khác.



+ Từ các doanh nghiệp kinh doanh cùng loại hình, cùng mặt hàng, có đặc điểm kinh doanh tương tự; từ ngân hàng, hiệp hội doanh nghiệp, đại lý hải quan, doanh nghiệp kinh doanh nội địa và các doanh nghiệp khác.



+ Thông tin về tuân thủ pháp luật của chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng. 



+ Thông tin tình báo.



+ Thông tin tố giác từ các tổ chức, cá nhân.



- Các thông tin khác có liên quan.



2.1.2. Hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm tra sau thông quan đưa ra danh sách riêng cho từng loại doanh nghiệp nêu tại mục 1a, 1b, 1c (theo một số nội dung như mã số, tên doanh nghiệp, nội dung cần kiểm tra …).



Công chức hải quan trình danh sách trên cho Đội trưởng kiểm tra sau thông quan. 



2.2. Lựa chọn và quyết định danh sách:



2.2.1. Đội trưởng đội kiểm tra sau thông quan trình Chi cục trưởng duyệt, quyết định lựa chọn danh sách đơn vị được kiểm tra.


2.2.2. Chi cục trưởng cập nhật thêm thông tin (nếu có) và quyết định đơn vị được kiểm tra.



2.3. Phân công thực hiện:



2.3.1. Đội trưởng kiểm tra sau thông quan phân công danh sách đơn vị được kiểm tra cho các công chức hải quan của từng bộ phận thuộc Đội kiểm tra sau thông quan thực hiện các bước kiểm tra.



2.3.2. Công chức hải quan căn cứ danh sách được phân công lập báo cáo nghiệp vụ đối với từng đơn vị được kiểm tra.


2.3.3. Báo cáo nghiệp vụ phải bao gồm các nội dung: Phạm vi, mục đích, thời gian thực hiện, những nội dung cần xác minh trước khi tiến hành kiểm tra, lưu ý thực hiện khi kiểm tra sau thông quan.


2.3.4. Đội trưởng duyệt báo cáo và trình Chi cục trưởng quyết định.


II. KIỂM TRA TẠI TRỤ SỞ CƠ QUAN HẢI QUAN


1.Bước 1. Chuẩn bị nội dung làm việc với đơn vị được kiểm tra


1.1. Công chức hải quan thực hiện các nội dung xác minh do Chi cục trưởng quyết định tại bước 2 mục I và chuẩn bị đầy đủ những thông tin liên quan để lập hồ sơ đơn vị được kiểm tra, lập danh mục hồ sơ, chứng từ tài liệu dự kiến yêu cầu đơn vị được kiểm tra cung cấp.



Dự kiến câu hỏi, các tình huống có thể xẩy ra và các thông tin, tài liệu cần thu thập thêm.



1.2. Trình Đội trưởng về kết quả chuẩn bị nội dung làm việc, dự kiến kết quả kiểm tra và bố trí thời gian làm việc với đơn vị được kiểm tra.  



2.Bước 2. Mời đơn vị được kiểm tra đến làm việc tại trụ sở


2.1. Chi cục trưởng ký giấy mời đơn vị được kiểm tra đến làm việc tại trụ sở cơ quan hải quan (theo mẫu số 01/GM/STQĐT đính kèm) và gửi thư điện tử tới đơn vị được kiểm tra.



2.1.1. Giấy mời cần nêu rõ nội dung cần giải trình và các loại hồ sơ chứng từ dạng điện tử hoặc dạng giấy mà đơn vị được kiểm tra cần cung cấp. 


2.1.2. Nếu đã 3 (ba) lần gửi thư điện tử mà đơn vị được kiểm tra không trả lời thì Chi cục trưởng ký, gửi giấy mời bằng văn bản cho đơn vị được kiểm tra bằng đường bưu chính hoặc công chức hải quan chuyển trực tiếp cho đơn vị được kiểm tra.


2.2. Đơn vị được kiểm tra có thể lựa chọn và thực hiện các hình thức giải trình sau:



2.2.1. Gửi văn bản kèm tài liệu chứng minh, giải trình bằng thư điện tử hoặc;



2.2.2. Gửi văn bản kèm tài liệu chứng minh, giải trình theo đường bưu chính hoặc;



2.2.3. Đến trụ sở cơ quan hải quan xuất trình hồ sơ, chứng từ để giải trình hoặc;



2.2.4. Mời cơ quan hải quan (bằng văn bản hoặc thư điện tử) đến trụ sở doanh nghiệp để giải trình. Trường hợp này phải được sự đồng ý, chấp thuận của Chi cục trưởng.


2.3. Kiểm tra lại kết quả tự kiểm tra của đơn vị được kiểm tra:



2.3.1. Sau khi nhận được giấy mời của cơ quan hải quan và trong thời gian quy định, đơn vị được kiểm tra tự kiểm tra, rà soát đối với các lô hàng đã được thông quan và phát hiện có sai sót, tự giác thông báo cho cơ quan hải quan những sai sót về nội dung khai hải quan, tính thuế, nộp thuế.



2.3.2. Đội kiểm tra sau thông quan phải kiểm tra lại những sai sót đơn vị được kiểm tra đã tự phát hiện, tự khắc phục hậu quả và trình Chi cục trưởng quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận cách thức và kết quả tự khắc phục hậu quả của đơn vị được kiểm tra. Không xử phạt trường hợp này.



3. Bước 3. Làm việc với đơn vị được kiểm tra


3.1. Đối chiếu hồ sơ, tài liệu và chứng từ dạng điện tử:



3.1.1. Giới thiệu thành phần công chức kiểm tra, lý do và nội dung chính cần làm việc và kiểm tra văn bản, giấy tờ chứng minh quyền của cá nhân đại diện hợp pháp của đơn vị được kiểm tra theo quy định pháp luật. 



3.1.2. Yêu cầu đơn vị được kiểm tra xuất trình hồ sơ, tài liệu cần kiểm tra và trả lời các câu hỏi của cơ quan hải quan.


3.1.3. Thực hiện các nội dung, phương pháp kiểm tra sau thông quan quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 63 và khoản 1, khoản 2 Điều 64 Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thí điểm thủ tục hải quan điện tử.



 3.2. Thực hiện các bước tiếp theo như xác minh tại các tổ chức cá nhân liên quan, giám định chứng từ và hàng hóa nếu có điều kiện và các bước khác như Quy trình kiểm tra sau thông quan thông thường hiện hành.



4. Bước 4. Kết luận kiểm tra


4.1. Trên cơ sở kết quả kiểm tra nêu tại bước 3, Đội trưởng kiểm tra sau thông quan đề xuất để Chi cục trưởng ký "Biên bản kết luận kiểm tra" (theo mẫu số 02/BBKL/STQĐT đính kèm).



4.2. Biên bản kết luận phải có chữ ký của đại diện đủ thẩm quyền, hợp pháp của đơn vị được kiểm tra và Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử. 



Đơn vị được kiểm tra có quyền ghi ý kiến của mình vào biên bản kết luận, đây là ý kiến để cơ quan hải quan tham khảo khi xử lý kết quả kiểm tra.



5. Bước 5. Xử lý kết quả kiểm tra


5.1. Trường hợp đơn vị được kiểm tra chấp nhận sai phạm thì yêu cầu chấn chỉnh kịp thời, khắc phục hậu quả, cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu và chuyển hồ sơ sang bộ phận lưu trữ.



5.2. Trường hợp đơn vị được kiểm tra không giải trình, hoặc có giải trình với nội dung không chấp nhận sai phạm nhưng không nêu được căn cứ thuyết phục thì Đội trưởng báo cáo Chi cục trưởng quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế làm thủ tục hải quan và tiếp tục xác minh tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở cho việc quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở đơn vị được kiểm tra.



III. KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TẠI TRỤ SỞ ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA:


1. Nội dung, phương pháp kiểm tra sau thông quan thực hiện theo quy định tại Điều 63 và khoản 1, khoản 2 Điều 64 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thí điểm thủ tục hải quan điện tử. 


Trình tự các bước và các mẫu liên quan tại mục III này được thực hiện như Quy trình kiểm tra sau thông quan thông thường hiện hành.


2. Xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại Điều 67 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thí điểm thủ tục hải quan điện tử.



3. Phối hợp với Chi cục kiểm tra sau thông quan tiến hành kiểm tra sau thông quan:



3.1. Chi cục trưởng gửi Chi cục kiểm tra sau thông quan một bản quyết định kiểm tra sau thông quan tại đơn vị được kiểm tra để Chi cục kiểm tra sau thông quan biết.


3.2. Trong trường hợp cần phối hợp với Chi cục kiểm tra sau thông quan cùng kiểm tra sau thông quan tại trụ sở đơn vị được kiểm tra thì thực hiện theo Quy trình này:


a. Đội trưởng đội kiểm tra sau thông quan trình kế hoạch kiểm tra sau thông quan và đề xuất nội dung cần phối hợp.



b. Chi cục trưởng xét duyệt và trình Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, thành phố để chỉ đạo Chi cục kiểm tra sau thông quan phối hợp với Chi cục hải quan điện tử tiến hành kiểm tra sau thông quan. 


c. Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử là Trưởng đoàn kiểm tra.



3.3. Khi kiểm tra sau thông quan tại trụ sở đơn vị được kiểm tra nếu phát hiện có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế thì Chi cục trưởng hải quan điện tử báo cáo Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, thành phố để quyết định áp dụng các biện pháp quy định tại Mục 4 của Chương X Luật Quản lý thuế hoặc chuyển sang thực hiện thanh tra thuế. Chi cục hải quan điện tử phối hợp Chi cục kiểm tra sau thông quan thực hiện theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, thành phố./.


			


			KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG



PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Đặng Hạnh Thu











CỤC HẢI QUAN TỈNH, TP...
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



CHI CỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Số:…....../CHQ…./GM/STQĐT                  
…, ngày …  tháng…  năm 200... 



GIẤY MỜI



(Lần thứ . . . .)



       Kính gửi: ..............................................................



                                     
(Ghi rõ tên, địa chỉ, fax, e-mail )  



Căn cứ Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử;



Chi cục Hải quan điện tử đang thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu của Quý doanh nghiệp. Kính mời ông (bà) ............................................................ chức vụ ............ hoặc đại diện đủ thẩm quyền, hợp pháp của doanh nghiệp đến trụ sở Chi cục Hải quan điện tử, địa chỉ tại ...................................... vào hồi.......giờ......ngày......./tháng......./200...... để làm việc về nội dung: …………..........................................................................



Đề nghị ông (bà) đến trụ sở cơ quan Hải quan đúng thời gian trên và mang theo giấy tờ chứng minh nhân thân, giấy uỷ quyền (nếu có) và những hồ sơ, tài liệu dưới đây:



............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



  




            

   CHI CỤC TRƯỞNG



  
 (Ký, ghi rõ họ tên)





CỤC HẢI QUAN TỈNH, TP...
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



CHI CỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Số:…....../CHQ…./BBKL/STQĐT                 
…, ngày … tháng… năm 200... 



BIÊN BẢN KẾT LUẬN KIỂM TRA



Từ ngày …/ …/… đến ngày …/ …/… tại ………………, Chi cục hải quan điện tử đã tiến hành làm việc và kiểm tra hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp).



1. Các hồ sơ, tài liệu đã kiểm tra:



1.1. Hồ sơ, tài liệu dạng điện tử:



1.2. Hồ sơ, tài liệu dạng giấy:



2. Nội dung các công việc đã thực hiện kiểm tra:



3. Kết quả kiểm tra:



( Chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm



( Phát hiện dấu hiệu vi phạm



3.1. Những vi phạm của đơn vị được kiểm tra (nếu có):



3.2. Những dấu hiệu vi phạm cơ quan hải quan cần tiếp tục xác minh, làm rõ (nếu có):



4. Thái độ hợp tác, chấp hành của đơn vị đối với yêu cầu của cơ quan hải quan trong suốt quá trình kiểm tra:



5. Kiến nghị về hình thức xử lý và các biện pháp khắc phục (nếu có):



6. Bàn giao hồ sơ, tài liệu:



6.1. Những hồ sơ, tài liệu cơ quan hải quan thu giữ hoặc tạm giữ:



6.2. Những hồ sơ, tài liệu trả lại đơn vị:




       ĐẠI DIỆN 
CHI CỤC TRƯỞNG



ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên)


           (Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 01/GM/STQĐT









Mẫu số: 02/BBKL/STQĐT
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